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1 1A 2A Phan Hiếu Thảo An 19/09/2017 Nữ 21/4A, Ấp Đông Lân 1,

2 1A 2A Nguyễn Ngọc Gia An 10/12/2017 Nữ 60/6, Thái Thị Giữ, Ấp Đông Lân,

3 1A 2A Phan Tuấn An 23/10/2017 Nam 21/1A, Ấp Nam Lân,

4 1A 2A Trương Ngọc Bảo Anh 24/02/2017 Nữ 51/7, Ấp Nam Lân,

5 1A 2A Phạm Gia Bảo 09/05/2017 Nam 34/7A, Ấp Đông Lân,

6 1A 2A Trần Quốc Bảo 24/03/2017 Nam 21/4A, Ấp Đông Lân 1,

7 1A 2A Phạm Khánh Băng 16/04/2017 Nữ 40/10A, Không, Ấp Hậu Lân,

8 1A 2A Thạch Ngân Bình 18/09/2017 Nữ 12/6A Tiền lân 19, Ấp Tiền Lân,

9 1A 2A Huỳnh Bội Cơ 26/10/2017 Nữ 19/3A, Ấp Bắc Lân,

10 1A 2A Đoàn Duy Dương 23/06/2017 Nam 57/6L, tổ 15, Ấp Hậu Lân,

11 1A 2A Phạm Tấn Đạt 23/11/2017 Nam 37/1, Ấp Tây Lân,

12 1A 2A Nguyễn Mai Diễm Hà 29/11/2017 Nữ 45/10H, Ấp Hậu Lân,

13 1A 2A Phan Ngọc Gia Hân 02/07/2017 Nữ 54/5, Nguyễn Thị Huê, Ấp Hậu Lân,

14 1A 2A Nguyễn Phương Bảo Hân 24/02/2017 Nữ 58/3, Quốc Lộ 1A, Ấp Tiền Lân 1,

15 1A 2A Nguyễn Quang Huy 12/05/2017 Nam 30/1C, Hà Thị Tháng, Ấp Nam Lân,

16 1A 2A Trần Vĩnh Khang 28/09/2017 Nam 18/6D, Ấp Hưng Lân,

17 1A 2A Võ Đăng Khoa 22/05/2017 Nam 33/11, Ấp Hưng Lân,

18 1A 2A Nguyễn Đình Bách Khoa 18/08/2017 Nam 65/9 D, Ấp Hậu Lân,

19 1A 2A Lại Trần Anh Khoa 11/08/2017 Nam 24/6A, Ấp Đông Lân,

20 1A 2A Phan Tuấn Khoa 23/10/2017 Nam 21/1A, Ấp Nam Lân,

21 1A 2A Trần Minh Khôi 27/10/2017 Nam 21/7A, Bà Điểm 10, Ấp Đông Lân 1,

22 1A 2A Lư Ngọc Thiên Kim 02/09/2017 Nữ trung mỹ tây 13, Ấp Hậu Lân,

23 1A 2A Nguyễn Đinh Ngọc Lam 07/11/2017 Nữ 7/2L Đông Lân 1

24 1A 2A Nguyễn Lê Hải Long 20/07/2017 Nam 52/6K, Ấp Hậu Lân,

25 1A 2A Phạm Nhật Minh 04/12/2017 Nam 35/6 E QL 22 Ấp Hưng Lân,

26 1A 2A Tạ Trần Minh 04/01/2017 Nam 34/7 Tổ 11, ấp Hậu Lân , Bà Điểm

27 1A 2A Đặng Phạm Bảo Nam 14/10/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

28 1A 2A Nguyễn Ngọc Phương Nghi 09/07/2017 Nữ 22/4A, Ấp Hậu Lân,

29 1A 2A Đỗ Nhật Triều Nghi 07/08/2017 Nữ 31/2, Ấp Đông Lân,

30 1A 2A Trần Thảo Nguyên 07/12/2017 Nữ 56/6M tổ 16, ấp Hậu Lân,

31 1A 2A Lê Đức Trọng Nhân 02/04/2017 Nam 45/10Q, Ấp Hậu Lân,

32 1A 2A Nguyễn Trần Ngọc Nhung 26/04/2017 Nữ 57/8F, Ấp Hậu Lân,

33 1A 2A Phạm Lê Quỳnh Như 25/02/2017 Nữ 65/10V tổ 14, Ấp Hậu Lân,

34 1A 2A Hồ Đăng Hoàng Phúc 08/01/2017 Nam 17/10F, Số 7, Ấp Hưng Lân,

35 1A 2A Trần Minh Phúc 04/09/2017 Nam 19/1A, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm

36 1A 2A Lê Hà Tú Quyên 17/06/2017 Nữ 17/10C ấp Hưng Lân

37 1A 2A Trịnh Khả Quỳnh 06/09/2017 Nữ 43/2 Ấp Hậu Lân,

38 1A 2A Nguyễn Linh San 23/01/2017 Nữ 33/5B Ấp Hậu Lân,

39 1A 2A Trần Công Thành 19/12/2017 Nam 45/10Q, Ấp Hậu Lân,

40 1A 2A Đoàn Ngọc Minh Thư 09/01/2017 Nữ 3/3, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng,

41 1A 2A Hồ Trần Huyền Trang 26/12/2017 Nữ 37/3, Ấp Tây Lân,

42 1A 2A Hồ Thị Trân 23/11/2017 Nữ 31/4A, Phan Văn đối, Ấp Tiền Lân,

43 1A 2A Lê Nhật Cát Tường 03/09/2017 Nữ 48/2,  Ấp Tây Lân,

44 1A 2A Huỳnh Thị Nhã Uyên 09/09/2017 Nữ 18/5L Hưng Lân

45 1A 2A Lê Trần Phương Uyên 12/05/2017 Nữ 49/8E, Hậu Lân 1, Ấp Hậu Lân,

46 1A 2A Lê An Khánh Vy 23/09/2017 Nữ 10/5, Ấp Trung Lân,

47 1A 2A Nguyễn Mai Yến Vy 06/10/2017 Nữ 62/2 hậu lân, Nguyễn thị huê, Ấp Hậu Lân,

48 1A 2A Dương Như Ý 09/07/2017 Nữ 1/3,tổ 13 Ấp Nam Lân,

49 1H 2A Du Bảo Vinh 18/05/2017 Nam 56/7, Ấp Trung Lân,

50 CV 2A Nguyễn Kim An Khang 28/02/2017 Nam 48/6, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm
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1 1B 2B Hoàng Ngọc Diệu An 22/01/2017 Nữ Nhà không số, Ấp Hậu Lân,

2 1B 2B Lưu Võ Phúc An 01/04/2017 Nam 58/3, Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân,

3 1B 2B Mai Thúc Hoàng Anh 12/04/2017 Nam 35/1H, Bà Điểm 6, Ấp Hưng Lân,

4 1B 2B Trần Lưu Thiên Ân 05/11/2017 Nam 59/5, Ấp Nam Lân,

5 1B 2B Trần Quý Gia Bảo 17/03/2017 Nam 1/18Đ, Tổ 3, Ấp Hưng Lân

6 1B 2B Nguyễn Ngọc Bảo Châu 15/02/2017 Nữ 57/3E, Ấp Hậu Lân,

7 1B 2B Ninh Tuấn Dũng 08/10/2017 Nam Ấp Nam Lân,

8 1B 2B Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 04/05/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

9 1B 2B Trần Linh Đan 14/05/2017 Nữ 4/4A, Ấp Hưng Lân,

10 1B 2B Tạ Ngọc Tâm Đan 02/11/2017 Nữ 34/4M, Ấp Đông Lân,

11 1B 2B Lê Đình Quốc Đạt 18/09/2017 Nam 66/10I, Ấp Hậu Lân,

12 1B 2B Trần Thị Nhật Hạ 28/06/2017 Nữ Ấp Hưng Lân

13 1B 2B Thiều Khả Hân 08/06/2017 Nữ 16/1, Ấp Nam Lân,

14 1B 2B Nguyễn Ngọc Hân 25/03/2017 Nữ 2/3Đ, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

15 1B 2B Nguyễn Võ Gia Hân 13/05/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

16 1B 2B Bùi Mạnh Hiếu 16/08/2017 Nam 1/31A, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

17 1B 2B Ôn Gia Phúc Huy 26/06/2017 Nam 56/6B2, Nguyễn Thị Huê, Ấp Hậu Lân,

18 1B 2B Trương Phúc Hưng 05/12/2017 Nam 3/6C1, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

19 1B 2B Trần Kim Hương 01/03/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

20 1B 2B Nguyễn Hoài Khang 26/01/2017 Nam 2/2B, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

21 1B 2B Nguyễn Hữu Khang 21/10/2017 Nam 33/6C ẤP HƯNG LÂN, Ấp Hưng Lân,

22 1B 2B Phan Bảo Khánh 04/09/2017 Nam 46/2B, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hậu Lân

23 1B 2B Nguyễn Anh Khôi 26/07/2017 Nam 2/10, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân,

24 1B 2B Ngụy Đăng Khôi 03/11/2017 Nam 39/4G, Thái Thị Giữ, Ấp Nam Lân,

25 1B 2B Nguyễn Phi Long 25/09/2017 Nam 50/1 ấp Hậu Lân

26 1B 2B Võ Lưu Ly 08/03/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

27 1B 2B Lê Tấn Minh 12/03/2017 Nam 43/12B, Ấp Hậu Lân,

28 1B 2B Phạm Ty Na 04/08/2017 Nữ 37/2B, Ấp Hậu Lân,

29 1B 2B Dương Thị Kim Ngân 01/06/2017 Nữ 39/4G, Thái Thị Giữ, Ấp Nam Lân,

30 1B 2B Võ Bảo Ngọc 08/03/2017 Nữ 16/1E, Đông Lân 8, Ấp Đông Lân 1,

31 1B 2B Nguyễn Gia Nguyễn 22/03/2017 Nam 40/10B tổ 6, Ấp Hậu Lân,

32 1B 2B Võ Nguyễn Thanh Nhàn 21/02/2017 Nữ 59/5, Bà Điểm 5, Ấp Nam Lân,

33 1B 2B Nguyễn Võ Tấn Phát 09/10/2017 Nam 3/6, Ấp Đông Lân 1,

34 1B 2B Phan Thanh Phú 08/11/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

35 1B 2B Thân Ngọc Nam Phương 02/04/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

36 1B 2B Nguyễn Minh Quân 12/11/2017 Nam 3/6B, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

37 1B 2B Lương Bảo Thy 18/02/2017 Nữ 36/6E, Ấp Đông Lân,

38 1B 2B Nguyễn Huỳnh Tiến 16/02/2017 Nam 40/2K, Ấp Hưng Lân,

39 1B 2B Nguyễn Trung Toàn 21/06/2017 Nam 27/6, Ấp Nam Lân,

40 1B 2B Cao Bảo Trang 23/04/2017 Nữ 1/22E, Ấp Hưng Lân,

42 1B 2B Bùi Ngọc Minh Tú 03/05/2017 Nữ Ấp Đông Lân 1,

43 1B 2B Nguyễn Bá Tuấn Tú. 24/01/2017 Nam 17/6 B - Tổ 20, Ấp Hưng Lân,

44 1B 2B Bùi Minh Tuấn 14/12/2017 Nam 40/5, không có, Ấp Hưng Lân,

45 1B 2B Diệp Lê Ánh Tuyết 16/09/2017 Nữ 10/4, Thái Thị Giữ, Ấp Đông Lân 1,

46 1B 2B Danh Ngọc Cát Tường 09/05/2017 Nữ 58/4, Nguyễn thị huê, Ấp Hậu Lân,

47 CV 2B Huỳnh Nguyễn Chánh Huy 21/07/2017 Nam Tổ 4, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

48 CV 2B Phan Tú Anh 20/10/2017 Nữ 34/1A QL1A, KP2, P. Thới An, Q.12

1 1C 2C Nguyễn Lê Khánh An 25/06/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

2 1C 2C Trần Ngọc Bảo An 05/04/2017 Nữ 35/1Q Ấp Đông Lân,

3 1C 2C Nguyễn Trâm Anh 03/08/2017 Nữ Tổ 11 Ấp Hưng Lân,

4 1C 2C Nguyễn Gia Bảo 21/09/2017 Nam 134/24/11, Ấp Nam Lân,

5 1C 2C Nguyễn Hữu Gia Bảo 09/07/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

6 1C 2C Lầu Nhật Bảo 30/11/2017 Nam 6/5B tổ 2 Ấp Đông Lân,

7 1C 2C Phan Thành Hoài Bảo 01/08/2016 Nam Nhà không số, Ấp Nam Lân,

8 1C 2C Lê Trần Gia Bảo 10/07/2017 Nam 50/3A, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,
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9 1C 2C Hồ Thị Ngọc Bích 05/08/2017 Nữ 15/7, Ấp Hưng Lân,

10 1C 2C Nguyễn Ngọc Minh Châu 11/09/2017 Nữ 17/1P tổ 11 Ấp Đông Lân 1,

11 1C 2C Nguyễn Đoàn Lê Chi 04/10/2017 Nữ 52/5D, Ấp Nam Lân,

12 1C 2C Võ Sỹ Đan 08/05/2017 Nam 30/18A Ấp Đông Lân,

13 1C 2C Bùi Quốc Đạt 08/05/2017 Nam 29/7U Ấp Đông Lân,

14 1C 2C Lê Trần Nhật Hạ 17/04/2017 Nữ 44/3X , tổ 21 Ấp Hậu Lân,

15 1C 2C Lê Thị Bảo Hân 17/02/2017 Nữ 45/1F, Ấp Hậu Lân,

16 1C 2C Nguyễn Trần Gia Hân 06/11/2017 Nữ 33/4K, Ấp Hậu Lân,

17 1C 2C Trần Trung Hiếu 02/01/2017 Nam 15/1D, Ấp Hưng Lân,

18 1C 2C Nguyễn Phúc Hưng 28/07/2017 Nam 38/2W Ấp Đông Lân,

19 1C 2C Nguyễn Minh Khang 18/01/2017 Nam 27/6L, Ấp Hưng Lân,

20 1C 2C Phan Tuấn Khang 19/10/2017 Nam 22/6 A, Ấp Đông Lân 1,

21 1C 2C Bùi Vân Khánh 29/03/2017 Nữ 28/6D Ấp Đông Lân,

22 1C 2C Chu Võ Đăng Khánh 12/10/2017 Nam 40/4F, Bà Điểm 6, Ấp Hưng Lân,

23 1C 2C Trần Ngọc Gia Linh 19/04/2017 Nữ 24/4 Nam lân, TRUNG LÂN 4, Ấp Nam Lân,

24 1C 2C Lê Nguyễn Ngọc Linh 31/10/2017 Nữ 33/4C Ấp Hậu Lân,

25 1C 2C Nguyễn Thùy Linh 05/05/2017 Nữ 66/5A Ấp Hậu Lân,

26 1C 2C Huỳnh Nhật Minh 14/03/2017 Nam Nhà k số, Ấp Hưng Lân,

27 1C 2C Ngô Nhật Minh 16/01/2017 Nam 36/10, Ấp Hậu Lân,

28 1C 2C Trần Bảo Nam 04/06/2017 Nam 118/6A ấp Tây Lân,

29 1C 2C Châu Nguyễn Bảo Ngọc 25/09/2017 Nữ 64/4, Ấp Hậu Lân,

30 1C 2C Nguyễn Đoàn Khánh Nhi 13/04/2017 Nữ 43/11, Ấp Hậu Lân,

31 1C 2C Tất Ngọc Nhi 27/06/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

32 1C 2C Nguyễn Thị Ngọc Như 17/11/2017 Nữ 49/3B Hậu Lân,

33 1C 2C Nguyễn Hà Thanh Nữ 06/10/2017 Nữ 37/2B, Ấp Hưng Lân,

34 1C 2C Trần Khải Phong 03/06/2017 Nam 0 số, Ấp Hậu Lân,

35 1C 2C Bùi Lê Hạnh Phúc 03/10/2017 Nữ 46/2R Ấp Hậu Lân,

36 1C 2C Trần Thiên Phúc 29/11/2017 Nam 27/3A, Ấp Đông Lân,

37 1C 2C Lê Hoàng Phước 25/04/2017 Nam 50/7 B Ấp Nam Lân,

39 1C 2C Lê Tấn Thành 14/05/2017 Nam 55/1A ấp Đông Lân 1,

40 1C 2C Nguyễn Hoàng Thanh Thức 10/05/2017 Nam 23/2A, Ấp Bắc Lân,

41 1C 2C Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 18/08/2017 Nữ 1/11B, Ấp Hưng Lân,

42 1C 2C Nguyễn Hữu Minh Triết 09/12/2017 Nam 36/4Z, Ấp Nam Lân,

43 1C 2C Nguyễn Ngọc Trúc Vy 18/11/2017 Nữ 51/7N Đông lân

44 1C 2C Nguyễn Phạm Bảo Vy 22/11/2017 Nữ 60/5b Ấp Nam Lân, Ấp Nam Lân,

46 1C 2C Võ Tất Hoàng Yến 10/06/2017 Nữ 65/1 Trung Lân,

47 1H 2C Vũ Thu Trà 27/10/2017 Nữ 35/6, Ấp Hưng Lân,

48 CV 2C Phạm Hoàng Thành Đạt 13/05/2017 Nam 62/3K QL1A, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm

1 1D 2D Phạm Gia Hoài An 16/04/2017 Nữ Cc HQC B5.01, Nguyễn Thị Sóc

2 1D 2D Lâm Nguyễn Kỳ Anh 04/06/2017 Nữ 6)5d, Bà điểm 9, Ấp Đông Lân 1,

3 1D 2D Đỗ Nguyễn Minh Anh 28/06/2017 Nữ 25/3E Ấp Đông Lân,

4 1D 2D Lữ Trần Nhật Bảo 18/10/2017 Nam 24/6C, Ấp Nam Lân,

5 1D 2D Nguyễn Hoà Bình 27/06/2017 Nam 42/2, Ấp Hậu Lân,

6 1D 2D Nguyễn Quỳnh Châu 17/12/2017 Nữ 46/2B, Ấp Hậu Lân,

7 1D 2D Lê Thị Bích Chi 02/05/2017 Nữ 43/6s, Ấp Hậu Lân,

8 1D 2D Đoàn Thùy Dung 16/04/2017 Nữ 57/12a, Nguyễn Thị Huê, Ấp Hậu Lân,

9 1D 2D Đào Gia Hân 07/07/2017 Nữ 31/2C, BÀ ĐIỂM 9, Ấp Đông Lân,

10 1D 2D Vũ Nguyễn Ngọc Hân 27/10/2017 Nữ 56/4A Ấp Đông Lân,

11 1D 2D Trần Hoàng 10/07/2017 Nam F4/32C3 Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

12 1D 2D Hoàng Nhật Huy 09/01/2017 Nam 67/1F, Ấp Hậu Lân,

13 1D 2D Trần Phúc Huy 05/01/2017 Nam 29/11X, Ấp Đông Lân,

14 1D 2D Phùng Quang Hưng 05/08/2016 Nam 66/4H, Ấp Hậu Lân,

15 1D 2D Nguyễn Gia Khang 11/12/2017 Nam 17/7C, Số 07, Ấp Hưng Lân,

16 1D 2D Lê Hoàng Gia Khang 06/03/2017 Nam 1/5, Ấp Hưng Lân,

17 1D 2D Nguyễn Phúc Khang 12/09/2017 Nam Ấp Hậu Lân,
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18 1D 2D Nguyễn Tuấn Khang 11/11/2017 Nam Ấp Đông Lân 1

19 1D 2D Nguyễn Tuấn Khiêm 04/11/2017 Nam 66/5B ấp 3, xã Xuân Thới Thượng

20 1D 2D Nguyễn Thị Anh Khoa 01/11/2017 Nữ 23/2V Đông Lân, Ấp Đông Lân,

21 1D 2D Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 15/06/2017 Nam 28/5, Ấp Nam Lân,

22 1D 2D Võ Gia Linh 23/08/2017 Nữ 39/5, Ấp Đông Lân 1,

23 1D 2D Hoàng Thiên Long 05/03/2017 Nam 55/1A, Đặng Thị Tám, Ấp Nam Lân,

24 1D 2D Lê Hoàn Minh 02/06/2017 Nam 49/3, Ấp Nam Lân,

25 1D 2D Lê Nguyễn Nhật Minh 30/11/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

26 1D 2D Đặng Lê Quốc Nam 20/05/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

27 1D 2D Phạm Thị Kim Ngân 05/05/2017 Nữ Nhà không số, Đường Bà Điểm 6, Ấp Hậu Lân,

28 1D 2D Dư Phương Khánh Nghi 13/04/2017 Nữ 11/5A, Ấp Đông Lân 1,

29 1D 2D Nguyễn Lê Bảo Ngọc 05/01/2017 Nữ 16/10f, Ấp Hưng Lân,

30 1D 2D Lê Thanh Ngọc 23/11/2017 Nữ 34/7n, Đông Lân 3, Ấp Đông Lân,

31 1D 2D Nguyễn Thị Thanh Ngọc 23/06/2017 Nữ 33/11 D, Ấp Hưng Lân,

32 1D 2D Lê Trần Khánh Ngọc 04/10/2017 Nữ 40/3B Nam Lân, Ấp Nam Lân

33 1D 2D Trịnh Lê Hải Phong 16/09/2017 Nam Ấp Đông Lân 1,

34 1D 2D Vũ Minh Phong 20/09/2017 Nam 189/1/2, Ấp Đông Lân,

35 1D 2D Phan Thanh Phong 10/07/2017 Nam Ấp Hưng Lân

36 1D 2D Phạm Thiên Phúc 17/04/2017 Nam 29/1, tổ 10, Nam Lân

37 1D 2D Trịnh Hoàng Phước 25/11/2017 Nam 2/7, Ấp Đông Lân 1,

38 1D 2D Phạm Thị Mai Phương 07/12/2017 Nữ 35B, Quốc Lộ 22, Ấp Hậu Lân,

39 1D 2D Nguyễn Hữu Tấn 16/12/2017 Nam 50/6C, Ấp Nam Lân,

40 1D 2D Nguyễn Văn Thành 19/04/2017 Nam Ấp Đông Lân,

41 1D 2D Võ Đình Trí 17/07/2017 Nam Ấp Đông Lân,

42 1D 2D Trần Ngọc Ái Vy 15/08/2017 Nữ 51/2a, Tây bắc lân, Ấp Bắc Lân,

43 1D 2D Lê Nguyễn Triệu Vỹ 11/12/2017 Nam Nhà không số, Ấp Hậu Lân,

44 1A 2D Phan Anh Tú 12/07/2017 Nam 15/5, Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân,

45 CV 2D Nguyễn Ngọc Thanh Vy 19/05/2017 Nữ 104/5A, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm

46 CV 2D Huỳnh Lê Minh Thiện 04/09/2017 Nam 47/2C, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

1 1E 2E Nguyễn Ngọc Duy 05/05/2017 Nam 61/6G, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

2 1E 2E Nguyễn Phước Hải Đăng 18/01/2017 Nam 39/1 Đông Lân 1

3 1E 2E Lâm Gia Hân 18/05/2017 Nữ 44/4 x1, Ấp Hậu Lân,

4 1E 2E Vũ Duy Khang 15/02/2017 Nam 66/6, Ấp Nam Lân,

5 1E 2E Cấn Đình Đăng Khoa 01/05/2017 Nam 9/1A, Ấp Nam Lân,

6 1E 2E Đào Minh Khôi 22/05/2017 Nam 23/1C Đông Lân

7 1E 2E Võ Trọng Kiên 09/08/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

8 1E 2E Bùi Hoàng Mỹ Kim 09/08/2017 Nữ 66/2B, Ấp Hậu Lân,

9 1E 2E Nguyễn Vũ Tuệ Lâm 28/02/2017 Nữ 43/5, Ấp Đông Lân 1,

10 1E 2E Nguyễn Ngọc Gia Linh 30/07/2017 Nữ 6/5Y Đông Lân

11 1E 2E Phạm Đình Gia Luật 13/06/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

12 1E 2E Nguyễn Đinh Hải Lưu 03/05/2017 Nam 18/5Z Hưng Lân

13 1E 2E Nguyễn Kiều Tuyết Mai 21/08/2017 Nữ 13/5, Ấp Hậu Lân,

14 1E 2E Phạm Khánh My 21/09/2017 Nữ 62/2 ấp Hậu Lân

15 1E 2E Trần Nguyễn Mi Na 28/09/2017 Nữ 16/2, NGUYỄN ẢNH THỦ, Ấp Hưng Lân,

16 1E 2E Nguyễn Khoa Nam 20/07/2017 Nam 23/2 Đông Lân

17 1E 2E Nguyễn Trung Nghĩa 10/01/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

18 1E 2E Lê Hoàng Bảo Ngọc 27/10/2017 Nữ Ấp Hưng Lân,

19 1E 2E Trương Hồng Ngọc 18/02/2017 Nữ 57/11F, Ấp Hậu Lân,

20 1E 2E Phan Ngọc Thảo Nguyên 06/04/2017 Nữ 4/6, Ấp Đông Lân 1,

21 1E 2E Võ Đỗ Thành Nhân 27/01/2017 Nam 6/8B, Ấp Đông Lân,

22 1E 2E Lâm Hoàng Yến Nhi 30/09/2017 Nữ 36/1A, Ấp Hậu Lân,

23 1E 2E Nguyễn An Nhiên 07/03/2017 Nữ 26/5, Ấp Đông Lân,

24 1E 2E Nguyễn Ngọc Bích Như 29/09/2017 Nữ 61/6G, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

25 1E 2E H Phan Kim Trân Niê 08/12/2017 Nữ 61/6G, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

26 1E 2E Lê Phạm Kiều Oanh 27/09/2017 Nữ 4/2, Ấp Đông Lân 1,
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27 1E 2E Huỳnh Tấn Phát 05/12/2017 Nam 29/6C, Ấp Đông Lân,

28 1E 2E Lê Hồ Gia Phúc 28/03/2017 Nam 41/1, Lê Văn Linh, Ấp Hưng Lân,

29 1E 2E Tống Hồng Phúc 21/05/2017 Nam Ấp Đông Lân,

30 1E 2E Trần Đỗ Như Quỳnh 17/09/2017 Nữ 54/3, Ấp Nam Lân,

32 1E 2E Mai Trí Thiện 07/03/2017 Nam Không số, Ấp Hậu Lân,

33 1E 2E Nguyễn Phước Thịnh 03/01/2017 Nam Nhà không số, tổ 5,Ấp Hậu Lân,

34 1E 2E Phạm Trần Anh Thư 28/03/2017 Nữ 24/6A, Thái Thị Giữ, Ấp Nam Lân,

35 1E 2E Nguyễn Trung Tiến 29/06/2017 Nam 67/1F, Ấp Hậu Lân,

36 1E 2E Trần Xuân Ngọc Trâm 15/02/2017 Nữ 50/6A, NGUYỄN ẢNH THỦ, Ấp Hậu Lân,

37 1E 2E Nguyễn Hoàng Gia Tuệ 29/07/2017 Nữ 4/5Q Ấp Tiền Lân,

38 1E 2E Nguyễn Ngọc Kim Tuyền 28/02/2017 Nữ 18, Ấp Hậu Lân,

39 1E 2E Bùi Khải Uy 13/08/2017 Nam 15/5S, Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân,

40 1E 2E Võ Nhã Uyên 03/11/2017 Nữ 4/6 Ấp Nam Lân,

41 1E 2E Lê Ngọc Vy 20/06/2017 Nữ 58/1 ấp Đông Lân, Ấp Đông Lân,

42 1E 2E Bành Thị Thanh Vy 24/12/2016 Nữ 31/1a, Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân,

43 1E 2E Võ Thị Thảo Vy 21/08/2017 Nữ 16/1K, Ấp Đông Lân 1,

44 1E 2E Võ Ngọc Ý 07/11/2017 Nữ 31/4F, Ấp Hưng Lân,

45 1E 2E Trần Như Ý 20/04/2017 Nữ 54/2, Ấp Nam Lân,

46 CV 2E Lâm Nhật Cát 22/06/2017 Nam 28/3, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm

47 CV 2E Huỳnh Phương Uyên 14/05/2017 Nữ 60/3D, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm

1 1G 2G Lê Thị Ngọc Ánh 18/08/2017 Nữ 56/1A, Đường Nguyễn Thị Huê, Ấp Hậu Lân,

2 1G 2G Ngô Thị Quế Chi 29/05/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

3 1G 2G Trần Đăng Duy 21/10/2017 Nam 6/5F, Ấp Hưng Lân,

4 1G 2G Bùi Ngọc Linh Đan 03/02/2017 Nữ 11/3C, Thái thị giữ, Ấp Đông Lân 1,

5 1G 2G Bạch Nguyễn Trường Giang 01/05/2017 Nam 26/7, Ấp Đông Lân,

6 1G 2G Dương Chí Hải 08/03/2017 Nam 33/3A, Ấp Nam Lân,

7 1G 2G Nguyễn Ngọc Gia Hân 18/09/2017 Nữ 22/2A, Ấp Bắc Lân

8 1G 2G Trần Ngọc Hân 07/01/2017 Nữ 31/2C, Ấp Đông Lân,

9 1G 2G Phạm Minh Huy 23/04/2017 Nam Ấp Đông Lân,

10 1G 2G Mai Nguyễn Như Hường 07/05/2017 Nữ 11/3b, Thái thị giữ, Ấp Đông Lân 1,

11 1G 2G Đặng Gia Khang 27/09/2017 Nam Nhà không số, tổ 17, Ấp Hậu Lân,

12 1G 2G Ngô Anh Kiệt 17/04/2017 Nam 10/4A, Ấp Hưng Lân,

13 1G 2G Lê Nguyễn Thiên Kim 01/06/2017 Nữ 14/4, Ấp Bắc Lân,

14 1G 2G Nguyễn Cao Kỳ 28/07/2017 Nam Ấp Đông Lân,

15 1G 2G Phạm Đặng Kim Loan 06/04/2017 Nữ 60/1A, Ấp Đông Lân,

16 1G 2G Nguyễn Trần Ngọc Long 20/02/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

17 1G 2G Nguyễn Thị Ngọc May 15/04/2017 Nữ 21/5E, Ấp Đông Lân,

18 1G 2G Lê Vũ Phượng Minh 26/07/2017 Nữ 55/6C, Ấp Nam Lân,

19 1G 2G Trương Bảo Nam 22/07/2017 Nam 50/6M, Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hậu Lân,

20 1G 2G Nguyễn Thị Thuý Nga 31/07/2017 Nữ 34/4Q, Ấp Hưng Lân,

21 1G 2G Trần Huỳnh Thảo Ngân 21/01/2017 Nữ 46/2 B Ấp Hậu Lân

22 1G 2G Võ Trang Bảo Nghi 18/08/2017 Nữ 61/2i, Ấp Nam Lân,

23 1G 2G Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12/04/2017 Nữ Ấp Hưng Lân,

24 1G 2G Nguyễn Lê Thảo Nguyên 16/09/2017 Nữ 3/3C, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

25 1G 2G Nguyễn Ngọc Nhân 13/07/2017 Nam Ấp Đông Lân,

26 1G 2G Lê Huỳnh Như 06/06/2017 Nữ 35/1 H, Ấp Đông Lân,

27 1G 2G Cao Thị Mai Phương 18/02/2017 Nữ 57/1Q, Ấp Hậu Lân

28 1G 2G Trần Tiến Minh Quân 07/11/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

29 1G 2G Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 26/10/2017 Nữ 16/1K, Ấp Đông Lân 1,

30 1G 2G Phạm Cao Trí Tài 25/06/2017 Nam 48/2T, THÁI THỊ GIỮ, Ấp Nam Lân,

31 1G 2G Võ Hoàng Gia Tâm 24/03/2017 Nữ Ấp Bắc Lân,

32 1G 2G Hoàng Đình Thái 11/05/2017 Nam Ấp Đông Lân 1,

33 1G 2G Lê Cao Thành Thế 30/03/2017 Nam 44/4B1, Ấp Hậu Lân,

34 1G 2G Ma Chí Thiện 04/02/2017 Nam 24/6D, Ấp Nam Lân,

35 1G 2G Lê Quỳnh Thư 03/01/2017 Nữ Nhà không số, Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hậu Lân,
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36 1G 2G Nguyễn Ngọc Bảo Thy 22/02/2017 Nữ 49/2, Ấp Hậu Lân

37 1G 2G Phạm Huỳnh Ngân Tiên 02/04/2017 Nữ 9/4, Ấp Đông Lân 1,

38 1G 2G Hà Minh Tiến 29/03/2017 Nam 61/5R, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

39 1G 2G Hà Phương Trang 21/10/2017 Nữ 3/1B, Ấp Hưng Lân,

40 1G 2G Trần Ngọc Trâm 08/04/2017 Nữ 34/1, Ấp Đông Lân,

41 1G 2G Nguyễn Quang Bảo Trâm 19/11/2017 Nữ 38/7, Ấp Hậu Lân,

43 1G 2G Nguyễn Lê Thanh Trúc 24/08/2017 Nữ 16/4 Đông Lân, Ấp Đông Lân,

44 1G 2G Trần Diệp Vy 19/01/2017 Nữ 60/2M Đông Lân, Ấp Đông Lân,

45 1G 2G Nguyễn Ngọc Phương Vy 11/09/2017 Nữ 35/1e, Ấp Đông Lân,

46 CV 2G Nguyễn Đào Yến Nhi 19/10/2017 Nữ 16/5Q, ấp Hưng Lân 1, xã Bà Điểm

1 1H 2H Phạm Lê Trâm Anh 13/03/2017 Nữ 36/5, Ấp Hậu Lân,

2 1H 2H Nguyễn Ngọc Bảo Anh 17/08/2017 Nữ 32/13E, Ấp Tiền Lân,

3 1H 2H Lê Nguyễn Hoàng Anh 28/12/2017 Nam 4/1, Ấp Hưng Lân,

4 1H 2H Nguyễn Trần Phương Anh 08/08/2017 Nữ Ấp Đông Lân 1,

5 1H 2H Võ Trần Gia Bảo 18/01/2017 Nam 27/3c Ấp Nam Lân,

6 1H 2H Nguyễn Ngọc Thuý Diễm 05/10/2017 Nữ 6/7A, Ấp Đông Lân

7 1H 2H Trần Đặng Anh Duy 07/03/2017 Nam 45/2 Thái Thị Giữ, Ấp Nam Lân,

8 1H 2H Trương Minh Đạt 11/09/2017 Nam 56/1p, Tổ 17,Ấp Hậu Lân

9 1H 2H Nguyễn Gia Định 23/10/2017 Nam 14/5B, Ấp Nam Lân,

10 1H 2H Trần Nguyễn Minh Hạnh 28/07/2017 Nữ 21/1C, Ấp Đông Lân,

11 1H 2H Nguyễn Ngọc Khả Hân 04/07/2017 Nữ 62/2, Thái Thị Giữ, Ấp Hậu Lân,

12 1H 2H Lê Bách Hợp 05/04/2017 Nữ 59/5A, Ấp Nam Lân,

13 1H 2H Nguyễn Minh Huy 21/11/2017 Nam 40/4, Ấp Hưng Lân,

14 1H 2H Đặng Cao Kỳ 14/05/2017 Nữ 17/1, Ấp Nam Lân,

15 1H 2H Nguyễn Bảo Lâm 18/02/2017 Nam 39/3I, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hậu Lân

16 1H 2H Trương Minh Lâm 05/08/2017 Nam 1/8C, Ấp Hưng Lân,

17 1H 2H Phạm Thanh Mai 04/07/2017 Nữ 46/2, Ấp Hậu Lân,

18 1H 2H Nguyễn Huỳnh Công Minh 02/06/2017 Nam 8/1, BÀ ĐIỂM 9, Ấp Nam Lân,

19 1H 2H Nguyễn Quang Minh 11/06/2017 Nam 18/4, Ấp Hưng Lân,

20 1H 2H Nguyễn Thị Ngọc Nga 13/04/2017 Nữ 11/3b, Thái Thị Giữ, Ấp Đông Lân 1,

21 1H 2H Hoàng Ngọc Yến Nhi 29/04/2017 Nữ Ấp Hưng Lân,

22 1H 2H Nguyễn Ngọc An Nhiên 24/02/2017 Nữ 8/2 T, Ấp Đông Lân,

23 1H 2H Nguyễn Đình Phát 14/04/2017 Nam 13/7 Ấp Nam Lân, Ấp Nam Lân,

24 1H 2H Trần Mạnh Phú 13/06/2017 Nam 21/7G, Bà Điểm12, Ấp Đông Lân 1,

25 1H 2H Nguyễn Võ Thiên Phúc 27/12/2017 Nam 16/8E, Bà điểm 11, Ấp Đông Lân 1,

26 1H 2H Lê Bảo Khánh Quỳnh 07/09/2017 Nữ 27/3A, Ấp Nam Lân,

27 1H 2H Nguyễn Ngọc Quỳnh 11/07/2017 Nữ 46/2K Hậu Lân

28 1H 2H Lê Phú Thành 09/05/2017 Nam 39/3, tổ 8, Ấp Hậu Lân

29 1H 2H Đơn Văn Thành 30/06/2017 Nam 60/1B ấp, Ấp Đông Lân

30 1H 2H Trần Quốc Thịnh 22/09/2017 Nam 29/7/1 , Ấp Đông Lân,

31 1H 2H Nguyễn Trần Anh Thư 27/10/2017 Nữ 24/6 A, Ấp Nam Lân,

32 1H 2H Nguyễn Châu Kiều Trinh 14/12/2017 Nữ 25/4D, Ấp Đông Lân,

33 1H 2H Diệp Sơn Trường 26/10/2017 Nam 20/5B, Ấp Đông Lân 1,

34 1H 2H Phạm Minh Tuấn 04/02/2017 Nam 27/10F, tổ 7, nguyễn thị Huê, Ấp Đông Lân,

35 1H 2H Trần Kiến Tường 22/10/2017 Nam 4/4U, Ấp Nam Lân,

36 1H 2H Nguyễn Ngọc Cát Tường 14/08/2017 Nữ 38/1, Ấp Hậu Lân,

37 1H 2H Phan Kiến Văn 22/01/2017 Nam 32/6, Ấp Đông Lân,

38 1H 2H Lê Cát Tường Vy 06/12/2017 Nữ 45/9F, tổ 17, Ấp Đông Lân,

39 1H 2H Phạm Hoàng Phương Vy 30/03/2017 Nữ Nhà không số, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

40 1H 2H Huỳnh Ngọc Khánh Vy 11/02/2017 Nữ 24/5F, THÁI THỊ GIỮ, Ấp Đông Lân,

41 1H 2H Lê Ngọc Tường Vy 10/10/2017 Nữ Ấp Đông Lân 1,

42 1H 2H Nguyễn Trần Tường Vy 12/01/2017 Nữ 126/1B, Ấp 6, Xã Xuân Thới Sơn

43 1H 2H Phạm Thị Như Ý 20/12/2017 Nữ 61/6G, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

44 CV 2H Lê Hoàng Bách 27/02/2017 Nam Tổ 11, ấp Tây Lân 2, xã Bà Điểm

45 CV 2H Nguyễn Hoàng Phi Dương 29/07/2017 Nam 63/1, ấp Hậu Lân 4, xã Bà Điểm
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1 1I 2I Nguyễn Thị Bảo An 16/10/2017 Nữ 3E, Ấp Hậu Lân, Ấp Hậu Lân,

2 1I 2I Cao Hà Kim Anh 11/07/2017 Nữ 39/12 Ấp Hậu Lân

3 1I 2I Trần Thị Lan Anh 12/01/2017 Nữ 45/10M, Ấp Hậu Lân,

4 1I 2I Nguyễn Gia Bảo 18/08/2017 Nam 49/8, Ấp Hậu Lân

5 1I 2I Nguyễn Hồ Gia Bảo 16/10/2017 Nam Ấp Đông Lân,

6 1I 2I Trần Văn Đạt 06/04/2017 Nam 61/6, Ấp Đông Lân

7 1I 2I Hoàng Ngọc Hân 14/12/2017 Nữ 59/5A Ấp Nam Lân

8 1I 2I Nguyễn Phương Bảo Hân 24/08/2017 Nữ Ấp Đông Lân 1

9 1I 2I Phạm Phúc Hậu 24/12/2017 Nam 15/5A, Ấp Đông Lân 1,

10 1I 2I Trần Lê Ngọc Hiệp 12/10/2017 Nam Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng,

11 1I 2I Nguyễn Mạnh Hùng 07/02/2017 Nam 16/5 T, Ấp Đông Lân 1,

12 1I 2I Phạm Tấn Huy 16/10/2017 Nam Ấp Đông Lân,

13 1I 2I Đào Văn Phước Khang 08/06/2017 Nam Ấp Đông Lân,

14 1I 2I Trần Đình Gia Khánh 12/07/2017 Nam 37/3T, Đông Lân

15 1I 2I Phan Anh Khoa 26/09/2017 Nam Nhà không số, Ấp Hưng Lân,

16 1I 2I Bùi Đăng Khoa 10/12/2017 Nam 22/5, Ấp Hưng Lân,

17 1I 2I Hoàng Đăng Khoa 14/02/2017 Nam 43/2C, Ấp Nam Lân,

18 1I 2I Nguyễn Hoàng Phương Linh 13/12/2017 Nữ 39/4c, Ấp Đông Lân 1

19 1I 2I Lý Hiển Long 24/07/2017 Nam 30/10R,  Ấp Hưng Lân,

20 1I 2I Phạm Văn Mạnh 28/12/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

21 1I 2I Phan Nhật Minh 02/09/2017 Nam Ấp Đông Lân,

22 1I 2I Nguyễn Kiều My 19/11/2017 Nữ 46/5 Ấp Trung Lân Xã Bà Điểm

23 1I 2I Võ Thị Kim Ngân 29/07/2017 Nữ 59/5 A, Thái Thị Giữ, Ấp Nam Lân,

24 1I 2I Nguyễn Dương Bảo Ngọc 19/09/2017 Nữ Ấp Đông Lân 1,

25 1I 2I Nguyễn Thảo Nguyên 06/01/2017 Nữ Ấp Hưng Lân,

26 1I 2I Trần Lê Yến Nhi 21/09/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

27 1I 2I Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 17/10/2017 Nữ Ấp Đông Lân 1,

28 1I 2I Võ Đại Phú 22/05/2017 Nam 35/3G, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân,

29 1I 2I Nguyễn Quang Phú 16/09/2017 Nam 43/4, Nam Lân 3E, Ấp Nam Lân,

30 1I 2I Lê Cao Phúc 20/02/2017 Nam 62/6G Trung Lân

31 1I 2I Trương Hồng Tâm 18/02/2017 Nữ 57/11F, Ấp Hậu Lân,

32 1I 2I Dương Bảo Thạch 20/10/2017 Nam 36/1N, ĐÔNG LÂN 5, Ấp Đông Lân

33 1I 2I Nguyễn Võ Hạo Thiên 28/08/2017 Nam Ấp Đông Lân,

34 1I 2I Nguyễn Đình Đức Thịnh 11/09/2017 Nam 46/9G, Ấp Hậu Lân,

35 1I 2I Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 11/10/2017 Nữ 49/1A, Ấp Đông Lân

36 1I 2I Mai Thuỷ Tiên 17/07/2017 Nữ 41/1F, Ấp Hưng Lân,

37 1I 2I Dương Mộc Trà 05/07/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

38 1I 2I Đào Quỳnh Trâm 30/03/2017 Nữ 11/2, Ấp Đông Lân 1,

39 1I 2I Trần Hoàng Trúc 04/02/2017 Nữ 60/4A, Quốc lộ 1a, Ấp Nam Lân,

40 1I 2I Ngô Anh Tuấn 02/10/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

41 1I 2I Trần Ngọc Tú Uyên 24/05/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

42 1I 2I Lê Cát Tường Vy 08/07/2017 Nữ 11/1, Thái Thị Giữ, Ấp Đông Lân 1,

43 1I 2I Trương Triệu Vy 19/08/2017 Nữ 24/5M, Ấp Hưng Lân,

44 1I 2I Trần Đỗ Kim Xuân 10/12/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

45 1I 2I Lê Huỳnh Như Ý 01/01/2017 Nữ 47/3A ấp Hậu Lân, Ấp Hậu Lân

46 CV 2I Nguyễn Văn Công 01/12/2017 Nam 11/5A, ấp Đông Lân 6, xã Bà Điểm

1 1K 2K Đào Bình An 03/04/2017 Nam 6/5H, Ấp Đông Lân,

2 1K 2K Hà Kiều Phương Anh 14/06/2017 Nữ 51/2 Ấp Nam Lân,

3 1K 2K Ngô Phương Tuệ Anh 06/08/2017 Nữ 29/10H, Ấp Đông Lân

4 1K 2K Võ Hoàng Bách 27/07/2017 Nam 36/9 ẤP HẬU LÂN, Ấp Hậu Lân,

5 1K 2K Nguyen Hoang Gia Bao 13/06/2017 Nam 46/5 ấp , Ấp Trung Lân

6 1K 2K Nguyễn Đoàn Gia Bảo 09/08/2017 Nam 9/1L, Ấp Đông Lân 1,

7 1K 2K Thạch Gia Bảo 08/10/2017 Nam 63/1, Ấp Hậu Lân,

8 1K 2K Phan Quốc Bảo 22/12/2017 Nam 36/1C, Ấp Nam Lân,

9 1K 2K Nguyễn Minh Châu 23/12/2017 Nữ 11/3D, BÀ ĐIỂM 9, Ấp Nam Lân,
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10 1K 2K Phạm Đoàn Ngọc Chi 13/10/2017 Nữ 16 - 17E Cư xá Bà Điểm, Ấp Hậu Lân.

11 1K 2K Nguyễn Huỳnh Thiên Di 16/12/2017 Nữ 37/2B, HƯNG LÂN 9, Ấp Hưng Lân,

12 1K 2K Nguyễn Hà Huyền Diệu 13/03/2017 Nữ 36/4B, Ấp Hưng Lân,

13 1K 2K Nguyễn Thành Đạt 28/02/2017 Nam 56/3L, Nam lân 4, Ấp Nam Lân,

14 1K 2K Dương Phú Đăng 15/09/2017 Nam 37/5A Ấp Đông Lân,

15 1K 2K Đào Trấn Đông 26/02/2017 Nam 27/6a , tổ 13, Ấp Hưng Lân,

16 1K 2K Liu Hỷ Hoàng 28/07/2017 Nam 41/1, Ấp Đông Lân 1,

17 1K 2K Nguyễn Gia Huy 02/07/2017 Nam 31/4A, Ấp Trung Lân

18 1K 2K Lê Thừa Gia Huy 05/03/2017 Nam 38/5k, Ấp Hậu Lân

19 1K 2K Nguyễn Tuấn Hưng 22/10/2017 Nam 49/1D, Ấp Đông Lân,

20 1K 2K Võ Tuấn Hưng 17/09/2017 Nam 24/3, Ấp Đông Lân,

21 1K 2K Bùi Minh Khang 03/11/2017 Nam 52/1H1 Ấp Đông Lân,

22 1K 2K Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 20/05/2017 Nam 34/3C Ấp Đông Lân,

23 1K 2K Nguyễn Minh Khuê 08/06/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

24 1K 2K Trần Tuấn Kiệt 17/12/2016 Nam 59/5A, Ấp Nam Lân

25 1K 2K Nguyễn Hoàng Thiên Kim 25/07/2017 Nữ 40/5l, Ấp Nam Lân,

26 1K 2K Nguyễn Cao Kỳ 05/03/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

27 1K 2K Nguyễn Thành Lộc 11/04/2017 Nam 16/6K, Ấp Nam Lân,

28 1K 2K Bùi Ngọc Hà My 22/03/2017 Nữ 3/13A Ấp Hưng Lân,

29 1K 2K Phạm Kim Ngân 30/05/2017 Nữ 45/10T, Nguyễn Thị Hai, Ấp Hậu Lân,

30 1K 2K Ninh Ngọc Ngân 02/04/2017 Nữ 31/5B, Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân,

31 1K 2K Nguyễn Thị Kim Ngân 25/10/2017 Nữ 25/5B, TÂY LÂN 4B, Ấp Bắc Lân,

32 1K 2K Nguyễn Vi Hữu Nghĩa 13/10/2017 Nam 52/3, Nguyễn Thị Huê, Ấp Hậu Lân,

33 1K 2K Trần Bảo Ngọc 29/08/2017 Nữ 38/2, Ấp Đông Lân

34 1K 2K Lê Hữu Nhân 12/07/2017 Nam 24/6A, Ấp Nam Lân,

35 1K 2K Nguyễn Kiều Yến Nhi 26/06/2017 Nữ 36/7D, Ấp Đông Lân,

36 1K 2K Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 24/08/2017 Nữ 6/8B Ấp Đông Lân,

37 1K 2K Mai Lê Thảo Phương 31/07/2017 Nữ 49/6D, Ấp Nam Lân,

38 1K 2K Phạm Thị Ngọc Thảo 13/07/2017 Nữ 17/1C, Hưng Lân,

39 1K 2K Nguyễn Thành Thuận 08/08/2016 Nam 60/42, Tiền Lân 1, Bà Điểm

40 1K 2K Lý Anh Thư 16/08/2017 Nữ 12/2K, Ấp Nam Lân,

41 1K 2K Nguyễn Ngọc Trang Thư 23/04/2016 Nữ 63/2 ấp Hậu Lân

42 1K 2K Trần Thị Minh Thư 27/12/2017 Nữ 15/1, Ấp Đông Lân 1

43 1K 2K Lê Phước Nhật Tiến 06/07/2017 Nam 48/4A, Ấp Trung Lân,

44 1K 2K Trần Huỳnh Minh Trí 31/01/2017 Nam 39/1F, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hậu Lân,

45 1K 2K Nguyễn Lữ Nhã Tuệ 19/03/2017 Nữ 21/7 Q, Ấp Đông Lân 1,

46 CV 2K Đỗ Trung Nhân 28/04/2017 Nam Không số, ấp Tiền Lân 5, xã Bà Điểm

47 CV 2K Đinh Quang Hải 08/11/2017 Nam 29/5C, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm

1 1L 2L Trương Ngọc Trúc Anh 24/09/2017 Nữ 55/1D,Tổ 18,  Ấp Hậu Lân,

3 1L 2L Nguyễn Thiên Ân 30/11/2017 Nam 36/4, Ấp Hưng Lân,

4 1L 2L Nguyễn Xuân Hoàng Bách 23/06/2017 Nam 25/1 Tổ 17, Xã Xuân Thới Đông I

5 1L 2L Nguyễn Gia Bảo 17/06/2017 Nam 47/5L Tổ 7, ấp Nam Lân

6 1L 2L Vi Hoài Bảo 19/02/2017 Nam 47/4b, Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hậu Lân,

8 1L 2L Trần Hà Chi 18/04/2017 Nữ 25W, Ấp Nam Lân

9 1L 2L Trương Ngọc Mai Chi 23/10/2017 Nữ 8/3X, Ấp Đông Lân 1,

10 1L 2L Nguyễn Mạnh Nhật Duy 23/10/2017 Nam 50/6Y, Ấp Nam Lân,

13 1L 2L Nguyễn Ngọc Khánh Giang 10/05/2017 Nữ 4/1C, Tổ 5, Ấp Hưng Lân,

14 1L 2L Nguyễn Tô Gia Hân 02/09/2017 Nữ 53/6L, NAM LÂN 5, Ấp Nam Lân,

16 1L 2L Nguyễn Hoàng Phi Hùng 11/07/2017 Nam 24/2P, Thành phố Hồ Chí Minh

17 1L 2L Nguyễn Gia Huy 28/04/2017 Nam 4, Ấp Hưng Lân,

18 1L 2L Nguyễn Minh Huy 18/05/2017 Nam 32/9, Ấp Hưng Lân,

19 1L 2L Phan Khải 01/08/2017 Nam 32/3B, Ấp Nam Lân,

20 1L 2L Quách An Khang 01/09/2017 Nam 55/4, Ấp Đông Lân 1,

21 1L 2L Vũ Hoàng Khang 26/10/2017 Nam 65/10C, Ấp Hậu Lân,

22 1L 2L Tạ Phúc Khang 22/10/2017 Nam Ấp Hưng Lân,
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23 1L 2L Huỳnh Bảo Kim 20/05/2016 Nam 63, Ấp Đông Lân,

24 1L 2L Nguyễn Nhật Khánh Linh 05/07/2017 Nữ 59/5, Ấp Nam Lân,

25 1L 2L Trần Nguyễn Nhật Minh 17/06/2017 Nam 52/6T , Tổ 3, hậu lân 2, Ấp Hậu Lân,

26 1L 2L Trương Bá Khánh My 05/04/2017 Nữ 10/1C, Thái Thị Giữ, Ấp Đông Lân 1,

27 1L 2L Trần Khánh My 12/12/2017 Nữ 40/3 B Tổ 9, Ấp Nam Lân

28 1L 2L Nguyễn Ngọc My 16/04/2017 Nữ 50/7A, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

29 1L 2L Dương Bảo Ngân 13/04/2017 Nữ 57/1, Ấp Đông Lân 1,

30 1L 2L Nguyễn Ngọc Thiên Ngân 11/06/2017 Nữ 63/7A, Áp Trung Lân

32 1L 2L Dương Bảo Ngọc 13/04/2017 Nữ 57/1, Ấp Đông Lân 1,

33 1L 2L Phan Hữu Thiện Nhân 26/04/2017 Nam 46d, Đông lân -hậu lân, Ấp Hậu Lân,

34 1L 2L Nguyễn Ngọc Yến Nhi 28/11/2017 Nữ 30/1, Nam Lân 5, Ấp Nam Lân,

35 1L 2L Huỳnh Tiến Phát 17/07/2017 Nam 38/5E, Ấp Đông Lân,

36 1L 2L Võ Lê Gia Phúc 24/01/2017 Nam 53/2, Ấp Nam Lân,

37 1L 2L Nguyễn Phạm Thiên Phúc 11/01/2017 Nam 66/1a, Áp Hậu Lân

38 1L 2L Chu Nam Trung 17/08/2017 Nam 43/1F, Ấp Hậu Lân,

39 1L 2L Võ Minh Tú 04/01/2017 Nam Không số, Tổ 9, Ấp Đông Lân 1

41 1L 2L Nguyễn Hoàng Nhã Uyên 13/10/2017 Nữ 38/2E, Ấp Hậu Lân

42 1L 2L Nguyễn Cát Hồng Vy 22/01/2017 Nữ 46/2B, Tổ 2, Ấp Hậu Lân,

43 1L 2L Thái Nguyễn Thanh Vy 26/01/2017 Nữ 27/4A, ấp Nam Lân

44 CV 2L Nguyễn Thiện Nhân 11/05/2018 Nam 18/2N, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm

45 CV 2L Võ Nguyễn Bảo Trâm 28/05/2017 Nữ 46/2B, ấp Hậu Lân 1, xã Bà Điểm

46 CV 2L Trần Phạm Gia Hân 10/08/2017 Nữ 7/7A1, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm

1 1M 2M Phan Lê Quỳnh Anh 14/05/2017 Nữ Nhà không số tổ 16, ấp Hậu Lân

2 1M 2M Hồ Ngọc Anh 06/12/2017 Nữ 55/8E Ấp Hậu Lân,

3 1M 2M Trương Thạch Anh 19/01/2016 Nam 31/4K, tổ 20, Ấp Hưng Lân,

4 1M 2M Đinh Dương Gia Bảo 21/03/2017 Nam 14/5K. Ấp Nam Lân,

5 1M 2M Nguyễn Hoàng Gia Bảo 12/12/2017 Nam 25/3E, Ấp Đông Lân,

6 1M 2M Trần Ngọc Minh Châu 12/05/2017 Nữ Nhà không số, Ấp Hưng Lân

7 1M 2M Huỳnh Thị Ngọc Châu 16/08/2017 Nữ Tổ 17, Ấp Hưng Lân,

8 1M 2M Trần Phạm Phương Chi 26/04/2017 Nữ Ấp Đông Lân

9 1M 2M Nguyễn Ánh Dương 23/05/2017 Nữ 12/1, Đường Bà Điểm 9, Ấp Nam Lân,

10 1M 2M Nguyễn Ngọc Linh Đan 29/11/2017 Nữ 7/10K, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

11 1M 2M Bùi Phương Nhã Đan 28/02/2017 Nữ Nhà Không số, Ấp Đông Lân,

12 1M 2M Đặng Hải Đăng 23/11/2017 Nam 43/3A, Ấp Nam Lân

13 1M 2M Võ Ngọc Hà 11/07/2017 Nữ 39/4G, Thái Thị Giữ, Ấp Nam Lân,

14 1M 2M Nguyễn Quân Hào 15/11/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

15 1M 2M Lê Ngọc Liên Hoa 19/10/2017 Nữ 30/2Z Ấp Đông Lân,

16 1M 2M Cao Thị Phương Hoàn 06/01/2017 Nữ 41/6C, Ấp Nam Lân,

17 1M 2M Từ Đăng Huy 09/01/2017 Nam 31/2C Đông Lân, Ấp Đông Lân,

18 1M 2M Trần Như Anh Khôi 18/07/2017 Nam 65/10V, Ấp Hậu Lân,

19 1M 2M Võ Minh Kiên 17/02/2017 Nam 29/6R, Ấp Đông Lân 1,

20 1M 2M Hồ Xuân Kiên 09/08/2017 Nam Ấp Đông Lân,

21 1M 2M Huỳnh Ngọc Kim 09/06/2017 Nữ 8/3A, Ấp Nam Lân,

22 1M 2M Phan Nguyễn Thiên Kim 27/08/2017 Nữ Tổ 17, Ấp Hậu Lân,

23 1M 2M Hồ Dương Bảo Lâm 27/06/2017 Nam 37/4, Ấp Đông Lân,

24 1M 2M Nguyễn Hà My 28/11/2017 Nữ 47/4A, Nam lân, Ấp Nam Lân,

25 1M 2M Nguyễn Ngọc Huyền My 07/11/2017 Nữ 7/2, Ấp Hưng Lân,

26 1M 2M Võ Bảo Nam 04/06/2017 Nam G83/1, Không có, Ấp Hưng Lân

27 1M 2M Hoàng Quang Nghĩa 27/02/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

28 1M 2M Huỳnh Trung Nghĩa 26/05/2017 Nam 44/7, Ấp Hưng Lân,

29 1M 2M Phan Lam Ngọc 16/04/2017 Nữ 49/3D, Ấp Đông Lân,

30 1M 2M Châu Minh Ngọc 21/10/2017 Nữ 15/1, Ấp Hưng Lân,

31 1M 2M Đoàn Trần Bảo Ngọc 23/09/2017 Nữ 38/2d, Nguyễn Thị Hai, Ấp Hậu Lân,

32 1M 2M Nguyễn Phạm An Nhiên 12/12/2017 Nữ 35/7, Tổ 17, QL22, Ấp Hưng Lân

33 1M 2M Nguyễn Tấn Phát 10/10/2017 Nam 8/1A, Ấp Nam Lân
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34 1M 2M Trần Bá Phong 16/09/2017 Nam 12/1N, Ấp Nam Lân,

35 1M 2M Trần Thanh Phong 10/06/2017 Nam Tổ 3, Hưng Lân

36 1M 2M Đặng Thiên Phong 05/07/2017 Nam 38/5f hậu lân, Hậu lân 1B, Ấp Hậu Lân,

37 1M 2M Phạm Phương Thanh 12/06/2017 Nữ 61/6G, Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân,

38 1M 2M Nguyễn Hồng Thắm 26/06/2017 Nữ 23/12B, Ấp Đông Lân 1,

39 1M 2M Văn Khánh Thiên 21/10/2017 Nam 18/4, Ấp Đông Lân 1,

40 1M 2M Trần Nguyễn Phú Thịnh 22/12/2017 Nam 48/7, Ấp Hậu Lân,

41 1M 2M Nguyễn Văn Thịnh 16/12/2017 Nam nhà không số, Ấp Hậu Lân,

42 1M 2M Trần Nhã Cát Tiên 19/05/2017 Nữ 20/3, Ấp Nam Lân,

43 1M 2M Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 19/12/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

44 1M 2M Phan Huỳnh Bảo Trân 07/07/2017 Nữ 63/4, Ấp Tây Lân,

45 1M 2M Nguyễn Chí Trung 14/05/2017 Nam 25/4T, Đông Lân 6, Ấp Đông Lân,

46 1M 2M Đào Lê Minh Uyên 06/04/2017 Nữ 33/6P, Ấp Đông Lân

47 1M 2M Tiêu Tuệ Uyên 26/09/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

1 1N 2N Hoàng Mai Anh 03/02/2017 Nữ 11/4a, Hà Thị Thán, Ấp Nam Lân,

2 1N 2N Nguyễn Ngọc Bảo Anh 16/06/2017 Nữ 29/10P, Ấp Đông Lân,

3 1N 2N Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/03/2017 Nữ 29/10Q, Ấp Đông Lân

4 1N 2N Lư Ngọc Bích 13/01/2017 Nữ Nhà k số, Ấp Nam Lân,

5 1N 2N Đỗ Phương Bảo Châu 18/06/2017 Nữ Ấp Nam Lân,

6 1N 2N Nguyễn Phạm Thế Danh 11/04/2017 Nam 21/3, Ấp Đông Lân 1,

7 1N 2N Nguyễn Chí Dân 05/09/2017 Nam 52/1E, Ấp Đông Lân,

8 1N 2N Nguyễn Bá Đức Duy 26/04/2017 Nam Ấp Hậu Lân,

9 1N 2N Phạm Ngọc Hải Đăng 22/04/2017 Nam 31/2C, Ấp Đông Lân

10 1N 2N Nguyễn Nhật Đăng 14/03/2017 Nam Tổ 20, Ấp Hưng Lân,

11 1N 2N Trần Võ Khánh Đoan 26/10/2017 Nữ Ấp Bắc Lân,

12 1N 2N Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/01/2017 Nữ 7/9E, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

13 1N 2N Nguyễn Huỳnh Thanh Hiền 22/04/2017 Nữ 21/2A, Ấp Đông Lân 1,

14 1N 2N Trần Đình Đức Hiếu 07/10/2017 Nam 44/9, Ấp Hưng Lân,

15 1N 2N Dương Ngọc Nam Hương 29/04/2017 Nữ 47/3K, Ấp Nam Lân

16 1N 2N Nguyễn Tuấn Khải 08/05/2017 Nam Ấp Nam Lân,

17 1N 2N Phạm Nguyễn Đăng Khoa 02/10/2017 Nam 38/2E, Ấp Đông Lân

18 1N 2N Nguyễn Viết Anh Khoa 23/06/2017 Nam Ấp Nam Lân,

19 1N 2N Trần Lê Đăng Khôi 07/09/2017 Nam Nhà k số , Tổ 4, Ấp Hậu Lân,

20 1N 2N Trần Bảo Lâm 06/02/2017 Nam 17/3, Nguyễn ảnh thủ, Ấp Hưng Lân,

21 1N 2N Đinh Phan Tùng Lâm 02/02/2017 Nam Ấp Đông Lân,

22 1N 2N Võ Nguyễn Ngọc Loan 26/03/2017 Nữ 6/2, Ấp Đông Lân 1,

23 1N 2N Nguyễn Hữu Lộc 22/03/2017 Nam Ấp Nam Lân,

24 1N 2N Trần Nguyễn Phương Ly 31/08/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

25 1N 2N Nguyễn Nhật Nam 04/10/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

26 1N 2N Lê Ngọc Kim Ngân 30/03/2017 Nữ 32/3A, Ấp Nam Lân,

27 1N 2N Lê Nguyễn Kim Ngân 11/03/2017 Nữ 4/5, Ấp Đông Lân 1,

28 1N 2N Vương Phương Nghi 11/09/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

29 1N 2N Vương Thảo Nghi 11/09/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

30 1N 2N Phạm Kiều Khánh Ngọc 30/07/2017 Nữ 4/6, Ấp Đông Lân,

31 1N 2N Trần Ngọc Quỳnh Như 06/07/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

32 1N 2N Trần Tấn Phát 17/11/2017 Nam TPHCM, Ấp Hưng Lân,

33 1N 2N Huỳnh Chấn Phong 09/03/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

34 1N 2N Trần Hoàng Phúc 24/10/2017 Nam 54/3, Ấp Nam Lân,

35 1N 2N Lê Trần Minh Quân 26/04/2017 Nam 10/3L, Ấp Nam Lân

36 1N 2N Trần Phú Qúy 05/05/2017 Nam 49/6A, Bà Điểm 11, Ấp Đông Lân 1,

37 1N 2N Vũ Như Quỳnh 26/12/2017 Nữ 34/2C, Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân,

38 1N 2N Đinh Hoàng Tấn 13/04/2017 Nam 28/5M, Ấp Tiền Lân,

39 1N 2N Trần Hữu Thiện 30/07/2017 Nam 25/1A, tổ 17, Ấp Nam Lân,

40 1N 2N Nguyễn Duy Phú Thịnh 06/12/2017 Nam Ấp Đông Lân,

41 1N 2N Nguyễn Ngô Quỳnh Thư 01/07/2017 Nữ 1/54, Ấp Nam Lân,
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42 1N 2N Nguyễn Phạm Thuỳ Trang 23/12/2017 Nữ 65/8a, Đông Lân hưng lân, Ấp Hậu Lân,

43 1N 2N Vương Nhã Trân 12/12/2017 Nữ 9/1 Tổ 3, Ấp Đông Lân 1,

44 1N 2N Phạm Quỳnh Phương Trúc 17/04/2017 Nữ 26/4L Nam Lân, Ấp Nam Lân,

45 1N 2N Mai Trần Anh Tuấn 02/10/2017 Nam 4/6, Ấp Đông Lân 1

46 1N 2N Nguyễn Thanh Tuyền 19/03/2017 Nữ 33/1K, Ấp Đông Lân,

47 1N 2N Mai Cát Tường Vy 02/03/2017 Nữ Ấp Hưng Lân,

48 1N 2N Nguyễn Ngọc Tường Vy 16/08/2017 Nữ 11/5 A, Ấp Đông Lân 1

49 1N 2N Lê Nguyễn Khánh Vy 26/11/2017 Nữ Nhà không số,tổ 23, Ấp Hậu Lân

1 1Q 2Q Nguyễn Hoài An 31/05/2017 Nữ 33/7G, Nguyễn thị huê, Ấp Hậu Lân,

2 1Q 2Q Nguyễn Hữu Nhật An 29/10/2017 Nam 31/11 Hưng Lân, Ấp Hưng Lân,

3 1Q 2Q Vũ Ngọc Anh 28/08/2015 Nữ 31/2C, Ấp Đông Lân

5 1Q 2Q Nguyễn Trần Hoàng Anh 17/11/2017 Nữ 32/4H, Ấp Đông Lân,

6 1Q 2Q Trần Ngọc Ánh 28/10/2017 Nữ tổ 4, Ấp Hậu Lân,

7 1Q 2Q Hồng Ngọc Thiên Ân 22/11/2017 Nữ 40/6B, Ấp Đông Lân 1,

8 1Q 2Q Nguyễn Hải Băng 11/12/2017 Nữ 57/1P, Ấp Đông Lân,

9 1Q 2Q Nguyễn Quốc Dũng 15/06/2017 Nam 60/5, Ấp Nam Lân,

10 1Q 2Q Nguyễn Hoàng Duy 02/04/2017 Nam 40/10B, Ấp Hậu Lân,

11 1Q 2Q Trần Thị Thùy Duyên 02/03/2017 Nữ Tổ 21, 25/6Đ, Ấp Hưng Lân,

12 1Q 2Q Nguyễn Thùy Dương 23/01/2017 Nữ Nhà không số, Bà Điểm 9, Ấp Đông Lân 1,

13 1Q 2Q Phạm Hoàng Khánh Đăng 09/07/2017 Nam 40/4K, Đông Lân, Bà Điểm , , Ấp Đông Lân,

14 1Q 2Q Nguyễn Thị Minh Hằng 20/02/2017 Nữ Nhà không số tổ 18, Ấp Hậu Lân,

15 1Q 2Q Bùi Phương Nhã Hân 15/02/2017 Nữ 60/6C, Ấp Nam Lân,

16 1Q 2Q Đặng Thị Ngọc Hân 26/07/2017 Nữ 24/5M Ấp Hưng Lân,

17 1Q 2Q Nguyễn Thái Hiếu 16/10/2017 Nam 34/2C Tổ 15, Nguyễn Thị Hai, Ấp Hưng Lân,

18 1Q 2Q Nguyễn Hưng 07/09/2017 Nam 39/1e, Ấp Hậu Lân

19 1Q 2Q Nguyễn Phạm Hùng Khánh 20/08/2017 Nam Ấp Hưng Lân,

20 1Q 2Q Võ Đăng Khoa 18/12/2017 Nam 49/6, Ấp Đông Lân 1,

21 1Q 2Q Huỳnh Nguyễn Tuấn Kiệt 11/08/2017 Nam Ấp Đông Lân,

22 1Q 2Q Huỳnh Nguyễn Thiên Kim 04/07/2017 Nữ 5/7, Nguyễn thị sóc, Ấp Bắc Lân,

23 1Q 2Q Quách Thiên Kim 10/11/2017 Nữ G88, Hưng Lân 1A, Ấp Hưng Lân,

24 1Q 2Q Huỳnh Khánh Lam 07/04/2017 Nữ Nhà Không Số,

25 1Q 2Q Bùi Tuệ Minh 15/11/2017 Nam 37/4L, Ấp Hậu Lân,

26 1Q 2Q Lê Hoàng Kiều My 12/06/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

28 1Q 2Q Lê Đức Bảo Ngọc 20/08/2017 Nữ Ấp Trung Lân,

29 1Q 2Q Nguyễn Thanh Nguyên 07/02/2017 Nam 42/5 F, Ấp Nam Lân,

30 1Q 2Q Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi 07/10/2017 Nữ 59/3, Đông lân6, Ấp Đông Lân,

31 1Q 2Q Nguyễn Phạm Bảo Nhi 31/08/2017 Nữ 4/6A, Ấp Nam Lân,

32 1Q 2Q Lê Nguyễn An Nhiên 21/08/2017 Nữ 57/2L, NGUYỄN THỊ HUÊ, Ấp Hậu Lân,

33 1Q 2Q Nguyễn Đặng Kiều Oanh 08/11/2017 Nữ 45/4S, Ấp Hậu Lân,

34 1Q 2Q Lê Thành Phát 14/04/2016 Nam 44/4z, Ấp Hậu LâN

35 1Q 2Q Vũ Tiến Phát 11/03/2017 Nam 64/7, Ấp Hậu Lân

36 1Q 2Q Nguyễn Thị Hoài Phương 05/10/2017 Nữ Ấp Hậu Lân,

37 1Q 2Q Đặng Minh Sang 19/09/2017 Nam 31/2C, Ấp Đông Lân,

38 1Q 2Q Danh Hoài Thanh 08/02/2017 Nam 8/1f, Ấp Nam Lân

39 1Q 2Q Nguyễn Kiều Minh Thư 17/07/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

40 1Q 2Q Bùi Ngọc Kim Thư 21/01/2017 Nữ 101/2A, Ấp Tây Lân,

41 1Q 2Q Nguyễn Thị Bảo Thy 04/12/2017 Nữ 23/7, Ấp Nam Lân,

42 1Q 2Q Trần Ngọc Thùy Tiên 18/07/2017 Nữ 29/6a, Đông lân, Ấp Đông Lân,

43 1Q 2Q Trần Minh Tiến 05/12/2017 Nam 2/9, Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,

44 1Q 2Q Trà Ngọc Minh Trí 07/07/2017 Nam 46/2K, Tổ 2, Ấp Hậu Lân,

45 1Q 2Q Nguyễn Lê Thanh Trúc 04/07/2017 Nữ 45/4l2 Ấp Hậu Lân

47 1Q 2Q Đặng Lê Như Ý 07/11/2017 Nữ Ấp Đông Lân,

1 2A 3A Lê Nguyễn Nhật An 04/03/2016 Nam 30/3, Nam Lân, Bà Điểm

2 2A 3A Đào Duy Anh 25/04/2016 Nam 10/5C, Đông Lân 1, Bà Điểm

3 2A 3A Nguyễn Hồng Phương Anh 18/07/2016 Nữ 43/4A, Trung Lân, Bà Điểm
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4 2A 3A Nguyễn Ngọc Vân Anh 18/08/2016 Nữ Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

5 2A 3A Võ Nguyễn Bảo Anh 28/07/2016 Nữ Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

6 2A 3A Nguyễn Thị Diệu Ánh 22/11/2016 Nữ 66/8, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

7 2A 3A Lê Nguyễn Nhật Ân 14/12/2016 Nam 24/3H, Nam Lân, Bà Điểm

8 2A 3A Nguyễn Hoàng Gia Bảo 21/09/2016 Nam 35/1C, Hưng Lân, Bà Điểm

9 2A 3A Đỗ Khánh Băng 22/10/2016 Nữ 38/5, Đông Lân, Bà Điểm

10 2A 3A Trần Minh Đạt 25/03/2016 Nam 44/2L, Hậu Lân, Bà Điểm

11 2A 3A Nguyễn Minh Hoàng 02/12/2016 Nam B75 Ấp Tiền Lân 5

12 2A 3A Trương Trí Huy 09/03/2016 Nam 55/2A, Trung Lân, Bà Điểm

13 2A 3A Bùi Huy Kha 13/07/2016 Nam , Đông Lân 1, Bà Điểm

14 2A 3A Trần Đăng Khoa 19/08/2016 Nam 92 Trung Lân 1

15 2A 3A Phan Tấn Duy Khôi 31/12/2016 Nam 27/11, Hưng Lân, Bà Điểm

16 2A 3A Phạm Bảo Kiên 05/07/2016 Nam 55/8T, Hậu Lân, Bà Điểm

17 2A 3A Lê Hoàng Thiên Kim 01/09/2016 Nữ 52/5C, Hậu Lân, Bà Điểm

18 2A 3A Bùi Trần Ngọc Lam 22/02/2016 Nữ 37/1, Hậu Lân, Bà Điểm

19 2A 3A Trần Ánh Linh 12/10/2016 Nữ 24/5D, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 2A 3A Lê Thùy Linh 24/08/2016 Nữ 2/3D, Hưng Lân, Bà Điểm

21 2A 3A Nguyễn Gia Mẫn 01/06/2016 Nữ 49/5B, Hậu Lân, Bà Điểm

22 2A 3A Cao Bảo Minh 23/04/2016 Nam 15/5, Hưng Lân, Bà Điểm

23 2A 3A Văn Khả My 26/11/2016 Nữ 33/7A, Hậu Lân, Bà Điểm

24 2A 3A Nguyễn Đặng Hoàng Nam 05/02/2016 Nam 25/6A, Đông Lân, Bà Điểm

25 2A 3A Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 18/03/2016 Nữ 4/6A, Nam Lân, Bà Điểm

26 2A 3A Nguyễn Văn Tâm Nguyên 12/02/2016 Nam 15/6E, Hưng Lân, Bà Điểm

27 2A 3A Trần Trọng Nhân 28/05/2016 Nam 35/9B, Bắc Lân, Bà Điểm

28 2A 3A Phạm Huỳnh Uyên Nhi 06/01/2016 Nữ 22/3, Bắc Lân, Bà Điểm

29 2A 3A Hà Hoàng An Nhiên 25/02/2016 Nữ 1/10, Hưng Lân, Bà Điểm

30 2A 3A Kiều Bảo Như 01/11/2016 Nữ 3/21, Nam Lân, Bà Điểm

31 2A 3A Trần Lộc Phát 13/12/2016 Nam 5/1, Nam Lân, Bà Điểm

32 2A 3A Nguyễn Huỳnh Phú 04/03/2016 Nam 48/2C, Hậu Lân, Bà Điểm

33 2A 3A Lê Nguyễn Xuân Phúc 02/02/2016 Nữ 19/7C, Bắc Lân, Bà Điểm

34 2A 3A Nguyễn Quang Phúc 14/11/2016 Nam 54/1E, Đông Lân 1, Bà Điểm

35 2A 3A Nguyễn Lê Kim Phụng 10/10/2016 Nữ 56/3B, Trung Lân, Bà Điểm

36 2A 3A Trần Yên Phương 09/11/2016 Nữ 34/1E, Hưng Lân, Bà Điểm

37 2A 3A Nguyễn Hoàng Minh Quân 25/04/2016 Nam 58/4, Hậu Lân, Bà Điểm

38 2A 3A Hồ Minh Quân 24/12/2016 Nam 7/4A, Nam Lân, Bà Điểm

39 2A 3A Lê Minh Quân 19/11/2016 Nam 43/2W, Hậu Lân, Bà Điểm

40 2A 3A Trần Khánh Quỳnh 03/08/2016 Nam 19/6, Bắc Lân, Bà Điểm

41 2A 3A Nguyễn Nam Thành 31/07/2016 Nam 26/6A, Nam Lân, Bà Điểm

42 2A 3A Bùi Ngọc Thành 12/12/2016 Nam 20/4, Nam Lân, Bà Điểm

43 2A 3A Mau Huỳnh Thủy Tiên 15/02/2015 Nữ 12/5A Trung Lân, Bà điểm

44 2A 3A Trần Thiện Toàn 26/10/2016 Nam 34/2A, Trung Lân, Bà Điểm

46 2A 3A Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 15/07/2016 Nữ 45/10K, Hậu Lân, Bà Điểm

47 2A 3A Nguyễn Trần Đình Trung 24/10/2016 Nam 1/132B, Ấp Đình, Tân Xuân

48 2A 3A Vũ Hải Tùng 19/02/2016 Nam 23/7, Bắc Lân, Bà Điểm

49 2A 3A Lê Thị Thu Tuyền 31/03/2016 Nữ 66/15B Ấp 3 Xuân Thới Thượng

50 2A 3A Hồ Triệu Vy 10/05/2016 Nữ 31/4, Tiền Lân, Bà Điểm

51 2A 3A Trịnh Thị Thiên Ý 03/05/2016 Nữ 2/5B, Nam Lân, Bà Điểm

52 CV 3A Nguyễn Ngọc Hà My 10/03/2016 Nữ 2/5, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm

1 2B 3B Đỗ Thành An 14/08/2016 Nam 59/70, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

2 2B 3B Lưu Đại Hùng Anh 27/06/2016 Nam 62/2A, Trung Lân, Bà Điểm

3 2B 3B Huỳnh Thị Hoài Anh 07/04/2016 Nữ 44/5K, Hậu Lân, Bà Điểm

4 2B 3B Vu Thiên Anh 07/03/2016 Nam 1877/9, Hậu Lân, Bà Điểm

5 2B 3B Đàm Vân Anh 10/10/2016 Nữ 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

6 2B 3B Trần Ngọc Thiên Ân 13/12/2016 Nữ 2/4D1, Đông Lân, Bà Điểm

7 2B 3B Nguyễn Phúc Thiên Ân 12/10/2016 Nữ 29/7Q, Đông Lân, Bà Điểm
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8 2B 3B Nguyễn Hoàng Gia Bảo 31/12/2016 Nam 34/1, Đông Lân, Bà Điểm

9 2B 3B La Thư Bình 03/01/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

10 2B 3B Trần Đoàn Công Danh 10/07/2016 Nam 57/4B, Hậu Lân, Bà Điểm

11 2B 3B Vũ Thành Đạt 01/04/2016 Nam 55/8H, Hậu Lân, Bà Điểm

12 2B 3B Phan Lê Hải Đăng 04/05/2016 Nam 50/1S, Đông Lân 1, Bà Điểm

13 2B 3B Trần Nhã Hà 07/06/2016 Nam 17/8L, Hưng Lân, Bà Điểm

14 2B 3B Trần Gia Hân 18/04/2016 Nữ 5/1D, Hưng Lân, Bà Điểm

15 2B 3B Nguyễn Chí Hiệp 23/05/2016 Nam 52/1E, Đông Lân, Bà Điểm

16 2B 3B Bùi Mạnh Hùng 27/12/2015 Nam 17/5B, Nam Lân, Bà Điểm

17 2B 3B Phạm Gia Huy 22/02/2016 Nam 21/3, Ấp 7, Xuân Thới Thượng

18 2B 3B Phan Gia Khang 30/08/2016 Nam 15/5, Hưng Lân, Bà Điểm

19 2B 3B Lê Hồ Vân Khánh 20/05/2016 Nữ 40/6A, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 2B 3B Đào Huy Khánh 29/11/2016 Nam 18/5, Bắc lân, Bà Điểm

21 2B 3B Dương Hoàng Anh Khôi 27/08/2016 Nam 9/6B, Đông Lân 1, Bà Điểm

22 2B 3B Mạch Tuấn Kiệt 23/03/2016 Nam 91/1, Tây Lân, Bà Điểm

23 2B 3B Vương Trần Thiên Kim 18/03/2016 Nữ 51/2D, Đông Lân, Bà Điểm

24 2B 3B Lê Vô Kỵ 28/12/2015 Nam Số 7, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

25 2B 3B Trần Phượng Liên 10/04/2016 Nữ 26/2, Đông Lân, Bà Điểm

26 2B 3B Phạm Hoàng Minh 11/05/2016 Nam 12/3D Tổ 6, Bắc Lân, Bà Điểm

27 2B 3B Trần Nhật Minh 19/02/2016 Nam 45/2, Nam Lân, Bà Điểm

28 2B 3B La Ngọc Diễm My 27/04/2016 Nữ 47/3A, Hậu Lân, Bà Điểm

29 2B 3B Lê Ngọc Kim Ngân 17/06/2016 Nữ 29/4E, Đông Lân, Bà Điểm

30 2B 3B Lê Nguyễn Khánh Nghiêm 26/03/2016 Nam 20/2, Bắc lân, Bà Điểm

31 2B 3B Nguyễn Ngọc Tâm Nhi 08/07/2016 Nữ 66/15D, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

32 2B 3B Phạm Ngọc Yến Nhi 24/08/2016 Nữ 49/5, Bắc Lân, Bà Điểm

33 2B 3B Nguyễn Quỳnh Như 14/04/2016 Nữ 53/3B, Trung Lân, Bà Điểm

34 2B 3B Châu Thiên Phúc 01/11/2016 Nam 48/5A Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm

35 2B 3B Phạm Thị Nhã Phương 12/02/2016 Nữ 58/4, Hậu Lân, Bà Điểm

36 2B 3B Thạch Hanh Ry 21/11/2015 Nam 2/3, Hưng Lân, Bà Điểm

37 2B 3B Liêu Minh Thành 12/08/2016 Nam 2/4, Hưng Lân, Bà Điểm

38 2B 3B Võ Phạm Khánh Thy 30/03/2016 Nữ 55/11X, Hậu Lân, Bà Điểm

39 2B 3B Bùi Thị Bảo Thy 25/11/2016 Nữ 70/19E, Tiền lân, Bà Điểm

40 2B 3B Trần Thị Phương Trang 09/04/2016 Nữ NKS, Hậu Lân, Bà Điểm

41 2B 3B Võ Phạm Bảo Trân 10/08/2016 Nữ 1/31D, Hưng Lân, Bà Điểm

42 2B 3B Hồ Ngọc Nhã Trúc 23/12/2016 Nữ 16/2, Hưng Lân, Bà Điểm

43 2B 3B Nguyễn Hồ Thanh Tùng 19/07/2016 Nam 68/6B, Hậu Lân, Bà Điểm

44 2B 3B Lê Ngọc Phương Uyên 03/05/2016 Nữ 3/7C, Hưng Lân, Bà Điểm

45 2B 3B Trương Thị Tường Vy 11/10/2016 Nữ 21/2B Bắc Lân Bà Điểm

46 2B 3B Nguyễn Như Xuân 02/04/2016 Nữ 18/3C, Nam Lân, Bà Điểm

47 2B 3B Nguyễn Ngọc Như Ý 29/02/2016 Nữ 60/3, tiền Lân, Bà Điểm

48 2B 3B Nguyễn Ngọc Yến 28/12/2014 Nữ 22/7A Đông Lân, Bà Điểm

49 CV 3B Nguyễn Thiên Kim 10/11/2016 Nữ 52/4B, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

50 CV 3B Nguyễn Đăng 20/07/2016 Nam 49/5K, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm

1 2C 3C Trần Ngọc Lan Anh 04/12/2016 Nữ 12/5T, Bắc Lân, Bà Điểm

2 2C 3C Lâm Gia Bảo 28/12/2016 Nam 29, Tiền Lân, Bà Điểm

3 2C 3C Trương Huỳnh Gia Bảo 26/02/2016 Nam 38/2F, Hậu Lân, Bà Điểm

4 2C 3C Đỗ Phạm Hải Băng 08/03/2016 Nữ 53/3A Tây Bắc Lân, Bà Điểm

5 2C 3C Lê Bảo Châu 02/08/2016 Nữ 1/68 Nam Lân, Bà Điểm

6 2C 3C Nguyễn Ngọc Diễm Chi 30/05/2016 Nữ Không số, Bắc Lân, Bà Điểm

7 2C 3C Phạm Mạnh Cường 21/05/2016 Nam 40/4A QL22, Bà Điểm

8 2C 3C Nguyễn Huỳnh Ngọc Duyên 07/03/2016 Nữ Không số, Tiền Lân, Bà Điểm

9 2C 3C Phùng Ngọc Quang Dương 16/02/2016 Nam 11/2, Đông Lân, Bà Điểm

10 2C 3C Lê Hải Đăng 20/07/2016 Nam 43/12, Hậu Lân, Bà Điểm

11 2C 3C Trần Phan Minh Đức 09/08/2016 Nam 65/9D, Hậu Lân, Bà Điểm

12 2C 3C Nguyễn Đắc Gia Hiếu 18/11/2016 Nam 23/4, Đông Lân 1, Bà Điểm
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13 2C 3C Trần Gia Huy 16/09/2016 Nam 55/1a, Nam Lân, Bà Điểm

14 2C 3C Nguyễn Bảo Khang 16/07/2016 Nam 78/3, Tây Lân, Bà Điểm

15 2C 3C Nguyễn Đăng Khoa 25/09/2016 Nam 1/6D, Đông Lân 1, Bà Điểm

16 2C 3C Nguyễn Ngọc Thiên Kim 31/10/2016 Nữ 45/8P, Đông Lân 1, Bà Điểm

17 2C 3C Lê Tường Linh 23/06/2015 Nữ 217/7P Đông Lân, Bà Điểm

18 2C 3C Võ Bảo Long 29/11/2016 Nam Không số, Nam Lân, Bà Điểm

19 2C 3C Huỳnh Tiến Lộc 16/10/2016 Nam 60/6A, Đông Lân, Bà Điểm

20 2C 3C Nguyễn Hùng Mạnh 24/07/2015 Nam 16/6E, Bắc Lân, Bà Điểm

21 2C 3C Nguyễn Văn Mẫn 23/05/2016 Nam 10/6A, Nam Lân, Bà Điểm

22 2C 3C Lê Thị Diễm My 11/09/2016 Nữ 63/10, Đông Lân, Bà Điểm

23 2C 3C Nguyễn Hải Nam 09/12/2016 Nam Không số, Đông Lân, Bà Điểm

24 2C 3C Trần Dương Bảo Ngọc 18/12/2016 Nữ 13/2A, Đông Lân, Bà Điểm

25 2C 3C Nguyễn Thanh Ngọc 03/03/2016 Nữ 50/9E, Hậu Lân, Bà Điểm

26 2C 3C Nguyễn Thị Như Ngọc 20/02/2016 Nữ 25/1, Đông Lân, Bà Điểm

27 2C 3C Dương Trần Bảo Nhi 28/05/2016 Nữ 30/1, Nam Lân, Bà Điểm

28 2C 3C Phạm Phan An Nhiên 16/07/2016 Nữ 51/2B, Nam Lân, Bà Điểm

29 2C 3C Võ Lâm Gia Phát 12/04/2016 Nam 12/1M, Nam Lân, Bà Điểm

30 2C 3C Phan Thành Phát 05/12/2015 Nam 17/3D, Hưng Lân, Bà Điểm

31 2C 3C Đinh Hoàng Phúc 22/07/2016 Nam 30TK8 Ấp Tiền Lân

33 2C 3C Huỳnh Ngọc Khánh Quyên 06/12/2016 Nữ 14/2A, Bắc Lân, Bà Điểm

34 2C 3C Võ Ngọc Hồng Thắm 25/03/2016 Nữ 54/5, Trung Lân, Bà Điểm

35 2C 3C Lâm Chí Thiện 16/01/2016 Nam 14/6, Bắc Lân, Bà Điểm

36 2C 3C Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/11/2016 Nữ 34/7I, Đông Lân, Bà Điểm

37 2C 3C Lâm Song Thư 28/09/2016 Nữ 22, Đông Lân, Bà Điểm

38 2C 3C Nguyễn Hồ Thu Trâm 19/02/2016 Nữ 50/7Z, Hậu Lân, Bà Điểm

39 2C 3C Thạch Nguyễn Phước Trí 30/08/2016 Nam 120/4A, Bắc Lân, Bà Điểm

40 2C 3C Nguyễn Thanh Nhã Trúc 04/11/2016 Nữ 57/1 Bắc Lân, Bà Điểm

41 2C 3C Lâm Song Tú 28/09/2016 Nữ 22, Đông Lân, Bà Điểm

42 2C 3C Nguyễn Ngọc Tường Vi 30/12/2016 Nữ 27/6C, Hưng Lân, Bà Điểm

43 2C 3C Phạm Quốc Việt 03/07/2016 Nam 31/1R, Đông Lân, Bà Điểm

44 2C 3C Nguyễn Kiều Vy 04/08/2016 Nữ 46/5, Trung Lân, Bà Điểm

45 2C 3C Nguyễn Ngọc Thùy Vy 18/09/2015 Nữ 43/5B, Nam Lân, Bà Điểm

46 2C 3C Lê Phương Vy 10/12/2016 Nữ 31/4, Đông Lân, Bà Điểm

47 2C 3C Trương Ngọc Như Ý 18/08/2016 Nữ 31/5A, Hưng Lân, Bà Điểm

48 2C 3C Võ Thị Hồng Yến 07/03/2015 Nữ 61/1S, Đông Lân, Bà Điểm

1 2D 3D Nguyễn Ngọc Anh 28/01/2016 Nữ 20/4, Đông Lân, Bà Điểm

2 2D 3D Trần Việt Anh 07/04/2016 Nam 36/2B, Bắc Lân, Bà Điểm

3 2D 3D Nguyễn Đình Bảo 13/11/2015 Nam 47/3, Hậu Lân, Bà Điểm

4 2D 3D Nguyễn Đức Gia Bảo 23/08/2016 Nam 38/1B, Hậu Lân, Bà Điểm

5 2D 3D Trần Khánh Băng 06/06/2016 Nữ 35/4A, Nam Lân, Bà Điểm

6 2D 3D Nguyễn Ngọc Khánh Băng 25/11/2016 Nữ 29/11Y, Đông Lân, Bà Điểm

7 2D 3D Bùi Hoàng Minh Châu 03/05/2016 Nữ 36/7, Trung Lân, Bà Điểm

8 2D 3D Nguyễn Thị Hồng Diệp 09/07/2016 Nữ 41/4H, Tiền Lân, Bà Điểm

9 2D 3D Nguyễn Thị Ngọc Dung 28/08/2016 Nữ 8/1A, Nam Lân, Bà Điểm

10 2D 3D Vũ Hải Đăng 23/06/2016 Nam 33/2E, Hưng Lân, Bà Điểm

11 2D 3D Châu Khánh Đăng 19/09/2016 Nam 29/2F, Đông Lân, Bà Điểm

12 2D 3D Vũ Nguyễn Ánh Hồng 29/01/2016 Nữ 49/2C, Hậu Lân, Bà Điểm

13 2D 3D Võ Hoàng Huy 12/04/2015 Nam 24/2P, Đông Lân, Bà Điểm

15 2D 3D Trần Minh Huy 07/08/2016 Nam 57/2, Bắc Lân, Bà Điểm

16 2D 3D Trương Ngọc Khánh 02/09/2016 Nữ 32/9K, Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn

17 2D 3D Trần Mai Đăng Khoa 24/01/2016 Nam 6/2, Nam Lân, Bà Điểm

18 2D 3D Dương Minh Khôi 22/06/2016 Nam 18/4H, Đông Lân 1, Bà Điểm

19 2D 3D Nhữ Vũ Minh Khuê 23/03/2016 Nữ 57/1Q, Hậu Lân, Bà Điểm

20 2D 3D Ngô Ngọc Thiên Kim 13/05/2016 Nữ 9/2A, Nam Lân, Bà Điểm

21 2D 3D Nguyễn Phúc Lâm 18/05/2016 Nam 70/3, Hậu Lân, Bà Điểm
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22 2D 3D Võ Tấn Lộc 09/09/2016 Nam 3/3, Hưng Lân, Bà Điểm

23 2D 3D Nguyễn Hoàng Gia Luật 08/12/2016 Nam 47/3K, Nam Lân, Bà Điểm

24 2D 3D Nguyễn Huỳnh Trúc Mai 27/02/2016 Nữ 47/6G, Đông Lân, Bà Điểm

25 2D 3D Võ Nhật Minh 21/09/2016 Nam 51/7K, Hậu Lân, Bà Điểm

26 2D 3D Hoàng Lê Nhật Nam 02/05/2016 Nam 48/7K, Đông Lân, Bà Điểm

27 2D 3D Nguyễn Hoàng Kim Ngân 09/07/2016 Nữ 54/5B, Tiền Lân 1, Bà Điểm

29 2D 3D Đặng Minh Nhật 07/09/2016 Nam 38/1L, Hậu Lân, Bà Điểm

30 2D 3D Phạm Nguyễn Tuệ Nhi 19/09/2016 Nữ 59/4A, Đông Lân, Bà Điểm

31 2D 3D Ngô Trần An Nhiên 20/03/2016 Nữ Căn hộ 403C,chung cư Hoàng Quân,Xuân  Thới Sơn

32 2D 3D Lê Nguyễn Tâm Như 15/10/2016 Nữ 22/6Q, Nam Lân, Bà Điểm

33 2D 3D Nguyễn Tấn Phát 12/06/2016 Nam 56/4, Đông Lân, Bà Điểm

34 2D 3D Đoàn Thành Phúc 10/12/2016 Nam 66/4E, Hậu Lân, Bà Điểm

36 2D 3D Mai Ngọc Quý 19/04/2016 Nam 50/1E, Nam Lân, Bà Điểm

37 2D 3D Lê Hà Quyên 23/09/2016 Nữ 9/5E, Nam Lân, Bà Điểm

38 2D 3D Phạm Tú Quỳnh 24/05/2016 Nữ 52/4C, Hậu Lân, Bà Điểm

39 2D 3D Phạm Nguyễn Ngọc Tâm 09/10/2016 Nam 16/1G, Hưng Lân, Bà Điểm

40 2D 3D Trầm Quốc Thịnh 20/07/2016 Nam 31/9, Hưng Lân, Bà Điểm

41 2D 3D Đậu Nguyễn Minh Thư 25/07/2016 Nữ Không số, Đông Lân 1, Bà Điểm

42 2D 3D Ngô Nhất Tôn 22/09/2016 Nam 32/24S, Tiền Lân, Bà Điểm

43 2D 3D Nguyễn Lê Ngọc Trâm 22/05/2016 Nữ 45/8B, Đông Lân 1, Bà Điểm

44 2D 3D Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 14/07/2016 Nữ 29/5B, Đông Lân, Bà Điểm

45 2D 3D Lê Nguyễn Thảo Vy 22/04/2016 Nữ 36/2, Nam Lân, Bà Điểm

46 2D 3D Đỗ Tú Vy 20/04/2016 Nữ 6/8N, Đông Lân, Bà Điểm

47 2D 3D Lương Thị Bảo Yến 02/02/2016 Nữ 30/10M, Hưng Lân, Bà Điểm

1 2E 3E Nguyễn Tường An 14/01/2016 Nam 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

2 2E 3E Nguyễn Lan Anh 03/01/2014 Nữ 27/6F, Hưng Lân, Bà Điểm

3 2E 3E Ngô Lê Thị Minh Anh 16/10/2016 Nữ 56/3A, Nam Lân, Bà Điểm

4 2E 3E Ngô Trâm Anh 29/03/2016 Nữ 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

5 2E 3E Nguyễn Phạm Gia Bảo 02/04/2016 Nam 43/17F, Tiền Lân 1, Bà Điểm

6 2E 3E Lý Hoàng Khánh Băng 02/03/2016 Nữ 36/1A, Đông Lân, Bà Điểm

7 2E 3E Nguyễn Mậu Phúc Duy 17/09/2016 Nam Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

8 2E 3E Trần Linh Đan 04/01/2016 Nữ 65/10, Hậu Lân, Bà Điểm

9 2E 3E Võ Dương Minh Đạt 12/04/2016 Nam 41/2A, Đông Lân 1, Bà Điểm

10 2E 3E Huỳnh Hải Đăng 26/07/2016 Nam 50/2C, Bắc Lân, Bà Điểm

11 2E 3E Vũ Trần Mai Hòa 23/02/2016 Nữ 16/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

12 2E 3E Nguyễn Trung Kiên 12/01/2016 Nam 63/11, Hậu Lân, Bà Điểm

13 2E 3E Trương Phúc Lâm 30/06/2016 Nam 40/4H, Hậu Lân, Bà Điểm

14 2E 3E Trần Lê Phương Linh 05/02/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

15 2E 3E Đoàn Ngọc Mai 08/01/2016 Nữ 68/3, Đông Lân, Bà Điểm

16 2E 3E Lý Hoàng Minh 28/10/2016 Nam 40/4, Hưng Lân, Bà Điểm

17 2E 3E Phạm Hải My 01/03/2016 Nữ 41/3A, Tiền Lân 1, Bà Điểm

18 2E 3E Lê Võ Hà My 17/09/2016 Nữ 39/4H, Nam Lân, Bà Điểm

19 2E 3E Nguyễn Thái Sơn Nam 30/10/2016 Nam 61/5, Nam Lân, Bà Điểm

20 2E 3E Giáp Dương Thanh Ngà 02/07/2016 Nữ 58/2K, Nam Lân, Bà Điểm

21 2E 3E Đào Ngọc Kim Ngân 11/08/2016 Nữ 3/4Z, Hưng Lân, Bà Điểm

23 2E 3E Văn Trọng Nhân 24/12/2016 Nam 17/1H, Hưng Lân, Bà Điểm

24 2E 3E Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 09/06/2016 Nữ 54/7, Nam Lân, Bà Điểm

25 2E 3E Võ Thị Kim Oanh 05/04/2016 Nữ 45/5B, Trung Lân, Bà Điểm

26 2E 3E Đỗ Thanh Phong 27/11/2016 Nam 15/4F, Đông Lân, Bà Điểm

27 2E 3E Trần Thiên Phú 15/12/2016 Nam 34/4Y, Hưng Lân, Bà Điểm

28 2E 3E Đặng Hoàng Phúc 16/07/2016 Nam 44/4, Tiền Lân, Bà Điểm

29 2E 3E Nguyễn Thị Nhã Phương 02/09/2016 Nữ Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

30 2E 3E Vũ Trần Nhã Phương 02/08/2016 Nữ 44/9, Hưng Lân, Bà Điểm

31 2E 3E Mai Nguyễn Hưng Quốc 28/05/2016 Nam 29/2, Tiền Lân, Bà Điểm

32 2E 3E Lê Phú Quốc 23/08/2016 Nam 40/6, Hưng Lân, Bà Điểm
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33 2E 3E Đặng Đức Tài 20/03/2016 Nam 17/3A, Nam Lân, Bà Điểm

34 2E 3E Vũ Bảo Thiên 13/07/2016 Nam Không số, Đông Lân, Bà Điểm

35 2E 3E Vương Hoàng Thiên 15/07/2016 Nam 28/6D, Đông Lân, Bà Điểm

36 2E 3E Nguyễn Minh Thiện 13/06/2016 Nam 42/8H, Đông Lân 1, Bà Điểm

37 2E 3E Nguyễn Đức Thịnh 02/04/2016 Nam 17/4A, Hưng Lân, Bà Điểm

38 2E 3E Bùi Anh Thư 26/09/2016 Nữ 47/3H, ấp Tây Lân

39 2E 3E Nguyễn Trang Thư 16/12/2016 Nữ 15/5 ấp Nam Lân

40 2E 3E Nguyễn Trường Toàn 15/08/2016 Nam 34/1, Bắc Lân, Bà Điểm

41 2E 3E Phan Thanh Trúc 09/10/2016 Nữ 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

42 2E 3E Trần Ngọc Nhã Uyên 31/10/2016 Nữ 14/4G, Đông Lân 1, Bà Điểm

43 2E 3E Cao Trần Nhã Uyên 25/06/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

44 2E 3E Danh Ngọc Thảo Vy 16/07/2016 Nữ 45/2, Đông Lân 1, Bà Điểm

45 2E 3E Hồ Ngọc Vy 26/03/2016 Nữ Không số, Đông Lân 1, Bà Điểm

46 2E 3E Trần Yến Vy 19/10/2016 Nữ 14/4G, Hưng Lân, Bà Điểm

1 2G 3G Phạm Tuấn Anh 13/10/2016 Nam 241 đường số 5

2 2G 3G Vũ Xuân Bách 30/10/2016 Nam 8/5E, Đông Lân 1, Bà Điểm

3 2G 3G Nguyễn Gia Bảo 06/09/2016 Nam 44/4A, Hậu Lân, Bà Điểm

4 2G 3G Đặng Hoàng Châu 13/12/2016 Nữ 17/4Z, Hưng Lân, Bà Điểm

5 2G 3G Lê Đức Duy 10/03/2016 Nam 50/1F, Nam Lân, Bà Điểm

6 2G 3G Lê Nguyễn Thanh Hà 02/03/2016 Nữ 38/7, Hậu Lân, Bà Điểm

7 2G 3G Nguyễn Hữu Hậu 28/06/2016 Nam 12/1, Tiền Lân, Bà Điểm

8 2G 3G Võ Hoàng Huy 07/11/2016 Nam 7/6, Hưng Lân, Bà Điểm

9 2G 3G Nguyễn Đặng Nguyên Kha 16/03/2016 Nam 55/6H, Nam Lân, Bà Điểm

10 2G 3G Phan Đức Thiên Khải 08/01/2016 Nam Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

11 2G 3G Nguyễn Phạm Anh Khoa 30/09/2016 Nam 59/2/1A ấp 7

12 2G 3G Nguyễn Huỳnh Anh Khôi 14/03/2016 Nam 226, Đông Lân

13 2G 3G Đào Trọng Khôi 29/03/2016 Nam 33/3B Trung Lân

14 2G 3G Đặng Minh Lâm 04/01/2016 Nam 59/5a, Nam Lân

15 2G 3G Nguyễn Trúc Lâm 22/07/2016 Nam 27/10Đ, Đông Lân, Bà Điểm

16 2G 3G Mai Thị Thùy Linh 20/02/2016 Nữ Tổ 22 Hậu Lân

17 2G 3G Nguyễn Hà Thành Long 17/03/2016 Nam 50/10, Bắc Lân, Bà Điểm

18 2G 3G Nguyễn Phi Long 08/08/2016 Nam 66/9E, Hậu Lân, Bà Điểm

19 2G 3G Nguyễn Phạm Kim Ngân 05/12/2016 Nữ Không số, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 2G 3G Nguyễn Thu Ngân 07/10/2016 Nữ 31/6E, Nam Lân, Bà Điểm

22 2G 3G Nguyễn Đoàn Đình Nguyên 26/11/2016 Nam 58/4, Hậu Lân

23 2G 3G Yín Hoàng An Nhiên 29/12/2016 Nữ 6/7, Đông Lân

24 2G 3G Võ Tú Như 06/04/2016 Nữ 39/5, Đông Lân 1

25 2G 3G Huỳnh Thị Đồng Ni 30/01/2016 Nữ 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

26 2G 3G Nguyễn Hoàng Lộc Phát 23/07/2016 Nam 15/2, Đông Lân 1, Bà Điểm

27 2G 3G Nguyễn Trọng Phú 08/09/2016 Nam 51/6B, Nam Lân, Bà Điểm

28 2G 3G Tống Đức Phúc 12/10/2016 Nam 49/4B, Hậu Lân, Bà Điểm

29 2G 3G Dương Thiên Phúc 01/06/2016 Nữ 27/8, Hưng Lân

30 2G 3G Trần Minh Quang 17/12/2016 Nam 44/5E, Nam Lân

32 2G 3G Phan Ngọc Đan Thanh 17/02/2016 Nữ Bắc Lân

33 2G 3G Nguyễn Duy Thành 17/08/2016 Nam 22/5 Trung Lân

34 2G 3G Phạm Minh Thắng 11/06/2016 Nam 49/3B, Nam Lân

35 2G 3G Phan Quốc Thịnh 29/02/2016 Nam 64/2 tổ 10 ấp 2

36 2G 3G Tô Võ Thanh Thùy 04/01/2016 Nữ 65/2C, Nam Lân

37 2G 3G Đỗ Anh Thư 01/07/2016 Nữ 4/6B, Hưng Lân

38 2G 3G Nguyễn Anh Thư 30/08/2016 Nữ 60/1V, Đông Lân

39 2G 3G Nguyễn Thị Mỹ Trân 08/04/2015 Nữ 22/5 Trung Lân

40 2G 3G Nguyễn Thanh Trí 18/10/2016 Nam 19/2H Bắc Lân

41 2G 3G Đoàn Thị Minh Tuệ 03/04/2016 Nữ 26/8D

42 2G 3G Phan Ngọc Uyên 21/04/2016 Nữ 56/2, Hậu Lân

44 2G 3G Lê Nguyễn Thành Vinh 14/09/2016 Nam 42705
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45 2G 3G Nguyễn Lê Vũ 22/08/2016 Nam 44/2, Hậu Lân

46 2G 3G Võ Nguyễn Nhã Ý 13/10/2016 Nữ 102/2, Tây Lân

1 2H 3H Lê Hồ Khả Ái 07/09/2016 Nữ 59, Hưng Lân, Bà Điểm

2 2H 3H Phạm Minh An 24/11/2016 Nam 61/2H, Bắc Lân, Bà Điểm

3 2H 3H Huỳnh Minh Anh 14/07/2016 Nam 17/1C, Bắc Lân, Bà Điểm

4 2H 3H Lưu Quang Anh 20/10/2015 Nam 27/4T ấp Đông Lân, xã Bà Điểm

5 2H 3H Đinh Thị Quỳnh Anh 02/07/2016 Nữ 66/4  tổ 24 Ấp Trung Lân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn

6 2H 3H Trần Hoàng Bách 09/10/2016 Nam 27/10H, Đông Lân, Bà Điểm

7 2H 3H Trần Hồ Gia Bảo 27/02/2016 Nam 47/1T, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 2H 3H Lê Phước Hải Bằng 11/07/2016 Nam 65/6B, Hậu Lân, Bà Điểm

9 2H 3H Nguyễn Anh Chương 10/09/2016 Nam 19/11, Hưng Lân, Bà Điểm

10 2H 3H Trần Thanh Hà 04/11/2016 Nữ Khu 1

11 2H 3H Đoàn Thị Thu Hà 18/10/2016 Nữ 43/6, Hậu Lân, Bà Điểm

12 2H 3H Phạm Nguyên Công Hiếu 17/06/2016 Nam 42/2, Đông Lân 1, Bà Điểm

13 2H 3H Bùi Quang Hùng 20/01/2016 Nam 38/2B, Đông Lân, Bà Điểm

14 2H 3H Lê Diệu Huyền 04/04/2016 Nữ 32/3T, Đông Lân, Bà Điểm

15 2H 3H Nguyễn Đức Hưng 29/11/2015 Nam 41/4A Hậu Lân, xã Bà Điểm

16 2H 3H Huỳnh Đỗ Gia Khang 24/03/2016 Nam 45/4X, Hậu Lân, Bà Điểm

17 2H 3H Đào Duy Khánh 29/10/2016 Nam 50/6F, Nam Lân, Bà Điểm

18 2H 3H Nguyễn Anh Khoa 07/01/2016 Nam 33/4E, Hậu Lân, Bà Điểm

19 2H 3H Đặng Đăng Khôi 01/09/2016 Nam 28/6D, Đông Lân, Bà Điểm

20 2H 3H Huỳnh Hồng Hoàng Kim 25/06/2016 Nữ 63/4A, Bắc Lân, Bà Điểm

21 2H 3H Nguyễn Dương Trúc Linh 05/12/2016 Nữ 161, Đông Lân 1, Bà Điểm

22 2H 3H Phạm Bảo Long 08/08/2016 Nam Tổ 18, Hậu Lân, Bà Điểm

23 2H 3H Chu Phương Mai 25/12/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

24 2H 3H Nguyễn Hoàng Nhật Minh 06/10/2016 Nam 35/2, Đông Lân, Bà Điểm

25 2H 3H Cao Mỹ Ngọc 08/10/2016 Nữ 4/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

26 2H 3H Lê Phúc Tường Nguyên 16/02/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

27 2H 3H Phan Huỳnh Long Nhật 17/06/2016 Nam 3/4M, Hưng Lân, Bà Điểm

28 2H 3H Nguyễn Văn Minh Nhật 02/07/2016 Nam Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

29 2H 3H Trương Hoàng Phát 01/02/2016 Nam 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

30 2H 3H Phan Nhật Phong 21/05/2016 Nam 38/4H, Hậu Lân, Bà Điểm

31 2H 3H Phan Nhật Phú 21/05/2016 Nam 38/4H, Hậu Lân, Bà Điểm

32 2H 3H Nguyễn Quỳnh Phương 13/04/2016 Nữ 54/1, Nam Lân, Bà Điểm

33 2H 3H Nguyễn Thị Nhã Phương 19/12/2015 Nữ 43/2E, Hậu Lân, Bà Điểm

34 2H 3H Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/04/2016 Nữ 3/6Z, Tiền Lân, Bà Điểm

35 2H 3H Nguyễn Tấn Tài 20/09/2016 Nam 31/1B, Hưng Lân, Bà Điểm

36 2H 3H Võ Phạm Quốc Thắng 09/09/2016 Nam 47/4A, Nam Lân, Bà Điểm

37 2H 3H Võ Phạm Toàn Thắng 09/09/2016 Nam 47/4A, Nam Lân, Bà Điểm

39 2H 3H Lê Trần Cường Thịnh 25/04/2016 Nam 55/8B, Hậu Lân, Bà Điểm

40 2H 3H Nguyễn Thị Anh Thư 14/08/2016 Nữ 4/4F, Nam Lân, Bà Điểm

41 2H 3H Nguyễn Thanh Trúc 24/12/2016 Nữ Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

42 2H 3H Đỗ Minh Trung 13/10/2016 Nam 44/7, Hậu Lân, Bà Điểm

43 2H 3H Hoàng Anh Tuấn 16/01/2016 Nam 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

44 2H 3H Lê Ngọc Phương Uyên 12/05/2016 Nữ 24/6A, Nam Lân, Bà Điểm

45 2H 3H Nguyễn Ngọc Tường Vy 21/03/2016 Nữ G87A, Hưng Lân, Bà Điểm

1 2I 3I Trần Đỗ Duy An 10/12/2016 Nam 56/3A, Nam Lân, Bà Điểm

2 2I 3I Lê Ngọc Bảo An 28/10/2016 Nữ 40/10B, Hậu Lân, Bà Điểm

4 2I 3I Đặng Phạm Tâm Anh 31/03/2016 Nữ Thôn 4, Ea Phê, Krông Pắc, Đăk Lăk

5 2I 3I Lê Duyên Ngọc Bình 29/06/2016 Nữ 40/3D, Hậu Lân, Bà Điểm

8 2I 3I Trương Thành Hải 09/06/2016 Nam 33/10T, Hậu Lân, Bà Điểm

9 2I 3I Nguyễn Quân Hạo 03/04/2016 Nam 64/10A, Xuân Thới Thượng

11 2I 3I Huỳnh Bảo Khang 09/10/2016 Nam 34/7E, Đông Lân, Bà Điểm

12 2I 3I Nguyễn Đình Nguyên Khang 14/04/2016 Nam 54/4B, Trung Lân, Bà Điểm

13 2I 3I Nguyễn Đỗ Minh Khang 14/11/2016 Nam Không số, Hậu Lân, Bà Điểm
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14 2I 3I Trần Gia Khanh 12/12/2016 Nam 40/4, Hưng Lân, Bà Điểm

15 2I 3I Lê Quốc Khánh 13/02/2016 Nam 45/5Q, Hậu Lân, Bà Điểm

16 2I 3I Nguyễn Huỳnh Đăng Khôi 05/12/2015 Nam 62/3B, Bắc Lân, Bà Điểm

17 2I 3I Trương Minh Khôi 10/03/2016 Nam 51/6Q, Nam Lân, Bà Điểm

18 2I 3I Đoàn Vòng Tuyết Linh 02/02/2016 Nữ 27/10D, Đông Lân, Bà Điểm

19 2I 3I Trần Tấn Lộc 01/04/2016 Nam 43/6F, Hậu Lân, Bà Điểm

20 2I 3I Nguyễn Hải Nam 22/05/2016 Nam 12/1N, Nam Lân, Bà Điểm

21 2I 3I Phan Quốc Nam 18/02/2016 Nam 44/1- Tây Lân- Bà Điểm

22 2I 3I Bùi Thị Kim Ngân 05/02/2016 Nữ 32/13g Ấp Tiền Lân

23 2I 3I Dư Khánh Nhi 16/02/2016 Nữ 9/2A, Nam Lân, Bà Điểm

24 2I 3I Võ Nguyễn Tuệ Nhi 03/09/2016 Nữ 46/2N, Hậu Lân, Bà Điểm

25 2I 3I Lưu Thị Quỳnh Như 09/11/2016 Nữ Đ15 Hà  Nhai

27 2I 3I Hồ Nguyễn Thảo Quyên 14/05/2016 Nữ 56/6A, Hậu Lân, Bà Điểm

28 2I 3I Văn Nhựt Sang 23/05/2016 Nam 11/2C, Nam Lân, Bà Điểm

29 2I 3I Chim Ngọc Tài 01/11/2016 Nam 3/3, Đông Lân, Bà Điểm

30 2I 3I Châu Phương Thảo 14/10/2016 Nữ 12/4, Trung Lân, Bà Điểm

31 2I 3I Đàm Phan Kim Thi 12/04/2016 Nữ 34/4Q, Đông Lân, Bà Điểm

32 2I 3I Lê Dương Thịnh 27/12/2015 Nam 58/12G, Tiền Lân, Bà Điểm

34 2I 3I Lê Khánh Thy 04/09/2015 Nữ Không số

36 2I 3I Đặng Thùy Trang 31/03/2015 Nữ 31/4C, Đông Lân, Bà Điểm

37 2I 3I Nguyễn Xuân Trường 25/04/2016 Nam 44/3, Hậu Lân, Bà Điểm

38 2I 3I Trần Nguyễn Minh Tuyết 23/09/2016 Nữ 43/3, Hậu Lân, Bà Điểm

39 2I 3I Nguyễn Hà Vy 17/07/2016 Nữ 8/5A, Đông Lân 1, Bà Điểm

40 2I 3I Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 12/06/2016 Nữ 32/9, Tiền Lân, Bà Điểm

41 2I 3I Đỗ Ngọc Khánh Vy 30/05/2016 Nữ 28/2, Đông Lân, Bà Điểm

42 2I 3I Trần Thanh Xuân 04/11/2016 Nữ 3/5, Bắc Lân, Bà Điểm

43 2I 3I Nguyễn Vũ Như Ý 26/01/2016 Nữ 55/2 Tây Lân, Bà Điểm

44 2I 3I Trần Hải Yến 06/04/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

1 2K 3K Tô Nguyễn Khánh An 27/10/2016 Nam 34/7D, Đông Lân, Bà Điểm

2 2K 3K Trương Nhật Anh 08/05/2016 Nam 3/6C1, Hưng Lân, Bà Điểm

4 2K 3K Nguyễn Gia Bảo 15/02/2016 Nam 62/2, Hậu Lân, Bà Điểm

5 2K 3K Đặng Chí Cương 02/01/2016 Nam 51/2K, Nam Lân, Bà Điểm

6 2K 3K Huỳnh Lê Thành Đạt 27/05/2016 Nam 41/10, Hậu Lân, Bà Điểm

7 2K 3K Nguyễn Hoàng Minh Đức 07/07/2016 Nam 19/1, Hưng Lân, Bà Điểm

8 2K 3K Phan Võ Phi Hải 24/10/2016 Nam 17/1A, Nam Lân, Bà Điểm

10 2K 3K Hà Nguyễn Bảo Hân 22/08/2016 Nữ 118/8, Tây Lân, Bà Điểm

11 2K 3K Liên Hoàng Hiệp 20/01/2016 Nam 65/9, Hậu Lân, Bà Điểm

13 2K 3K Lưu Gia Hưng 04/03/2016 Nam 79, đường Ba Sa, tổ 5, ấp Cây Trôm, Phước Hiệp

14 2K 3K Trần Đăng Khoa 25/05/2016 Nam A 8,12 A, Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông

15 2K 3K Nguyễn Tấn Minh Khôi 30/10/2016 Nam 33/1G Ấp Tiền Lân

16 2K 3K Phan Thị Thiên Kim 25/02/2016 Nữ 15/9, Hưng Lân, Bà Điểm

17 2K 3K Nguyễn Hữu Lộc 20/12/2016 Nam 16/5E, Đông Lân 1, Bà Điểm

18 2K 3K Nguyễn Phan Bình Minh 04/04/2016 Nam 14/5M, Nam Lân, Bà Điểm

19 2K 3K Nguyễn Thị Hà My 02/11/2016 Nữ 44/3E, Hậu Lân, Bà Điểm

20 2K 3K Châu Hải Nam 04/05/2016 Nam 25/5, Đông Lân, Bà Điểm

21 2K 3K Lê Bảo Ngọc 25/11/2016 Nữ 16/1F, Đông Lân 1, Bà Điểm

22 2K 3K Ngô Thiện Nhân 23/10/2016 Nam 59/1H, Đông Lân, Bà Điểm

23 2K 3K Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 24/06/2016 Nữ 13/5B, Hưng Lân, Bà Điểm

24 2K 3K Trần Thị Quỳnh Như 28/06/2016 Nữ 32/1H, Đông Lân, Bà Điểm

25 2K 3K Đặng Nguyễn Hoàng Phúc 13/01/2016 Nam 46/2K, Hậu Lân, Bà Điểm

26 2K 3K Huỳnh Duy Phước 14/05/2016 Nam 28/6D, Đông Lân, Bà Điểm

27 2K 3K Lê Minh Quang 12/04/2016 Nam 58/10, Tiền Lân, Bà Điểm

28 2K 3K Phan Trần Việt Quang 15/12/2016 Nam 44/4R, Hậu Lân, Bà Điểm

29 2K 3K Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 12/04/2016 Nữ 04/6B Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

31 2K 3K Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 24/03/2016 Nữ 16/5G, Đông Lân 1, Bà Điểm
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32 2K 3K Đào Trần Duy Thái 21/03/2016 Nam Không số, Nam Lân, Bà Điểm

33 2K 3K Lê Quốc Thiên 20/06/2016 Nam 58/2K, Nam Lân, Bà Điểm

34 2K 3K Nguyễn Thành Tiến 07/06/2016 Nam 24/6A ấp Nam Lân

35 2K 3K Nguyễn Lê Việt Trinh 17/05/2016 Nữ 61/7K, Hậu Lân, Bà Điểm

37 2K 3K Bùi Thị Nhã Uyên 21/07/2016 Nữ 66/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

38 2K 3K Lê Thảo Vy 12/01/2016 Nữ 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

39 2K 3K Võ Tường Vy 12/05/2016 Nữ 7/1, Nam Lân, Bà Điểm

40 2K 3K Nguyễn Ngọc Như Ý 24/08/2016 Nữ 50/1, Hậu Lân, Bà Điểm

41 2K 3K Vy Hải Yến 14/12/2016 Nữ 56/6, Hậu Lân, Bà Điểm

42 CV 3K Nguyễn Phan Ngọc Hân 20/06/2016 Nữ 66/16G, ấp Hậu Lân 5, xã Bà Điểm

43 CV 3K Nguyễn Trọng Nguyên 01/01/2016 Nam 39/1D, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

44 CV 3K Hoàng Thị Kim Ngân 19/08/2016 Nữ 7/4A, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm

45 CV 3K Phùng Huy Hoàng 20/01/2016 Nam 17/10B, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

1 2L 3L Trần Duy An 30/09/2016 Nam 65/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

2 2L 3L Phan Hoài An 13/01/2016 Nữ 34/3B, Đông Lân, Bà Điểm

3 2L 3L Phạm Hoàng Quốc Bảo 04/07/2016 Nam 29/1, Nam Lân, Bà Điểm

4 2L 3L Dương Ngọc An Chi 18/05/2016 Nữ 37/5A, Đông Lân, Bà Điểm

5 2L 3L Nguyễn Thành Đạt 25/02/2015 Nam 44/4W, Hậu Lân, Bà Điểm

6 2L 3L Trần Nhật Hào 09/11/2016 Nam Ấp Đông Lân

7 2L 3L Trần Văn Hưng 20/07/2016 Nam 44/10M, Hậu Lân, Bà Điểm

8 2L 3L Lâm Duy Khải 12/10/2016 Nam 29/5A, Nam Lân, Bà Điểm

9 2L 3L Nguyễn Tuấn Khải 15/03/2015 Nam 30/5, Hưng Lân, Bà Điểm

10 2L 3L Nguyễn Minh Khang 05/06/2016 Nam 52/6H, Nam Lân, Bà Điểm

11 2L 3L Thạch Thiên Khôi 18/10/2016 Nam 30/9, Hưng Lân, Bà Điểm

12 2L 3L Huỳnh Nguyễn Hoài Lam 16/06/2016 Nữ 59/5A, Nam Lân, Bà Điểm

13 2L 3L Hoàng Lâm 19/02/2016 Nam Tổ 5, Ấp Nam Lân, Bà Điểm

14 2L 3L Phan Ngọc Thảo Linh 30/11/2016 Nữ 41/4F, Đông Lân 1, Bà Điểm

15 2L 3L Ngô Phương Linh 21/10/2016 Nữ 17/3E, Hưng Lân, Bà Điểm

16 2L 3L Nguyễn Gia Lộc 19/09/2016 Nam 55/8A, Hậu Lân, Bà Điểm

17 2L 3L Nguyễn Khánh Anh Minh 15/10/2016 Nam 64/8, Hậu Lân, Bà Điểm

18 2L 3L Đỗ Phạm Huỳnh My 15/11/2016 Nữ 12/3D, Bắc Lân, Bà Điểm

19 2L 3L Trần Hạo Nam 09/04/2016 Nam 43/2E, Hậu Lân, Bà Điểm

20 2L 3L Lương Bích Ngọc 07/11/2016 Nữ 3/11, Hưng Lân, Bà Điểm

21 2L 3L Đinh Thị Bảo Ngọc 29/08/2016 Nữ 62/7G, Hậu Lân, Bà Điểm

22 2L 3L Phạm Võ Khánh Ngọc 23/12/2015 Nữ 41/1E, Đông Lân 1, Bà Điểm

23 2L 3L Nguyễn Dương Trọng Nhân 07/03/2016 Nam 42/2D, Hậu Lân 1, Bà Điểm

24 2L 3L Nguyễn Thiện Nhân 10/03/2016 Nam 55/6B, Hậu Lân, Bà Điểm

25 2L 3L Nguyễn Minh Nhật 15/11/2015 Nam 65/11, Hậu Lân, Bà Điểm

26 2L 3L Huỳnh Khả Nhi 22/05/2016 Nữ 60/1B, Đông Lân, Bà Điểm

27 2L 3L Nguyễn Khả Nhi 24/06/2016 Nữ 6/5F, Đông Lân, Bà Điểm

28 2L 3L Lê Gia Phú 20/02/2016 Nam 7/6, Ấp Trung Lân, Bà Điểm

29 2L 3L Lê Thiên Phúc 12/10/2016 Nam 9A, Hậu Lân, Bà Điểm

30 2L 3L Hà Xuân Phúc 25/03/2016 Nam 57/1B, Hậu Lân, Bà Điểm

31 2L 3L Hà Bùi Đình Quang 27/09/2016 Nam 34/7B, Đông Lân, Bà Điểm

32 2L 3L Trần Sang Sang 21/04/2016 Nữ 43/2, Hậu Lân, Bà Điểm

33 2L 3L Vương Thanh Sơn 01/09/2016 Nam 26/4E, Nam Lân, Bà Điểm

34 2L 3L Nguyễn Hoàng Như Thảo 20/04/2016 Nữ 36/7, Đông Lân, Bà Điểm

35 2L 3L Phạm Thùy Ngân Thương 10/01/2016 Nữ 9/5L, Nam Lân, Bà Điểm

36 2L 3L Hoàng Ngọc Bảo Trân 13/09/2016 Nữ 47/3K, Đông Lân, Bà Điểm

37 2L 3L Lại Minh Trí 02/10/2016 Nam 24/6, Đông Lân, Bà Điểm

38 2L 3L Lê Thanh Trúc 01/11/2016 Nữ 66/14B, Hậu Lân, Bà Điểm

39 2L 3L Phạm Tiên Trung 16/05/2016 Nam 66/3F, Hậu Lân, Bà Điểm

40 2L 3L Thái Văn Đức Tuấn 22/04/2014 Nam 41/1A, Nam Lân, Bà Điểm

41 2L 3L Trần Thị Thanh Tuyền 04/12/2016 Nữ 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

42 2L 3L Đỗ Phước Cát Tường 26/07/2016 Nữ 59/4, Đông Lân, Bà Điểm
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43 2L 3L Trần Thị Thúy Viên 11/11/2016 Nữ 47/2E, Đông Lân 1, Bà Điểm

44 2L 3L Nguyễn Ngọc Phương Vy 19/06/2016 Nữ 28/1, Nam Lân, Bà Điểm

45 CV 3L Đặng Hoài Lâm 21/05/2016 Nam Tổ 18, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

46 CV 3L Trần Phúc An Nhiên 22/06/2016 Nữ 34/4F, ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm

1 2M 3M Đoàn Hoài An 25/02/2016 Nữ 6/2B, Đông Lân

2 2M 3M Nguyễn Phúc An 26/10/2016 Nữ 9/3M  Nam Lân

3 2M 3M Trương Gia Bảo 21/04/2016 Nam 49/6B, Đông Lân 1

4 2M 3M Nguyễn Hoài Gia Bảo 25/06/2016 Nam 18/5N, Hưng Lân

5 2M 3M Nguyễn Hữu Bảo 26/10/2016 Nam 307 -C3

6 2M 3M Phạm Thái Bảo 01/06/2016 Nam 7/10, Hưng Lân

7 2M 3M Nguyễn Ngọc Khánh Băng 17/08/2016 Nữ 51/1, Hậu Lân

8 2M 3M Đặng Vũ Minh Châu 28/06/2016 Nữ 62/2 Hậu Lân

9 2M 3M Đặng Hòa Khánh Di 02/09/2016 Nữ 55/5I Hậu Lân

10 2M 3M Phan Thành Đạt 09/07/2016 Nam 49/4A, Nam Lân

11 2M 3M Nguyễn Gia Hân 31/03/2016 Nữ 17/3B, Hưng Lân

12 2M 3M Lê Văn Hiếu 19/08/2016 Nam Hậu Lân

13 2M 3M Hoắc Gia Huy 04/01/2016 Nam 62/7, Hậu Lân

14 2M 3M Tiền Minh Huy 27/12/2016 Nam 65/6E, Hậu Lân

15 2M 3M Dương Quốc Khải 17/08/2016 Nam 39/4A Đông Lân

16 2M 3M Bùi Nhật Khang 16/02/2016 Nam 65/5Đ ấp 3

17 2M 3M Lê Minh Khoa 10/05/2016 Nam 55/11A, Hậu Lân

18 2M 3M Phùng Nguyễn Minh Khôi 13/04/2016 Nam 30/2B, Hưng Lân

19 2M 3M Nguyễn Minh Khuê 02/04/2016 Nữ E11/21C/8N ấp 5A

20 2M 3M Phạm Trần Khánh Linh 28/07/2016 Nữ 65/5C, Hậu Lân

21 2M 3M Huỳnh Thị Kiều My 23/02/2016 Nữ 32/3F, Hậu Lân

22 2M 3M Bạch Huỳnh Phương Nghi 07/04/2016 Nữ 13/3, Hưng Lân

23 2M 3M Nguyễn Hân Bảo Ngọc 06/12/2016 Nữ Ấp 3

24 2M 3M Đào Thành Nhân 18/08/2016 Nam 22/1  Đông Lân 1

25 2M 3M Huỳnh Như 27/08/2016 Nữ 26/7G, Bắc Lân

26 2M 3M Nguyễn Trần An Ninh 29/05/2016 Nam 250/30/17 Nguyễn Thị Huê

27 2M 3M Trần Hữu Gia Phát 19/12/2016 Nam 43/5, Tiền Lân 1

28 2M 3M Nguyễn Tuấn Phát 21/06/2016 Nam G88, Hưng Lân

29 2M 3M Huỳnh Thiên Phúc 13/01/2016 Nam 30/9 Tổ 17

30 2M 3M Võ Văn Phúc 15/05/2016 Nam 44/4B  Hậu Lân

31 2M 3M Lê Nguyễn Tâm Phước 10/10/2016 Nam 14/4, Nam Lân

32 2M 3M Trần Văn Quang 09/11/2016 Nam 35/2A Đông Lân

33 2M 3M Trần Ngọc Diễm Quỳnh 02/11/2016 Nữ 12/1H, Hưng Lân

34 2M 3M Trần Ngọc Như Quỳnh 03/04/2016 Nữ 13/3, Bắc Lân

35 2M 3M Lê Trần Anh Sỹ 25/04/2016 Nam 4/6, Hưng Lân

36 2M 3M Nguyễn Đại Thành 13/02/2016 Nam 48/1, Đông Lân

37 2M 3M Trần Hùng Thịnh 16/04/2016 Nam 17/1A, Đông Lân

38 2M 3M Danh Hoài Thương 02/07/2015 Nam

39 2M 3M Phạm Huỳnh Minh Tiến 23/10/2016 Nam 52/6, Đông Lân 1

40 2M 3M Phan Nhật Tiến 04/11/2016 Nam 46/5C, Đông Lân 1

41 2M 3M Nguyễn Hà Thanh Trúc 30/05/2016 Nữ 35/5, Nam Lân

42 2M 3M Trần Nhã Uyên 06/10/2016 Nữ 4/4A, Hưng Lân

43 2M 3M Bành Khả Vi 09/06/2016 Nữ 40/1A, Đông Lân 1

44 2M 3M Nguyễn Đoàn Hạ Vy 19/08/2016 Nữ 38/6H, Đông Lân

45 2M 3M Thạch Sơn Hà Vy 20/12/2016 Nữ 29/4E, Đông Lân

1 2N 3N Nguyễn Ngọc Quỳnh An 29/09/2016 Nữ 45/1A, Nam Lân, Bà Điểm

2 2N 3N Nguyễn Hà Bảo Anh 15/04/2016 Nữ 3/4B, Đông Lân 1, Bà Điểm

3 2N 3N Lê Hoàng Thiên Ân 04/12/2016 Nam 34/2D, Hưng Lân, Bà Điểm

4 2N 3N Trần Hoàng Duy 11/02/2016 Nam 4/6F, Nam Lân, Bà Điểm

5 2N 3N Trần Minh Đức 25/03/2016 Nam 70/5, Hậu Lân, Bà Điểm

6 2N 3N Lê Chấn Hạo 16/01/2016 Nam 47/3A, Hậu Lân, Bà Điểm
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7 2N 3N Nguyễn Huỳnh Bảo Hân 10/11/2016 Nữ 14/5A, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 2N 3N Trần Nguyễn Khánh Huy 29/08/2016 Nam 45/5B, Đông Lân 1, Bà Điểm

9 2N 3N Lưu Thanh Hưng 30/01/2016 Nam 16/5, Đông Lân 1, Bà Điểm

10 2N 3N Phan Chính Hy 15/09/2016 Nam 53/1A, Hậu Lân, Bà Điểm

11 2N 3N Nguyễn Duy Khang 18/12/2016 Nam 29/2F, Đông Lân, Bà Điểm

12 2N 3N Đỗ Nguyên Khang 18/07/2016 Nam 1/26B, Hậu Lân, Bà Điểm

13 2N 3N Lê Khang 22/01/2016 Nam 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

14 2N 3N Lê Trần Duy Khôi 20/07/2016 Nam 19/4, Đông Lân, Bà Điểm

15 2N 3N Trần Thị Tuyết Linh 26/12/2016 Nữ 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

16 2N 3N Nguyễn Văn Lợi 27/08/2016 Nam 49/1H, Đông Lân, Bà Điểm

17 2N 3N Phan Nguyễn Sương Mai 14/03/2016 Nữ 7/3, Nam Lân, Bà Điểm

18 2N 3N Đặng Gia Minh 17/04/2016 Nam 43/3A, Nam Lân, Bà Điểm

19 2N 3N Lê Nhật Bảo Ngân 10/06/2016 Nữ Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

21 2N 3N Lê Như Ngọc 27/11/2016 Nữ 12/6, Hưng Lân, Bà Điểm

22 2N 3N Nguyễn Tuệ Nhi 04/05/2016 Nữ Không số, Nam Lân, Bà Điểm

23 2N 3N Trần Ngọc An Nhiên 02/09/2016 Nữ 60/4E, Nam Lân, Bà Điểm

24 2N 3N Phạm Nguyễn Khả Như 30/03/2016 Nữ 40/6B, Đông Lân 1, Bà Điểm

25 2N 3N Lương Thị Quỳnh Như 29/08/2016 Nữ Ấp: K liêu, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

26 2N 3N Trần Nam Nhựt 30/03/2016 Nam 33/7, Hậu Lân, Bà Điểm

27 2N 3N Tạ An Phú 14/08/2016 Nam 53/9, Hậu Lân, Bà Điểm

28 2N 3N Vũ Thiên Phúc 26/12/2015 Nam 35/7, Hưng Lân, Bà Điểm

29 2N 3N Bùi Minh Quang 23/05/2016 Nam 35/9H, Bắc Lân, Bà Điểm

30 2N 3N Thiều Bảo Sơn 01/12/2016 Nam 16/1, Nam Lân, Bà Điểm

31 2N 3N Hồ Hà Tâm 21/05/2016 Nữ Không số, Hưng Lân, Bà Điểm

32 2N 3N Giang Mộc Thanh 02/12/2016 Nữ 17/2, Nam Lân, Bà Điểm

33 2N 3N Đỗ Hồng Uyên Thi 13/12/2016 Nữ 8/1H, Đông Lân- Bà Điểm-Hóc Môn

34 2N 3N Lê Nguyễn Minh Thiện 22/11/2016 Nam 32/6B, Hưng Lân, Bà Điểm

35 2N 3N Nguyễn Trí Thiện 12/06/2016 Nam 64/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

37 2N 3N Phạm Ngọc Thanh Trúc 04/04/2016 Nữ 39/4H, Nam Lân, Bà Điểm

39 2N 3N Phan Hoàng Ngọc Vy 14/04/2016 Nữ 60/3C, Đông Lân, Bà Điểm

40 2N 3N Huỳnh Nhã Vy 17/03/2016 Nữ 1/8C, Hưng Lân, Bà Điểm

41 2N 3N Hoàng Yến Vy 13/03/2016 Nữ 58/3, Đông Lân, Bà Điểm

42 2N 3N Lê Thiên Vỹ 12/09/2016 Nam 62/7D, Hậu Lân, Bà Điểm

43 2N 3N Đoàn Hồng Như Ý 06/09/2015 Nữ 7/9K, Hưng Lân, Bà Điểm

44 2N 3N La Huỳnh Như Ý 04/06/2016 Nữ 29/2F, Đông Lân, Bà Điểm

45 CV 3N Phan Thanh Được 24/10/2016 Nam Tổ 4, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm

46 CV 3N Nguyễn Hoàng Phương Anh 03/01/2016 Nữ 63/1, ấp Hậu Lân 4, xã Bà Điểm

1 2Q 3Q Lê Thanh An 07/12/2016 Nam 65/9K, Hậu Lân, Bà Điểm

2 2Q 3Q Cao Đăng Tuấn Anh 12/07/2016 Nam 21/2T, Đông Lân 1, Bà Điểm

3 2Q 3Q Phạm Quốc Anh 03/01/2016 Nam Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

4 2Q 3Q Phạm Thái Nguyên Anh 16/01/2016 Nữ 18/4B, Đông Lân 1, Bà Điểm

5 2Q 3Q Thạch Quốc Bảo 11/01/2016 Nam 65/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

6 2Q 3Q Trần Ngọc Khánh Băng 30/09/2016 Nữ 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

7 2Q 3Q Hồ Mộng Nguyệt Cát 27/05/2016 Nữ 14/5Đ, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 2Q 3Q Nguyễn Khánh Chi 01/12/2016 Nữ 16/2A, Hưng Lân, Bà Điểm

9 2Q 3Q Tôn Thảo Chi 18/10/2016 Nữ 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

10 2Q 3Q Nguyễn Văn Cương 22/07/2016 Nam 4/4T, Đông Lân 1, Bà Điểm

11 2Q 3Q Trần Kim Y Đan 14/05/2016 Nữ 37/10A, Hậu Lân, Bà Điểm

12 2Q 3Q Đinh Trọng Đạt 28/06/2016 Nam 31/5F, Đông Lân, Bà Điểm

13 2Q 3Q Nguyễn Hải Đăng 08/05/2016 Nam 65/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

14 2Q 3Q Lê Chấn Hào 27/09/2016 Nam Không số, Đông Lân, Bà Điểm

15 2Q 3Q Trần Thúy Hằng 14/02/2016 Nữ 33/4Đ, Hưng Lân, Bà Điểm

16 2Q 3Q Phạm Ngọc Bảo Hân 31/07/2016 Nữ 17/3A, Nam Lân, Bà Điểm

17 2Q 3Q Nguyễn Ngọc Gia Hân 13/05/2016 Nữ 22/7A, Đông Lân 1, Bà Điểm

18 2Q 3Q Lê Nguyễn Ngọc Hân 13/11/2016 Nữ 20/5 tổ 5, Tân Tiến, Xuân Thới Đông , HM
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19 2Q 3Q Phạm Minh Khang 27/03/2016 Nam 27/5C, Nam Lân, Bà Điểm

20 2Q 3Q Trần Minh Khang 21/04/2016 Nam 27/2, Nam Lân, Bà Điểm

22 2Q 3Q Trần Văn Khang 29/11/2015 Nam 32/1, Trung Lân, Bà Điểm

23 2Q 3Q Nguyễn Tuấn Kiệt 25/11/2016 Nam Không số, Đông Lân, Bà Điểm

24 2Q 3Q Trần Văn Kiệt 16/10/2016 Nam 31/4A, Trung Lân, Bà Điểm

25 2Q 3Q Bùi Khải Kỳ 01/01/2016 Nam 21/1S, Hưng Lân, Bà Điểm

26 2Q 3Q Lê Gia Linh 28/10/2016 Nam 12/1B Bắc Lân, Bà Điểm, HM

27 2Q 3Q Trần Ngọc Mẫn 29/08/2016 Nữ 33/8, Đông Lân, Bà Điểm

28 2Q 3Q Chu Trà My 31/05/2016 Nữ 66/3C, Hậu Lân, Bà Điểm

29 2Q 3Q Nguyễn Tấn Nghĩa 02/08/2016 Nam 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

30 2Q 3Q Lê Thị Như Ngọc 03/03/2016 Nữ 44/2, Hậu Lân, Bà Điểm

31 2Q 3Q Nguyễn Khôi Nguyên 22/04/2016 Nam 57/10A, Hậu Lân, Bà Điểm

32 2Q 3Q Đỗ Trọng Khôi Nguyên 10/03/2016 Nam 30/6B, Đông Lân, Bà Điểm

33 2Q 3Q Ngô Đông Nhi 01/01/2016 Nữ 66/9E, Hậu Lân, Bà Điểm

34 2Q 3Q Hồ Thanh Phong 29/09/2016 Nam 70/2C, Hậu Lân, Bà Điểm

35 2Q 3Q Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 08/08/2016 Nam 47/8H, Đông Lân 1, Bà Điểm

36 2Q 3Q Phạm Nguyễn Thiên Phúc 23/10/2016 Nam Không số, Đông Lân 1, Bà Điểm

37 2Q 3Q Hà Nguyên Hàn Quyên 02/06/2016 Nữ 54/1C, Hậu Lân, Bà Điểm

38 2Q 3Q Khưu Hoàng Thành 30/12/2015 Nam 58/2F, Tiền Lân, Bà Điểm

39 2Q 3Q Võ Hoàng Thịnh 07/06/2016 Nam 65/6C, Hậu Lân, Bà Điểm

40 2Q 3Q Thới Thân Anh Thơ 27/08/2016 Nữ 39/6, Ấp Nam Lân

41 2Q 3Q Nguyễn Ngọc Bảo Trân 02/07/2016 Nữ 45/12K, Hậu Lân, Bà Điểm

42 2Q 3Q Nguyễn Bình Minh Trí 25/07/2016 Nam Không số, Đông Lân, Bà Điểm

44 2Q 3Q Nguyễn Khánh Vi 06/07/2016 Nữ 63/10B, Hậu Lân, Bà Điểm

45 2Q 3Q Nguyễn Ngọc Tường Vi 01/08/2016 Nữ 16/8B, Đông Lân 1, Bà Điểm

46 2Q 3Q Lê Trương Khánh Vy 01/10/2016 Nữ 40/6S, Đông Lân 1, Bà Điểm

47 2Q 3Q Ngô Tú Vy 29/03/2015 Nữ 451/28 Phạm Thế Hiển, P3, q8

48 2Q 3Q Trần Mai Hải Yến 25/10/2016 Nữ 65/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

1 2S 3S Đào Ngọc Bảo Anh 26/10/2016 Nữ Không số, Nam Lân, Bà Điểm

2 2S 3S Phạm Hồng Ánh 11/09/2016 Nữ Không số, Đông Lân 1, Bà Điểm

3 2S 3S Lương Gia Bảo 21/04/2016 Nam 26/1, Đông Lân, Bà Điểm

4 2S 3S Lê Bảo Bình 27/12/2016 Nam 60/7A, Nam Lân, Bà Điểm

5 2S 3S Phương Thành Đạt 27/06/2016 Nam 9/3, Đông Lân 1, Bà Điểm

6 2S 3S Thái Hoàng Hải Đăng 26/11/2015 Nam 13/2, Trung Lân, Bà Điểm

7 2S 3S Lương Gia Huy 21/04/2016 Nam 26/1, Đông Lân, Bà Điểm

9 2S 3S Nguyễn Thân Hoàng Hưng 07/01/2016 Nam Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

10 2S 3S Huỳnh An Khang 08/03/2016 Nam 16/5, Đông Lân 1, Bà Điểm

11 2S 3S Nguyễn Hoàng Gia Khang 01/11/2016 Nam 45/8F, Đông Lân, Bà Điểm

12 2S 3S Lê Minh Khang 16/01/2016 Nam 51/2Y, Đông Lân, Bà Điểm

13 2S 3S Lê Thanh An Khang 03/11/2015 Nam 40/6B, Đông Lân, Bà Điểm

14 2S 3S Trần Ngọc Anh Khoa 05/12/2015 Nam 45/11, Hậu Lân

15 2S 3S Phạm Minh Khôi 17/02/2016 Nam 21/1S, Hưng Lân, Bà Điểm

16 2S 3S Nguyễn Hoàng Thiên Kim 19/04/2016 Nữ 17/1B, Đông Lân 1, Bà Điểm

17 2S 3S Liêu Minh Cát Lâm 26/01/2016 Nữ 59/5D, Nam Lân, Bà Điểm

18 2S 3S Trần Hữu Lộc 17/11/2016 Nam 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

19 2S 3S Huỳnh Thảo My 19/03/2016 Nữ Không số, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 2S 3S Lê Hải Nam 20/11/2016 Nam 21/3A, Đông Lân 1, Bà Điểm

21 2S 3S Nguyễn Thị Thanh Nhã 20/08/2016 Nữ 64/8A, Hậu Lân, Bà Điểm

22 2S 3S Huỳnh Mẫn Nhi 20/08/2016 Nữ 63/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

23 2S 3S Huỳnh Tấn Phát 03/03/2016 Nam 4/1, Hưng Lân, Bà Điểm

24 2S 3S Trần Anh Gia Phúc 04/09/2015 Nam 13/2, Trung Lân, Bà Điểm

25 2S 3S Vũ Đình Gia Phúc 24/02/2016 Nam 17/3A, Nam Lân, Bà Điểm

26 2S 3S Lưu Hoàng Phúc 20/02/2016 Nam 6/6R, Hưng Lân, Bà Điểm

27 2S 3S Đơn Văn Quí 13/05/2015 Nam 61/1B, Đông Lân, Bà Điểm

28 2S 3S Đào Anh Tài 11/08/2016 Nam 28/4, Nam Lân, Bà Điểm
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29 2S 3S Tô Ngọc Thanh Tâm 12/06/2016 Nữ 6/7K, Đông Lân, Bà Điểm

30 2S 3S Nguyễn Hương Thảo 12/05/2016 Nữ 62/7, Hậu Lân, Bà Điểm

31 2S 3S Tô Chí Thiện 07/11/2016 Nam Không số, Đông Lân, Bà Điểm

32 2S 3S Nguyễn Anh Thư 21/07/2016 Nữ 60/10B, Hậu Lân, Bà Điểm

33 2S 3S Nguyễn Hoàng Anh Thư 01/06/2016 Nữ 39/4C, Đông Lân 1, Bà Điểm

34 2S 3S Nguyễn Võ Minh Thư 10/09/2016 Nữ 46/3, Nam Lân, Bà Điểm

35 2S 3S Trần Trương Hoàng Ái Thy 14/10/2016 Nữ 39/4G, Đông Lân, Bà Điểm

36 2S 3S Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 13/06/2016 Nữ 28/5E, Đông Lân, Bà Điểm

37 2S 3S Nguyễn Hữu Tiến 24/02/2016 Nam 29/4B, Nam Lân, Bà Điểm

38 2S 3S Văn Ngọc Yến Trâm 25/10/2016 Nữ 14/5K, Đông Lân 1, Bà Điểm

39 2S 3S Phan Lê Thị Vân 28/01/2016 Nữ 42/10, Hậu Lân, Bà Điểm

40 2S 3S Nguyễn Ngọc Thanh Vân 06/02/2016 Nữ 40/1B, Nam Lân, Bà Điểm

41 2S 3S Nguyễn Khánh Vy 24/02/2015 Nữ 49/9B, Hậu Lân, Bà Điểm

42 2S 3S Bùi Thị Yến Vy 05/11/2016 Nữ 60/1E, Đông Lân, Bà Điểm

43 2S 3S Nguyễn Trần Thảo Vy 28/02/2016 Nữ 60/3, Đông Lân, Bà Điểm

44 2S 3S Lữ Tường Vy 24/08/2016 Nữ 41/1B, Trung Lân, Bà Điểm

45 CV 3S Nguyễn Khánh Duy 27/11/2016 Nam Tổ 5, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

1 2T 3T Lê Đoàn Thiên An 11/09/2016 Nữ 52/3, Đông Lân, Bà Điểm

2 2T 3T Lê Hoàng Anh 14/12/2016 Nam 21/2 Đông Lân 1, Bà Điểm

3 2T 3T Mai Ngọc Phụng Anh 06/04/2016 Nữ 1/6, Đông Lân 1, Bà Điểm

4 2T 3T Dương Gia Bảo 19/04/2016 Nam 14/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

5 2T 3T Lê Khánh Băng 14/05/2016 Nữ Tổ 24, ấp 3 Xuân Thới Thượng,

6 2T 3T Nguyễn Gia Bình 08/11/2016 Nam 23/4C, Đông Lân 1, Bà Điểm

7 2T 3T Mai Nguyễn Ngọc Châu 05/02/2016 Nữ 50/6B, Nam Lân, Bà Điểm

8 2T 3T Đinh Diệp Chi 25/04/2016 Nữ 21/2L, Đông Lân 1, Bà Điểm

9 2T 3T Nguyễn Đức Duy 13/08/2016 Nam 13/3Đ, Đông Lân 1, Bà Điểm

10 2T 3T Nguyễn Vũ Thanh Đan 26/04/2016 Nữ 17/4B, Hưng Lân, Bà Điểm

11 2T 3T Nguyễn Tấn Đạt 22/07/2016 Nam 63/1, Hậu Lân, Bà Điểm

12 2T 3T Phạm Đình Đình 13/12/2016 Nữ 63/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

13 2T 3T Lê Ngọc Minh Hằng 24/08/2016 Nữ 20/21/2 Bắc Lân, Bà Điểm

14 2T 3T Phạm Dương Đình Hiếu 15/09/2016 Nam 9/1 Đông Lân, Bà Điểm

15 2T 3T Phạm Gia Hoàng 22/02/2016 Nam 27/6W, Đông Lân, Bà Điểm

16 2T 3T Nguyễn Duy Huy 28/03/2016 Nam 65/2A, Đông Lân 1, Bà Điểm

17 2T 3T Dư Minh Khang 27/01/2016 Nam 61/1G, Nam Lân, Bà Điểm

18 2T 3T Phạm Gia Khánh 09/07/2016 Nam 66/9E, Hậu Lân, Bà Điểm

19 2T 3T Nguyễn Đăng Khôi 30/10/2016 Nam 26/4A, Nam Lân, Bà Điểm

20 2T 3T Sơn Hoàng Anh Khôi 17/01/2016 Nam 12/3R Bắc Lân Bà Điểm

21 2T 3T Trương Gia Kiệt 10/05/2016 Nam 106 Tiền Lân, Bà Điểm

22 2T 3T Cao Thiên Lộc 17/05/2016 Nam 23/1 Tổ 10, Nam Lân, Bà Điểm

24 2T 3T Phạm Xuân Nghi 18/03/2016 Nữ 17/3B, Hưng Lân, Bà Điểm

25 2T 3T Nguyễn Bảo Ngọc 25/06/2014 Nữ Không số Hậu Lân, Bà Điểm

26 2T 3T Nguyễn Như Ngọc 23/05/2016 Nữ 65/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

27 2T 3T Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 02/04/2016 Nữ 64/3B, Tổ 21, Nam Lân, Bà Điểm

28 2T 3T Nguyễn Trọng Nhân 31/08/2016 Nam Không số Hậu Lân, Bà Điểm

29 2T 3T Đặng Minh Nhật 13/11/2016 Nam 63/8, Hậu Lân, Bà Điểm

30 2T 3T Phạm Thái Uyên Nhi 12/10/2016 Nữ 16/4vĐông Lân 1, Bà Điểm

31 2T 3T Trần Yến Nhi 05/11/2016 Nữ 25/3D, Đông Lân, Bà Điểm

32 2T 3T Nguyễn Thị An Nhiên 13/06/2016 Nữ Không số, Tổ 4, Hậu Lân, Bà Điểm

33 2T 3T Huỳnh Nguyễn Bảo Như 12/11/2016 Nữ 5/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

34 2T 3T Mai Long Nhựt 06/04/2016 Nam 1/6, Đông Lân 1, Bà Điểm

35 2T 3T Trần Nguyễn Công Phong 12/04/2016 Nam 39/5D, Hậu Lân, Bà Điểm

37 2T 3T Nguyễn Thiên Phúc 15/06/2015 Nam 79/2, Tây Lân, Bà Điểm

38 2T 3T Lê Văn Đình Quân 24/03/2016 Nam 35/1C, Hưng Lân, Bà Điểm

39 2T 3T Phan Nguyễn Anh Tài 22/03/2016 Nam 37/5R, Hậu Lân, Bà Điểm

40 2T 3T Mai Thành Tâm 06/01/2016 Nam 18/5C, Hưng Lân, Bà Điểm
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41 2T 3T Phan Thị Khánh Trang 15/02/2016 Nữ Không số, Đông Lân, Bà Điểm

43 2T 3T Đàm Lê Nhã Uyên 19/08/2016 Nữ Không số, Tổ 4, Hậu Lân, Bà Điểm

44 2T 3T Huỳnh Cao Phương Vy 03/10/2016 Nữ 32/9, Tiền Lân, Bà Điểm

45 2T 3T Võ Nguyễn Minh Vy 18/12/2016 Nữ 65/9M, Hậu Lân, Bà Điểm

46 2T 3T Nguyễn Ngọc Bảo Yến 20/10/2016 Nữ 44/3, Hậu Lân, Bà Điểm

1 3A 4A Nguyễn Khánh An 10/01/2015 Nữ 63/16, Hậu Lân

2 3A 4A Nguyễn Huỳnh Bảo Anh 13/02/2015 Nữ 16/9, Hưng Lân

3 3A 4A Hà Lâm Anh 17/02/2015 Nữ 65/4, Hậu Lân

4 3A 4A Phạm Nguyễn Hà Anh 30/12/2015 Nữ 38/1, Nam Lân

5 3A 4A Nguyễn Nhã Lý Ân 22/08/2015 Nữ 43/5, Đông Lân 1

6 3A 4A Trương Đỗ Quốc Bảo 21/12/2015 Nam 47/4F, Đông Lân

7 3A 4A Châu Gia Bảo 05/11/2015 Nam 2/1A, Đông Lân 1

8 3A 4A Nguyễn Gia Bảo 22/12/2015 Nam 47/9, Đông Lân 1

9 3A 4A Đào Lâm Khả Di 17/04/2015 Nữ 51/3, Hậu Lân

10 3A 4A Phạm Gia Hân 01/10/2015 Nữ 18/6M, Đông Lân 1

11 3A 4A Nguyễn Anh Hoàng 18/10/2015 Nam 15/5A, Đông Lân 1

12 3A 4A Nguyễn Việt Hùng 02/02/2015 Nam 36B, Hậu Lân

13 3A 4A Nguyễn Quốc Huy 23/02/2015 Nam 41/3, Trung Chánh 1, Trung Chánh

14 3A 4A Nguyễn Trần Tuấn Hưng 12/12/2015 Nam 50/7B, Hậu Lân

15 3A 4A Trần Gia Khánh 03/06/2015 Nam 55/1, Nam Lân

16 3A 4A Phạm Ngọc Khánh 14/10/2015 Nam 55/7, Hậu Lân, Bà Điểm

17 3A 4A Nguyễn Đăng Khoa 09/09/2015 Nam 16/9, Hưng Lân

18 3A 4A Huỳnh Thiên Kim 07/07/2015 Nữ 50/2B, Bắc Lân

19 3A 4A Mai Thiên Kim 26/05/2015 Nữ 66/2U, Hậu Lân

20 3A 4A Lê An Kỳ 26/12/2015 Nữ , Bắc Lân

21 3A 4A Đặng Phúc Lâm 18/02/2015 Nam 19/7F, Bắc Lân

22 3A 4A Nguyễn Xuân Mai 09/05/2015 Nữ 25/3F, Đông Lân

23 3A 4A Nguyễn Bảo Nghi 01/11/2015 Nữ 50/2A, Bắc Lân

24 3A 4A Phan Hoàng Bảo Ngọc 25/11/2015 Nữ 3/2, Nam Lân

25 3A 4A Phạm Lê Minh Ngọc 25/09/2015 Nữ 51/2D, Nam Lân

26 3A 4A Bùi Diễm Hoàng Nguyên 07/08/2015 Nữ 40/4A, Trung Lân

27 3A 4A Ngô An Nhiên 15/10/2015 Nữ 8/4B, Đông Lân 1

28 3A 4A Nguyễn Hoàng Phát 05/06/2015 Nam 21/4C, Đông Lân 1

29 3A 4A Bùi Tấn Phát 23/11/2015 Nam 119/1 , Tây Lân

30 3A 4A Lương Gia Phú 16/03/2015 Nam 18/4A, Hưng Lân

31 3A 4A Trần Gia Phúc 29/11/2015 Nam 51/5C, Đông Lân 1

32 3A 4A Bùi Minh Quân 15/11/2015 Nam 8/1D, Tiền Lân

33 3A 4A Lê Ngọc Phúc Sang 02/02/2015 Nam 18/5 d, Đông Lân

34 3A 4A Nguyễn Phương Thảo 02/11/2015 Nữ 51/4, Nam Lân

35 3A 4A Đỗ Thanh Thảo 30/07/2015 Nữ 24/6K, Hưng Lân

36 3A 4A Khâu Minh Thiện 07/01/2015 Nam 8/5, Hưng Lân

37 3A 4A Nguyễn Hưng Thịnh 04/03/2015 Nam 41/5T, Đông Lân 1

38 3A 4A Phan Ngọc Bảo Tiên 30/03/2015 Nữ 46/5C, Đông Lân 1

39 3A 4A Khâu Minh Toàn 07/01/2015 Nam 8/5, Hưng Lân

40 3A 4A Lê Trần Bảo Trâm 16/03/2015 Nữ 46/6, Hậu Lân, Bà Điểm

41 3A 4A Thái Bảo Trân 13/03/2015 Nữ 32/8a, Hưng Lân

42 3A 4A Nguyễn Kiến Vinh 22/10/2015 Nam 27/4A, Hưng Lân

43 3A 4A Lê Ngọc Như Ý 10/08/2015 Nữ 2/6E, Hưng Lân

44 CV 4A Phan Quốc Việt 02/09/2015 Nam 34/1A QL1A, KP2, P. Thới An, Q.12

45 CV 4A Trần Minh Khang 06/07/2015 Nam 34/1C, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

1 3B 4B Ninh Nguyễn Duy An 21/02/2015 Nam 57/10A, Hậu Lân

2 3B 4B Nguyễn Thị Thúy An 19/12/2015 Nữ 41/1, Hậu Lân

3 3B 4B Phan Diệu Anh 13/10/2014 Nữ 36/1 Hậu Lân

4 3B 4B Phạm Lê Quỳnh Anh 19/01/2015 Nữ 59/1B Tiền Lân 1, Bà Điểm,Hóc Môn

5 3B 4B Huỳnh Quốc Anh 02/11/2015 Nam 8/4 Tổ 15 ấp Tiền Lân
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6 3B 4B Nguyễn Thiên Ân 01/02/2015 Nam 13/5B Ấp Hưng Lân,Bà Điểm

7 3B 4B Dương Gia Bảo 27/04/2015 Nam 20/2B Đông Lân 1

8 3B 4B Long Gia Bảo 02/03/2015 Nam 54/1C, Tổ 16 Ấp Hậu Lân

9 3B 4B Nguyễn Gia Bảo 25/06/2015 Nam 2977/10 kp5, QL1A, Xã Tân Thới Nhất, Quận 12

10 3B 4B Trần Ngọc Bảo Châu 11/05/2015 Nữ 37/4F, Nam Lân

11 3B 4B Nguyễn Thái Bảo Duy 15/05/2015 Nam 65/5 Ấp Bắc Lân

12 3B 4B Nguyễn Tấn Đạt 10/01/2015 Nam 52/4C Tổ 21 Ấp Trung Lân

13 3B 4B Hồ Tiến Đạt 22/10/2015 Nam 33/6, Đông Lân

14 3B 4B Nguyễn Anh Đức 25/10/2015 Nam 49/31 Tổ 15 Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng

15 3B 4B Nguyễn Thị Thu Hiền 21/08/2015 Nữ Hậu Lân

16 3B 4B Lê Huỳnh Gia Huy 05/09/2015 Nam 4/1, Hưng Lân

17 3B 4B Trương Chí Khang 07/04/2015 Nam 25/7, Nam Lân

18 3B 4B Nguyễn Phùng Gia Khang 10/11/2015 Nam 9/3E, Tổ 18 Nam Lân

19 3B 4B Trần Gia Khanh 14/03/2015 Nam 23/9B, Hưng Lân

20 3B 4B Nguyễn Mai Khanh 27/08/2015 Nữ 60/5B, Đông Lân

21 3B 4B Trần Ngọc Ngân Khánh 30/11/2015 Nữ 46/9A,Tổ 14 Ấp Đông Lân 

22 3B 4B Đinh Anh Khôi 16/03/2015 Nam 66/4B, Đông Lân

23 3B 4B Đỗ Huỳnh Khánh Linh 31/03/2015 Nữ 43/1W, Tổ 7 Hậu Lân

24 3B 4B Nguyễn Bảo Ngọc 17/10/2015 Nữ 70/3Z, Hậu Lân

25 3B 4B Nguyễn Phúc Nguyên 18/10/2015 Nam Tổ 6, Đông Lân

26 3B 4B Phan Đình Nhân 10/09/2015 Nam 43/2E Hậu Lân

27 3B 4B Huỳnh Trọng Nhân 27/02/2015 Nam 49/2A Nam Lân

28 3B 4B Trần Ngọc Uyên Nhi 06/05/2015 Nữ 44/4Đ tổ 21,Hậu Lân

29 3B 4B Nguyễn Thị Yến Nhi 23/05/2015 Nữ 59/5 Ấp Nam Lân

30 3B 4B Trương Huỳnh Như 26/01/2015 Nữ 8/1, Nam Lân

31 3B 4B Đinh Hoàng Duy Phát 12/12/2015 Nam 11/8B Tiền Lân , Bà Điểm Hóc Môn

32 3B 4B Lê Đặng Thế Phong 03/12/2015 Nam 55/8B, Hậu Lân

33 3B 4B Trịnh Hoàng Phúc 01/10/2015 Nam 2/7, Đông Lân 1

34 3B 4B Huỳnh Gia Quý 24/10/2015 Nam 17/5, Tổ 20 Ấp Hưng Lân

35 3B 4B Bùi Cao Sơn 05/07/2015 Nam 1/14 Đ, Hưng Lân

36 3B 4B Đinh Thị Phương Thảo 04/01/2015 Nữ 70/2A, Hậu Lân

37 3B 4B Trương Huyền Thuận 07/03/2015 Nữ 135/82 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận B

38 3B 4B Trần Minh Thy 25/10/2015 Nữ 04 Tổ 6 Ấp Hậu Lân

39 3B 4B Lâm Bích Trâm 19/06/2014 Nữ 43/13, Hậu Lân

40 3B 4B Lê Ngọc Bảo Trân 18/11/2015 Nữ 20/3, Nam Lân

41 3B 4B Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/11/2015 Nữ Tổ 21 Hậu Lân

42 3B 4B Nguyễn Ngọc Khánh Uyên 09/12/2015 Nữ 48/5K, Đông Lân 1

43 3B 4B Mai Anh Vũ 09/03/2015 Nam 38/4H Tổ 9 , Hậu Lân

44 3B 4B Nguyễn Thị Bảo Yến 14/01/2015 Nữ 47/5 L Tổ 7 Nam Lân

45 CV 4B Phạm Hoàng Hải Đăng 01/05/2015 Nam 62/3K QL1A, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm

1 3C 4C Trịnh Ngọc Thiên An 23/07/2015 Nữ 66/6X, Hậu Lân 1

2 3C 4C Lê Nguyễn Phúc An 30/03/2015 Nữ Không số, Tổ 9, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

4 3C 4C Trần Ngọc Bảo Châu 31/08/2015 Nữ 16/6, Đông Lân 1

6 3C 4C Nguyễn Cao Kỳ Duyên 06/05/2015 Nữ 116, Hậu Lân

7 3C 4C Dương Quân Hạo 18/05/2015 Nam 55/8H, Hậu Lân

8 3C 4C Nguyễn Ngọc Gia Hân 15/10/2015 Nữ 4/5, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

9 3C 4C Nguyễn Gia Huy 29/08/2015 Nam 47/3B, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

10 3C 4C Vũ Tuấn Hưng 10/01/2015 Nam 45 Quốc lộ 22, Đông Lân

11 3C 4C Nguyễn Xuân Khanh 12/04/2015 Nam 33/3K, Hưng Lân

12 3C 4C Trần Dương Gia Khánh 25/03/2015 Nam Hẻm 63/4B, Bắc Lân

13 3C 4C Bùi Ngọc Thiên Kim 02/09/2015 Nữ 55/2C, Trung Lân

14 3C 4C Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 14/03/2015 Nữ 5/7, Đông Lân 1

15 3C 4C Trần Thanh Lâm 15/06/2015 Nam 42/6, Trung Lân

16 3C 4C Nguyễn Thị Khánh Linh 02/09/2015 Nữ 35/3B, Hậu Lân

17 3C 4C Trần Nhật Minh 29/11/2015 Nam 29/10C, Đông Lân
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18 3C 4C Đào Khánh My 10/12/2015 Nữ 96/25, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

19 3C 4C Huỳnh Ngọc Khánh My 10/08/2015 Nữ 53/6, Trung Lân

20 3C 4C Trần Nguyễn Diễm My 12/05/2015 Nữ 11/2N, Nam Lân

21 3C 4C Đỗ Nguyễn Hoàng Nam 03/07/2015 Nam 52/1E, Đông Lân

22 3C 4C Lê Bảo Ngọc 12/10/2015 Nữ 62/11K, Hậu Lân

24 3C 4C Võ Ngọc Tú Nhi 08/10/2015 Nữ 1/2A, Đông Lân 1

25 3C 4C Phan Nguyễn Hoài Phương 15/06/2015 Nữ 14/5B, Nam Lân

26 3C 4C Huỳnh Thị Thanh Phương 11/10/2015 Nữ 36/3, Đông Lân

27 3C 4C Lê Nguyên Quang 16/08/2015 Nam 31/5F, Đông Lân

28 3C 4C Trang Ngọc Quyên 14/04/2015 Nữ 14/5D, Đông Lân 1

29 3C 4C Bùi Quang Thành 18/08/2015 Nam 2/9C, Hưng Lân

30 3C 4C Lê Như Thảo 06/09/2015 Nữ 65/7, Bắc Lân

31 3C 4C Lương Quang Thịnh 03/06/2015 Nam 45/5Q, Hậu Lân

32 3C 4C Trần Quốc Thuận 20/07/2015 Nam 38/8, Đông Lân

33 3C 4C Nguyễn Hoàng Minh Thư 14/01/2015 Nữ 16/1Đ, Đông Lân 1

34 3C 4C Nguyễn Trần Bảo Trang 22/05/2015 Nữ 11/5B, Nam Lân

35 3C 4C Đinh Ngọc Bảo Trân 19/03/2015 Nữ 20/3E, Bắc Lân

36 3C 4C Trần Minh Triết 15/04/2015 Nam 12/6B, Bắc Lân

37 3C 4C Trương Lê Thanh Trúc 13/09/2015 Nữ 57/6A, Trung Lân

38 3C 4C Nguyễn Lê Nhật Trường 24/04/2015 Nam 55/7C, Hậu Lân

39 3C 4C Phạm Tuân 23/02/2015 Nam Không số, Tổ 16, Hậu Lân

40 3C 4C Sơn Ngọc Ánh Tuyết 13/11/2015 Nữ 8/3A, Bắc Lân

41 3C 4C Nguyễn Đình Quốc Vượng 23/03/2015 Nam 52/11, Hậu Lân

42 3C 4C Nguyễn Thảo Vy 29/06/2015 Nữ 29/7A, Đông Lân

43 3C 4C Đỗ Ngọc Như Ý 16/08/2015 Nữ 9/4, Đông Lân

44 CV 4C Nguyễn Phạm Quang Phong 14/11/2014 Nam 47/3A, ấp Hậu Lân 1, xã Bà Điểm

1 3D 4D Châu Hoài An 13/12/2015 Nam Tổ 10, Đông Lân

2 3D 4D Võ Hoàng Gia An 22/02/2015 Nữ 26/7Q, Bắc Lân

3 3D 4D Lê Thị Bảo An 25/08/2015 Nữ 35/1Y, Hưng Lân

4 3D 4D Nguyễn Hoài Anh 22/12/2015 Nam 40/4B  Hậu Lân

5 3D 4D Trần Thị Hoàng Anh 15/10/2015 Nữ 29/6A, Đông Lân

7 3D 4D Văn Trọng Tuấn Anh 26/07/2015 Nam 7/2C, Nam Lân

8 3D 4D Lê Gia Bảo 30/03/2015 Nam 64/9, Hậu Lân

9 3D 4D Trần Gia Bảo 22/04/2015 Nam 17/1Q, Hưng Lân

10 3D 4D Trịnh Gia Bảo 11/12/2015 Nam 59/5, Nam Lân

11 3D 4D Võ Ngọc Minh Châu 14/09/2015 Nữ 64/7B, Hậu Lân

12 3D 4D Trương Vũ Minh Châu 13/09/2015 Nữ Tổ 6, Hưng Lân

13 3D 4D Lê Minh Dũng 18/07/2015 Nam 24/1G, Nam Lân

14 3D 4D Lê Hoàng Dương 15/11/2015 Nam 59/7F, Đông Lân

15 3D 4D Nguyễn Ngọc Thùy Dương 28/12/2015 Nữ 59/5D, Nam Lân

16 3D 4D Phạm Quốc Đạt 11/02/2015 Nam Tổ 17, Hưng Lân

17 3D 4D Nguyễn Võ Hải Đăng 20/10/2015 Nam 49/6, Đông Lân 1

18 3D 4D Nguyễn Lê Ngọc Hân 25/09/2015 Nữ 25/2E, Nam Lân

19 3D 4D Nguyễn Kim Thái Hòa 13/09/2015 Nam 22/1X, Đông Lân 1

20 3D 4D Phan Quốc Hùng 29/05/2014 Nam 46/5E Nam Lân

21 3D 4D Phạm Thị Ngọc Hương 19/10/2014 Nữ 58/4C, Hậu Lân

22 3D 4D Đoàn Lê Trọng Khải 07/08/2015 Nam 45/5, Hậu Lân

23 3D 4D Hoàng Lê Minh Khang 07/03/2015 Nam 6/2B, Hưng Lân

24 3D 4D Cao Bảo Khanh 11/01/2015 Nam 1/17 Hưng Lân, Bà Điểm

25 3D 4D Nguyễn Đăng Khoa 12/10/2015 Nam 38/2D, Đông Lân

26 3D 4D Văn Đình Đức Lương 17/07/2015 Nam 57/7V, Hậu Lân

27 3D 4D Phạm Khởi My 03/03/2015 Nữ 57/5T, Nam Lân

28 3D 4D Trần Bảo Nam 01/11/2015 Nam 61/6G, Nam Lân

29 3D 4D Nguyễn Thị Kim Ngoan 17/07/2015 Nữ 45/11C, Hậu Lân

31 3D 4D Nguyễn Lê An Nguyên 11/05/2015 Nam 45/8B, Đông Lân 1
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32 3D 4D Bùi Phùng Ái Nhân 08/06/2015 Nữ Nhà không số, Tổ 10, Bắc Lân

33 3D 4D Phạm Ánh Như 23/05/2014 Nữ 48/5K, Đông Lân 1

34 3D 4D Trần Như Phong 10/05/2015 Nam 19/4, Đông Lân

35 3D 4D Nguyễn Thị Phương 05/12/2015 Nữ 52/2B, Đông Lân

36 3D 4D Đỗ Minh Quân 24/02/2015 Nam Tổ 5, Đông Lân

37 3D 4D Huỳnh Trí Thiện 14/11/2015 Nam 17/7C, Hưng Lân

38 3D 4D Bùi Đồng Tiến 21/03/2015 Nam 5/1, Đông Lân 1

39 3D 4D Mai Nguyễn Trọng Tiến 28/06/2015 Nam ấp hòa hiệp ngọc định

40 3D 4D Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 13/10/2015 Nữ 52/5 Trung Lân

41 3D 4D Trần Dương Tố Uyên 16/09/2015 Nữ 47/4D, Đông Lân 1

42 3D 4D Trần Thị Thùy Vân 16/10/2015 Nữ 32/10F Hưng Lân,Bà Điểm

43 3D 4D Phan Bảo Vy 06/10/2015 Nữ 33/5E, Hưng Lân

44 3D 4D Nguyễn Phương Diệp Vy 02/02/2015 Nữ 40/3K, Nam Lân

45 3D 4D Nguyễn Thảo Vy 05/05/2015 Nữ 49/5V, Đông Lân 1

1 3E 4E Vương Nguyễn Bình An 03/04/2015 Nam 14/1S, Đông Lân

2 3E 4E Dương Hoàng Anh 19/09/2014 Nam 16/10A Hưng Lân, Bà Điểm

3 3E 4E Trương Hoàng Anh 04/06/2015 Nam 50/4, Nam Lân

4 3E 4E Nguyễn Ngọc Bảo Anh 24/11/2015 Nữ Tổ 3, Đông Lân

5 3E 4E Nguyễn Ngọc Trâm Anh 03/06/2014 Nữ 50/1H ấp Đông Lân 1, Bà Điểm

7 3E 4E Phạm Hoàng Gia Bảo 16/03/2014 Nam Ấp Mỹ Hòa 4,xã Xuân Thới Đông

8 3E 4E Nguyễn Tuấn Bảo 01/03/2015 Nam Tổ 3, Đông Lân 1

9 3E 4E Đặng Nguyên Cường 16/01/2015 Nam 52/5D, Nam Lân

10 3E 4E Nguyễn Hải Duy 29/07/2015 Nam 9/5, Nam Lân

11 3E 4E Ngô Trần Quốc Đạt 28/04/2015 Nam 56/3, Nam Lân

12 3E 4E Hoàng Trường Giang 04/11/2015 Nam 27/4, Đông Lân

13 3E 4E Hồ Thị Minh Hằng 06/05/2015 Nữ 6/2, Đông Lân 1

14 3E 4E Trần Thanh Hiếu 11/05/2015 Nam 17/2B, Đông Lân 1

15 3E 4E Phạm Nhật Hoàng 26/10/2015 Nam Tổ 7, Đông Lân

16 3E 4E Trần Thanh Hùng 27/05/2015 Nam 53/6H, Nam Lân

17 3E 4E Lâm Hoàng Nhật Huy 07/05/2015 Nam KT3 14/1D tổ 16 ấp 7 xã XTT

18 3E 4E Lê Thanh Mỹ Kiều 09/06/2015 Nữ 44/3f1, Hậu Lân

19 3E 4E Lê Thừa Thiên Kim 07/07/2015 Nữ 47/3a, Hậu Lân

20 3E 4E Nguyễn Ngọc Phương Linh 18/02/2015 Nữ 62/7Y, Hậu Lân

21 3E 4E Lê Diễm My 10/09/2015 Nữ 51/7, Nam Lân

22 3E 4E Lê Trần Hoài Nam 10/09/2015 Nam 65/11B, Hậu Lân

23 3E 4E Phạm Thiên Ngân 06/05/2015 Nữ 114/5A, Hậu Lân

24 3E 4E Nguyễn Như Ngọc 29/11/2015 Nữ 12/5A, Hưng Lân

25 3E 4E Lê Phan Bảo Ngọc 16/12/2015 Nữ 37/1, Hậu Lân

26 3E 4E Ca Lê Trọng Nhân 23/10/2015 Nam 4/4A, Hưng Lân

27 3E 4E Phạm Minh Nhật 02/09/2015 Nam Tổ 14, Hậu Lân

28 3E 4E Nguyễn An Nhi 06/11/2015 Nữ 31/8C, Hưng Lân

29 3E 4E Trương Ngọc Thảo Nhi 31/07/2015 Nữ 8/4, Nam Lân

30 3E 4E Võ Ngọc Yến Nhi 27/11/2015 Nữ Tổ 4, Đông Lân

31 3E 4E Lê Nguyễn Tuyết Nhi 29/05/2015 Nữ 61/2D, Nam Lân

32 3E 4E Trần Xuân Nguyên Phúc 01/09/2015 Nam 17/9B, Đông Lân 1

33 3E 4E Trần Thảo Phương 12/02/2015 Nữ 41/1F, Đông Lân

34 3E 4E Hồ Minh Quân 15/04/2015 Nam 14/4A, Hưng Lân

35 3E 4E Nguyễn Văn Ngọc Sang 26/03/2015 Nam 59/1A, Nam Lân

36 3E 4E Huỳnh Ngọc Phương Thảo 17/01/2015 Nữ 12/1D, Nam Lân

37 3E 4E Hà Hữu Thắng 17/11/2015 Nam 57/10C, Hậu Lân

38 3E 4E Trần Hậu Thiên 05/03/2015 Nam 47/3A, Hậu Lân

39 3E 4E Nguyễn Ngọc Minh Thư 28/07/2015 Nữ 56/4A, Nam Lân

40 3E 4E Trần Thị Anh Thư 19/12/2015 Nữ 9/1, Đông Lân 1

41 3E 4E Huỳnh Quế Trân 29/11/2015 Nữ 34/2, Hưng Lân

42 3E 4E Trần Bảo Uyên 19/05/2015 Nữ Không số ,tổ 22,Trung Lân, Bà Điểm
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43 3E 4E Nguyễn Hồ Anh Việt 13/06/2015 Nam 13/8, Đông Lân 1

44 3E 4E Trần Thị Thúy Vy 29/05/2015 Nữ 34/3Z, Hưng Lân

45 3E 4E Ngô Vũ Tường Vy 27/06/2014 Nữ 45/1, Nam Lân

1 3G 4G Nguyễn Hoàng Bình An 19/03/2015 Nam 40/6B, Đông Lân

2 3G 4G Lê Ngọc Anh 08/08/2015 Nữ 37/5B, Mỹ Hòa, Trung Chánh

3 3G 4G Lê Nguyễn Ngọc Anh 08/12/2015 Nữ 60/10T, Đông Lân

4 3G 4G Vũ Xuân Bách 29/01/2015 Nam 33/1B, Đông Lân

5 3G 4G Lê Gia Bảo 14/12/2015 Nam 6/4, Đông Lân

6 3G 4G Trần Quốc Bảo 06/10/2015 Nam 40/6B, Đông Lân 1

7 3G 4G Trần Thị Hải Băng 17/09/2015 Nữ 24/1q, Nam Lân

8 3G 4G Đoàn Khánh Chi 20/11/2015 Nữ 56/6, Đông Lân

9 3G 4G Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/09/2015 Nữ 10/3E Tổ 19, Nam Lân

10 3G 4G Trần Võ Hải Đông 28/02/2015 Nam 52/2D, Đông Lân

11 3G 4G Huỳnh Hương Giang 22/02/2015 Nữ 41/4A, Hậu Lân

12 3G 4G Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 05/03/2015 Nữ 48/5, Đông Lân 1

13 3G 4G Võ Thái Huân 29/05/2015 Nam 34/4Y, Hưng Lân

14 3G 4G Võ Gia Huy 29/11/2015 Nam 14/4H, Đông Lân 1

15 3G 4G Nguyễn Nhật Huy 06/11/2015 Nam 66/14, Hậu Lân

17 3G 4G Nguyễn Dy Khang 20/01/2015 Nam 8/10M, Hưng Lân

18 3G 4G Tạ Nhật Khang 26/06/2015 Nam 27/4, Hưng Lân

19 3G 4G Trần Văn Mạnh Khang 08/05/2015 Nam 45/5S, Hậu Lân

20 3G 4G Lê Đăng Khoa 17/09/2015 Nam 17/9V, Đông Lân 1

21 3G 4G Trần Đặng Anh Khoa 06/09/2015 Nam Tổ 17, Bắc Lân

22 3G 4G Roãn Anh Khôi 27/02/2015 Nam 55/11L, Hậu Lân

23 3G 4G Phạm Thùy Linh 06/10/2015 Nữ 1/54 Nam Lân

24 3G 4G Trần Hoàng Long 25/06/2015 Nam 242/21 Tổ 5, Đông Lân

25 3G 4G Quách Tuệ Minh 14/02/2015 Nữ 56/1E, Hậu Lân

26 3G 4G Phạm Ngọc Hà My 05/02/2014 Nữ 61/5L, Nam Lân

27 3G 4G Ngô Hoàng Nam 04/03/2015 Nam 59/41E, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

28 3G 4G Phạm Huỳnh Ánh Ngọc 04/07/2015 Nữ 17/9T, Đông Lân 1

29 3G 4G Lê Thị Bảo Ngọc 24/07/2015 Nữ 39/1, Trung Lân

30 3G 4G Nguyễn Trung Nguyên 19/10/2015 Nam 40/5, Nam Lân

31 3G 4G Phạm Hữu Nhân 07/01/2015 Nam 3/4D, Hưng Lân

32 3G 4G Nguyễn Trọng Nhân 01/12/2015 Nam 29/6N, Đông Lân

33 3G 4G Cao Hà Uyên Nhi 28/08/2015 Nữ Tổ 15, Hậu Lân

34 3G 4G Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi 14/08/2015 Nữ 37/4, Nam Lân

35 3G 4G Phan Thị Phương Nhi 27/04/2015 Nữ 58/2R, Đông Lân

36 3G 4G Lê Ngọc Kim Quyên 23/07/2015 Nữ 40/6B, Đông Lân

38 3G 4G Nguyễn Võ Thành Thắng 29/12/2015 Nam 7/10K, Hưng Lân

39 3G 4G Phạm Phúc Thiện 31/07/2015 Nam 59/2, Ấp 3, Xuân Thới Thượng

40 3G 4G Lê Anh Thư 06/05/2015 Nữ 35/3A, Hậu Lân

41 3G 4G Vũ Khánh Thy 06/08/2015 Nữ 65/10, Hậu Lân

43 3G 4G Nguyễn Lê Anh Tuấn 30/10/2015 Nam 47/4K, Nam Lân

44 3G 4G Trần Xuân Vy 10/05/2015 Nữ 18/1C, Đông Lân

45 3G 4G Nguyễn Ngọc Như Ý 05/03/2015 Nữ 18/1B, Hưng Lân

1 3H 4H Quách An An 01/10/2015 Nữ 55/4, Đông Lân 1

2 3H 4H Dương Huyền Anh 30/05/2015 Nữ Tổ 21, Nam Lân

3 3H 4H Phạm Nguyễn Lý Anh 04/08/2015 Nam 52/2C, Nam Lân

4 3H 4H Hồ Võ Quỳnh Anh 20/11/2015 Nữ 17/4R, Hưng Lân

5 3H 4H Trần Hoàng Gia Bảo 02/07/2015 Nam 61/6G, Nam Lân

6 3H 4H Trần Quốc Bảo 05/03/2015 Nam 12/10F Bắc Lân, Bà Điểm

7 3H 4H Lại Ngọc Phương Chi 15/08/2015 Nữ 49/3B, Đông Lân

8 3H 4H Nguyễn Ngọc Diệu 25/08/2015 Nữ 51/4, Nam Lân

9 3H 4H Tô Lê Đạt 01/09/2015 Nam 44/3H, Hậu Lân

10 3H 4H Trần Xuân Tuấn Đạt 07/12/2015 Nam Tổ 17, Hưng Lân
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11 3H 4H Huỳnh Nguyễn Gia Hân 18/04/2015 Nữ 21/1B, Đông Lân 1

12 3H 4H Lê Vũ Hoàng 14/05/2015 Nam 23/3Z, Nam Lân

13 3H 4H Trần Võ Minh Hy 04/05/2015 Nam 45/5B, Đông Lân 1

14 3H 4H Bùi Minh Khang 26/07/2015 Nam 25/7, Hưng Lân

15 3H 4H Nguyễn Quốc Khánh 09/07/2015 Nam 47/5Y, Nam Lân

16 3H 4H Trần Đức Kiên 14/11/2015 Nam 26/2A, Nam Lân

17 3H 4H Dương Gia Kiệt 31/01/2015 Nam 39/4A, Đông Lân

18 3H 4H Nguyễn Trần Ngọc Kim 07/03/2015 Nữ 14/4G, Hưng Lân

19 3H 4H Phan Hồ Thiên Long 26/12/2015 Nam 28/1A, Trung Lân

20 3H 4H Nguyễn Lê Khánh Ly 12/01/2015 Nữ 45/5E, Hậu Lân, Bà Điểm

21 3H 4H Trần Thị Diễm My 20/04/2015 Nữ 37/8E, Hậu Lân

22 3H 4H Phan Mỹ Mỹ 11/11/2015 Nữ 57/10M, Hậu Lân

23 3H 4H Nguyễn Ngọc Kim Ngân 16/06/2015 Nữ 56/3L, Nam Lân

24 3H 4H Hà Thị Kim Ngân 06/09/2015 Nữ 29/7A, Đông Lân

25 3H 4H Nguyễn Thảo Nguyên 21/07/2015 Nữ 42/2B, Nam Lân

26 3H 4H Trần Võ Khôi Nguyên 27/07/2015 Nam , Bắc Lân

27 3H 4H Lê Mai Thiện Nhân 27/12/2015 Nữ 47/4X, Nam Lân

28 3H 4H Lê Tấn Nhật 15/05/2015 Nam 53/3A, Bắc Lân

29 3H 4H Nguyễn Thị Nhi 08/06/2015 Nữ 8/3A, Nam Lân

30 3H 4H Bạch Nguyễn Huỳnh Như 01/10/2015 Nữ 26/7, Đông Lân

31 3H 4H Nguyễn Đức Phát 03/08/2015 Nam 273/24,QL13 ,1,1,Phường Hiệp Bình Phước,TP Thủ Đức

32 3H 4H Bùi Văn Tấn Phát 02/11/2015 Nam 55/2N, Nam Lân

33 3H 4H Huỳnh Nhất Phong 07/07/2015 Nam 43/9B, Hưng Lân

34 3H 4H Phạm Vũ Thái Phong 31/10/2015 Nam 9/1G, Bắc Lân

35 3H 4H Trần Ngọc Yến Phương 18/07/2015 Nữ 54/1A, Nam Lân

36 3H 4H Phan Lê Bảo Phượng 18/04/2015 Nữ 8/1, Đông Lân 1

37 3H 4H Nguyễn Minh Quân 08/08/2015 Nam 57/1, Hậu Lân

38 3H 4H Hồ Lê Thanh 19/05/2015 Nam Tổ 2, Đông Lân

39 3H 4H Hồ Minh Thiện 02/12/2015 Nam tổ 5, Hậu Lân

40 3H 4H Phan Tuấn Thịnh 06/02/2015 Nam 27/2A, Đông Lân

41 3H 4H Trần Vũ Bảo Tiên 11/07/2015 Nữ 65/3f, Hậu Lân

42 3H 4H Hà Tú Trân 30/09/2014 Nữ 33/3A, Nam Lân

43 3H 4H Nguyễn Minh Tú 24/01/2015 Nam 38/1D, Hậu Lân

44 3H 4H Phạm Tuấn Tú 21/07/2015 Nam 31/8Đ, Hưng Lân

45 3H 4H Nguyễn Ngọc Phương Vy 18/09/2015 Nữ 27/8D, Nam Lân

1 3I 4I Nguyễn Quỳnh Anh 09/11/2015 Nữ 45/1, Ấp Nam Lân

2 3I 4I Nguyễn Việt Anh 12/07/2015 Nam 16/7, Ấp Đông Lân 1

3 3I 4I Phạm Lê Ngọc Ánh 08/02/2015 Nữ 43/10C, Ấp Tiền Lân

4 3I 4I Phan Nguyễn Gia Bảo 10/11/2015 Nam 29/11B, Ấp Đông Lân

5 3I 4I Dương Phúc Thành Danh 08/07/2015 Nam 1/28H, Ấp Hưng Lân

6 3I 4I Nguyễn Chí Dũng 21/08/2015 Nam 58/1H, Ấp Đông Lân

7 3I 4I Nguyễn Tiến Đạt 21/05/2015 Nam 102/68, Ấp Đông Lân 1

8 3I 4I Nguyễn Ngọc Minh Hải 25/02/2015 Nam 57/1H, Ấp Hậu Lân

9 3I 4I Trần Gia Hân 25/08/2015 Nữ 15/1B, Ấp Bắc Lân,

10 3I 4I Phan Nguyễn Gia Hân 14/04/2015 Nữ 20/1A, Ấp Nam Lân

11 3I 4I Trần Đình Hiếu 30/10/2015 Nam 31/8C, Ấp Hưng Lân

12 3I 4I Lê Quốc Huy 19/01/2015 Nam Không số Tổ 21, Ấp Hậu Lân

13 3I 4I Nguyễn Lê Khang 11/08/2015 Nam 44/2A, Ấp Nam Lân

14 3I 4I Nguyễn Vịnh Khánh 19/07/2015 Nam 1/32, Ấp Hưng Lân

15 3I 4I Hồ Phước Lâm 13/11/2015 Nam 1/1B, Ấp Đông Lân1

16 3I 4I Trương Hoàng Bảo Long 08/06/2015 Nam 30/5B, Ấp Đông Lân

17 3I 4I Trần Ngọc Kim Nghi 27/06/2015 Nữ 30/1F, Ấp Đông Lân

19 3I 4I Nguyễn Phúc Nguyên 13/11/2015 Nam 43/1C, Ấp Nam Lân

20 3I 4I Mai Trần Trúc Nhã 14/09/2015 Nữ 6/7, Ấp Đông Lân 1

21 3I 4I Trần Hữu Nhiên 18/12/2015 Nam 53/2, Ấp Nam Lân
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22 3I 4I Phùng Thị Yến Như 25/12/2015 Nữ 42/5A, Ấp Đông Lân 1

24 3I 4I Nguyễn Tấn Phúc 09/12/2015 Nam 6/3A, Ấp Hưng Lân

25 3I 4I Nguyễn Đặng Minh Quân 31/01/2015 Nam 15/5A, Ấp Hưng Lân

26 3I 4I Phan Nguyễn Anh Quân 22/11/2015 Nam 45/5, Ấp Hậu Lân

28 3I 4I Trần Ngọc Như Quỳnh 09/10/2015 Nữ Không số, Tổ 28, Ấp 3

29 3I 4I Đinh Đức Thành 11/11/2015 Nam 62/10, Ấp Hậu Lân

30 3I 4I Huỳnh Hiền Thảo 09/05/2015 Nữ 43/2C, Ấp Nam Lân

31 3I 4I Nguyễn Lê Minh Thắng 29/04/2015 Nam 7/5M, Ấp Đông Lân 1

32 3I 4I Ngô Hạo Thiên 12/11/2015 Nam Không số, Tổ 9, Ấp Hưng Lân

33 3I 4I Trương Tạ Minh Thư 28/02/2015 Nữ 48/3C, Ấp Trung Lân

34 3I 4I Nguyễn Thanh Thư 17/11/2015 Nữ Số 7, Quốc lộ 22

35 3I 4I Lâm Gia Toàn 07/11/2015 Nam G-86b, Ấp Hưng Lân 1

36 3I 4I Lê Kim Hiền Trang 01/07/2015 Nữ Không số, Tổ 11, Ấp Hưng Lân

37 3I 4I Trần Ngọc Bảo Trang 08/08/2015 Nữ 38/7F, Ấp Hậu Lân

38 3I 4I Đào Thiện Trí 27/12/2015 Nam 23/9, Ấp Hưng Lân

39 3I 4I Đoàn Mạnh Xuân Trường 14/01/2015 Nam 55/4M, Ấp Trung Lân 1

40 3I 4I Huỳnh Quốc Tùng 16/11/2015 Nam 52/7, Ấp Hậu Lân

41 3I 4I Hỏa Ngọc Nhã Uyên 08/08/2015 Nữ 21/2A, Ấp Đông Lân

42 3I 4I Phạm Thị Tường Vy 10/07/2015 Nữ 1/15E, Ấp Hưng Lân

43 3I 4I Nguyễn Trần Thanh Vy 15/05/2015 Nữ 52/4, Ấp 3

44 3I 4I Chu Nguyễn Thanh Xuân 21/06/2015 Nữ 43/8F, Ấp Hậu Lân

45 3I 4I Bùi Ngọc Như Ý 16/06/2015 Nữ 3/3D, Ấp Đông Lân 1

46 3I 4I Nguyễn Ngọc Như Ý 03/12/2015 Nữ 22/6D, Ấp Nam Lân

1 3K 4K Nguyễn Quốc An 09/08/2015 Nam 45/10E, Hậu Lân

2 3K 4K Dương Trần Bảo An 28/02/2015 Nam 30/1, Nam Lân

4 3K 4K Võ Tấn Anh 10/09/2015 Nam 6/8B, Đông Lân

5 3K 4K Nguyễn Trần Khôi Anh 26/07/2015 Nam Tổ 3, Đông Lân 1

6 3K 4K Trần Gia Bảo 26/04/2015 Nam 19, Hưng Lân

7 3K 4K Hoàng Ngọc Mỹ Châu 30/05/2015 Nữ 28/4C, Đông Lân

10 3K 4K Nguyễn Ngọc Hân 16/07/2015 Nữ 9/3T, Đông Lân 1

11 3K 4K Lê Minh Hoàng 31/07/2015 Nam 3/12A, Hưng Lân

12 3K 4K Trương Vĩnh Vũ Hoàng 22/06/2015 Nam 58/3p, Đông Lân

13 3K 4K Huỳnh Quang Huy 30/11/2015 Nam 17/9G, Đông Lân 1

14 3K 4K Nguyễn Vũ Gia Hưng 05/07/2015 Nam 58/1C, Nam Lân

15 3K 4K Tôn Trần Quốc Khánh 02/09/2015 Nam 33/3S1, Hậu Lân

16 3K 4K Trần Minh Khoa 31/08/2015 Nam 38/5H, Đông Lân

17 3K 4K Nguyễn Minh Kiệt 25/02/2015 Nam Khu phố 1, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thu

18 3K 4K Nguyễn Tuấn Kiệt 21/05/2015 Nam 2/3D, Hưng Lân

19 3K 4K Trần Việt Long 02/03/2015 Nam 31/2F, Đông Lân

20 3K 4K Võ Đức Lộc 05/05/2015 Nam 4/4Q, Đông Lân

21 3K 4K Nguyễn Huỳnh Hà Mi 26/06/2015 Nữ 26/1Y, Đông Lân

22 3K 4K Nguyễn Thanh Ngân 07/06/2015 Nữ 16/8, Đông Lân 1

23 3K 4K Lê Thành Nghĩa 20/03/2015 Nam 43/4, Nam Lân

24 3K 4K Trương Minh Nhật 09/12/2015 Nam 61/6G, Nam Lân

25 3K 4K Lê Nguyễn Như Quỳnh 02/08/2015 Nữ 27/10S, Đông Lân

27 3K 4K Nguyễn Phạm Lan Thanh 14/08/2015 Nữ 21/3, Đông Lân 1

28 3K 4K Huỳnh Thanh Thảo 27/05/2015 Nữ 31/2A, Đông Lân

29 3K 4K Nguyễn Chí Thiện 28/12/2015 Nam Đức Mỹ Càng Long Trà Vinh

31 3K 4K Phạm Quốc Thịnh 28/12/2015 Nam 27/3F, Đông Lân

32 3K 4K Nguyễn Ngọc Minh Thư 02/04/2015 Nữ 18/1Đ, Đông Lân 1

33 3K 4K Nguyễn Trần Khánh Thy 28/06/2015 Nữ 27/4C, Nam Lân

34 3K 4K Nguyễn Vi Minh Tiến 08/01/2015 Nam 310A, Đông Lân

35 3K 4K Nguyễn Thị Hạnh Trang 24/08/2015 Nữ 40/4, Đông Lân 1

36 3K 4K Trương Đức Trí 11/08/2015 Nam 39/12, Hậu Lân

37 3K 4K Nguyễn Hữu Minh Trí 15/03/2015 Nam 36/4Z, Nam Lân
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38 3K 4K Võ Minh Tùng 20/02/2015 Nam 50/1, Đông Lân

39 3K 4K Nguyễn Lê Khôi Vĩ 02/12/2015 Nam 68A đường số 1,kp 22,p.Bình Hưng Hòa A,Bình Tân

40 3K 4K Nguyễn Ngọc Xuân Vy 21/10/2015 Nữ 17/3A, Nam Lân

41 3K 4K Trương Huỳnh Như Ý 04/05/2015 Nữ 46/2, Hậu Lân

42 3K 4K Võ Thị Như Ý 13/11/2015 Nữ 7/6, Hưng Lân

43 CV 4K Bùi Lê Minh Trí 24/01/2015 Nam 48/D, ấp Hậu Lân 4, xã Bà Điểm

1 3L 4L Nguyễn Thị Bảo Ái 08/03/2015 Nữ 3/16, Hưng Lân

3 3L 4L Nguyễn Hà Tuyết Anh 18/02/2015 Nữ 45/5H, Hậu Lân

4 3L 4L Quách Kim Anh 15/09/2015 Nữ 33/8C, Đông Lân

5 3L 4L Đàm Quỳnh Anh 10/02/2015 Nữ 31/2C, Đông Lân

6 3L 4L Lê Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/05/2015 Nữ 51/8, Hậu Lân

7 3L 4L Nguyễn Hoài Bảo 08/11/2015 Nam 11/1, Hưng Lân

8 3L 4L Phan Hoàng Quỳnh Dao 16/07/2015 Nữ Tổ 9, Đông Lân

9 3L 4L Hoàng Công Uy Dũng 15/12/2015 Nam 33 / 10a, Hậu Lân

10 3L 4L Lương Nguyễn Thành Đạt 11/04/2015 Nam 46/7Q, Đông Lân 1

12 3L 4L Võ Hải Đăng 29/08/2015 Nam 105/1b ấp Tây Lân, xã Bà Điểm

13 3L 4L Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 05/01/2015 Nam 14/4G, Hưng Lân

14 3L 4L Mai Bảo Hân 28/08/2015 Nữ Tổ 6, Hưng Lân

15 3L 4L Nguyễn Đức Thái Hân 14/11/2015 Nữ G83B, Hưng Lân

16 3L 4L Nguyễn Nhất Huy 14/11/2015 Nam 61/6G, Nam Lân

17 3L 4L Bùi Gia Hưng 30/05/2015 Nam 32/1A, Nam Lân

18 3L 4L Huỳnh Nguyễn Minh Khang 12/09/2015 Nam 53/6G, Nam Lân

19 3L 4L Nguyễn Minh Khôi 17/03/2015 Nam 59/60B Hậu Lân, Bà Điểm

21 3L 4L Lê Thiên Kim 19/12/2015 Nữ 52/1C, Đông Lân

22 3L 4L Trịnh Hoàng Lâm 17/08/2015 Nam 6/6R, Hưng Lân

23 3L 4L Nguyễn Ngọc Thanh Lâm 04/04/2015 Nam 14/6Đ, Đông Lân 1

24 3L 4L Phan Duy Lân 06/03/2015 Nam 21/2, Đông Lân 1

25 3L 4L Nguyễn Khánh Linh 17/10/2015 Nữ 50/2G, Đông Lân 1

26 3L 4L Lê Nguyễn Trúc Linh 19/12/2015 Nữ Tổ 4, Hưng Lân

27 3L 4L Phạm Minh Long 27/06/2015 Nam 29/5F, Đông Lân

28 3L 4L Đặng Quang Minh 20/12/2015 Nam 38/2X, Đông Lân

29 3L 4L Nguyễn Minh 21/05/2015 Nam 59/5b, Đông Lân

30 3L 4L Văn Ngọc Diễm My 02/05/2015 Nữ 34/4R, Hưng Lân

31 3L 4L Lê Hoài Ngọc Nhi 31/12/2015 Nữ 66 Tổ 14, Xuân Thới Thượng

32 3L 4L Nguyễn Huy Gia Phát 26/07/2015 Nam 96/2b, Nguyễn Ảnh Thủ,

33 3L 4L Phan Minh Phát 28/09/2015 Nam 42/2, Đông Lân 1

34 3L 4L Huỳnh Hoàng Phúc 19/09/2015 Nam 44/4, Nam Lân

35 3L 4L Đinh Thúy Quỳnh 10/12/2015 Nữ 24/6F, Hưng Lân

36 3L 4L Nguyễn Ngọc Phương Thảo 08/03/2015 Nữ 26/2A, Nam Lân

37 3L 4L Võ Thị Ngọc Thảo 26/01/2015 Nữ 33/7, Hậu Lân

38 3L 4L Nguyễn Huệ Thương 06/03/2015 Nữ 21/3, Đông Lân 1

40 3L 4L Nguyễn Quốc Trọng 25/06/2015 Nam 27/8A, Nam Lân

41 3L 4L Huỳnh Quốc Trung 23/02/2014 Nam 29/6A, Đông Lân

42 3L 4L Nguyễn Nhật Tùng 17/07/2015 Nam 39/3P, Hậu Lân

43 3L 4L Phạm Thái Minh Uyên 02/03/2015 Nữ 11/10A Nguyễn Ảnh Thủ ( nối dài), ấp Tiền Lân

44 CV 4L Nguyễn Minh Nhựt 20/10/2015 Nam 31/4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm

45 CV 4L Cao Lâm Hoàng Mỹ 30/01/2015 Nữ 5/4D, ấp Đông Lân 6, xã Bà Điểm

1 3M 4M Nguyễn Khánh An 19/05/2015 Nữ 11/1D, Nam Lân

2 3M 4M Thiệu Bảo Anh 21/06/2015 Nữ 57/9, Hậu Lân

3 3M 4M Nguyễn Hồng Ánh 11/10/2015 Nữ 36/9Z, Hậu Lân

5 3M 4M Trần Đình Chiến 21/11/2015 Nam NHÀ KO SỐ, TỔ 1, ĐÔNG LÂN, BÀ ĐIỂM

6 3M 4M Liên Nguyễn Phú Dũng 13/04/2015 Nam Nhà không số, Tổ 11, Hưng Lân

7 3M 4M Huỳnh Phong Đạt 26/04/2015 Nam 55/5I, Hậu Lân

8 3M 4M Huỳnh Trương Khải Đăng 10/11/2015 Nam 47/10 Tổ 13, Đông Lân 1

9 3M 4M Trần Võ Hải Đăng 04/07/2015 Nam Nhà không số, Tổ 17, Nam Lân
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10 3M 4M Hoàng Minh Đức 22/02/2015 Nam 44/5K, Hậu Lân

11 3M 4M Phan Quỳnh Giang 10/05/2015 Nữ 40/1E, Nam Lân

12 3M 4M Phan Anh Hào 29/07/2015 Nam 43/9, Hậu Lân

13 3M 4M Nguyễn Ngọc Hân 08/06/2015 Nữ 16/10, Hưng Lân

14 3M 4M Phan Quốc Hoàng 17/09/2015 Nam 3/12, Hưng Lân

15 3M 4M Trần Gia Huy 18/04/2015 Nam 50/2A, Bắc Lân

16 3M 4M Lý Phước Huy 09/04/2015 Nam 55/8C, Hậu Lân

17 3M 4M Trần Gia Hưng 17/03/2015 Nam 48/7, Hậu Lân

18 3M 4M Lê Hoàng Minh Khang 17/07/2015 Nam 64/5a, Hậu Lân

19 3M 4M Nguyễn Chí Kiên 28/03/2015 Nam 53/5A, Hậu Lân

21 3M 4M Huỳnh Nhã Lâm 02/06/2015 Nữ 11/4A đường Bà Điểm 10, Nam Lân

22 3M 4M Phan Tường Lâm 29/11/2015 Nam 49/3D, Đông Lân

23 3M 4M Nguyễn Ngô Phước Lộc 07/01/2015 Nam 26/2, Đông Lân

24 3M 4M Nguyễn Ngọc Khánh Ly 10/09/2015 Nữ 68/11A, Hậu Lân

25 3M 4M Lê Nguyễn Hoàng Minh 25/04/2015 Nam 31/4K, Hưng Lân

26 3M 4M Nguyễn Tống Bình Minh 30/08/2015 Nam 64/9H, ấp 3, Xuân Thới Thượng

27 3M 4M Nguyễn Lưu Hải Nam 24/09/2015 Nam 26/3D, Nam Lân

28 3M 4M Nguyễn Huỳnh Phước Ngân 04/03/2015 Nữ 34/3, Nam Lân

29 3M 4M Phan Hoàng Nghĩa 06/12/2015 Nam 67/3A, Hậu Lân

30 3M 4M Đinh Nguyễn Bảo Nhi 24/08/2015 Nữ 38/1D, Hậu Lân

31 3M 4M Đoàn Thị Mỹ Nhung 25/12/2015 Nữ Nhà không số, Tổ 6, Hưng Lân

32 3M 4M Lê Ngọc Hương Quỳnh 11/05/2015 Nữ 55/1, Đông Lân

33 3M 4M Đoàn Trần Minh Thiện 05/08/2015 Nam 55/6K, Nam Lân

34 3M 4M Trần Nguyễn Khánh Thy 05/06/2015 Nữ 10/6M, Nam Lân

35 3M 4M Nguyễn Ngọc Phương Trang 23/07/2015 Nữ 34/5B, Tổ 17, Hưng Lân

36 3M 4M Hồ Minh Tú 29/08/2015 Nữ Nhà không số, Tổ 9, Hưng Lân

37 3M 4M Hà Quang Uy 19/07/2015 Nam 17/10C, Hưng Lân

38 3M 4M Nguyễn Đỗ Lê Uyên 17/09/2015 Nữ 64/5a, Hậu Lân

39 3M 4M Phan Ngọc Ninh Uyên 11/11/2015 Nữ 13/4D Bà Điểm 3 ấp Bắc Lân xã Bà Điểm Hóc Môn

40 3M 4M Nguyễn Hà Ngọc Vy 28/10/2015 Nữ E11/25V5/54, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

41 3M 4M Nguyễn Lê Thảo Vy 20/07/2015 Nữ 58/2, Đông Lân

42 3M 4M Trần Lê Kim Xuân 20/08/2015 Nữ 25/1A, Nam Lân

43 3M 4M Trần Ngọc Như Ý 02/08/2015 Nữ 25/3D, Đông Lân

44 CV 4M Nguyễn Doãn Phúc Nguyên 18/05/2015 Nam G83/1, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

45 CV 4M Hồ Cao Gia Khang 27/11/2015 Nam Tổ 18, ấp Hậu Lân 5, xã Bà Điểm

1 3N 4N Phan Tuệ An 28/09/2015 Nam 34/7K, Trung Lân

2 3N 4N Cao Diệu Anh 30/03/2015 Nữ 102/6, Tây Lân

3 3N 4N Nguyễn Đặng Bảo Anh 29/12/2015 Nam 38/7F, Hậu Lân

4 3N 4N Phan Ngọc Quỳnh Anh 23/04/2015 Nữ 45/1, Nam Lân

5 3N 4N Võ Gia Bảo 06/01/2015 Nam 16/6Q, Đông Lân

6 3N 4N Phạm Vũ Anh Bằng 28/05/2015 Nam 55/6C, Nam Lân

7 3N 4N Lê Hoàng Phước Đạt 10/02/2015 Nam 52/6M, Hậu Lân

8 3N 4N Phạm Thị Mỹ Hạnh 13/05/2015 Nữ 58/2T, Đông Lân 

9 3N 4N Lê Đỗ Gia Hân 29/03/2015 Nữ 29/8A, Đông Lân

10 3N 4N Nguyễn Ngọc Hân 16/06/2015 Nữ 45/1, Hậu Lân

11 3N 4N Vũ Nguyễn Gia Hân 24/10/2015 Nữ 31/2C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn

12 3N 4N Đinh Thị Ngọc Hân 26/08/2015 Nữ 9/2D, Bắc Lân

13 3N 4N Lê Đăng Hoàng 17/06/2015 Nam 50/6C, Nam Lân

15 3N 4N Nguyễn Huỳnh Anh Huy 26/04/2015 Nam 10/3B, Nam Lân

16 3N 4N Dương Quốc Huy 14/06/2015 Nam Tổ 5, Đông Lân 1

17 3N 4N Phan Trương Gia Hưng 27/10/2015 Nam 4/3c, Nam Lân

18 3N 4N Đỗ Minh Khang 30/12/2015 Nam 29/7D, Đông Lân

19 3N 4N Nguyễn Minh Khôi 17/09/2015 Nam 50/1, Nam Lân

20 3N 4N Phạm Ngọc Lân 15/08/2015 Nam 4/1, Hưng Lân

21 3N 4N Nguyễn Khánh Linh 05/01/2015 Nữ 4/3C, Nam Lân
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22 3N 4N Hà Nguyễn Nhật Minh 24/08/2015 Nam 27/4H, Đông Lân

23 3N 4N Nguyễn Sử Hải Minh 07/12/2015 Nam 34/1C, Bà Điểm 4

24 3N 4N Ngô Ái My 20/08/2015 Nữ 10/4A, Hưng Lân

25 3N 4N Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 12/02/2015 Nữ 4/5H, Nam Lân

26 3N 4N Nguyễn Bảo Ngọc 25/10/2015 Nữ 27/1C, Nam Lân

27 3N 4N Hoàng Trần Mai Nguyên 10/11/2015 Nữ 57/9, Nam Lân

28 3N 4N Lê Nguyên 02/04/2015 Nam 1/19, Tiền Lân

29 3N 4N Lê Nguyễn Thiên Nhân 09/04/2015 Nam 9/2B, Nam Lân

30 3N 4N Lê Thành Nhân 19/08/2015 Nam 59/1E, Nam Lân

31 3N 4N Bùi Ngọc Uyên Nhi 07/02/2015 Nữ 37F, Hậu Lân

32 3N 4N Võ Bảo Như 31/12/2015 Nữ 49/6, Đông Lân 1

33 3N 4N Lê Nguyễn Tấn Phát 02/12/2015 Nam 27/8A, Hưng Lân

34 3N 4N Hà Nguyễn Hoàng Phong 25/03/2015 Nam 43/5B, Đông Lân 1

35 3N 4N Phạm Hồng Quân 02/09/2015 Nam 19/7 Bắc Lân

36 3N 4N Lê Minh Quân 25/06/2015 Nam 60/10P, Đông Lân

37 3N 4N Diệp Linh Sơn 10/12/2015 Nam 38/5M, Hậu Lân

38 3N 4N Cao Thị Tú Tâm 16/06/2015 Nữ 29/15, Nam Lân

39 3N 4N Nguyễn Thanh Thanh 01/09/2015 Nữ 65/2C, Nam Lân

40 3N 4N Nguyễn Ngọc Anh Thư 29/06/2015 Nữ 58/3P, Đông Lân

41 3N 4N Nguyễn Cao Hoài Thương 22/09/2015 Nữ 34/4, Đông Lân

42 3N 4N Trần Hoàng Trọng 07/04/2015 Nam 4/6F, Nam Lân

43 3N 4N Võ Thành Vinh 13/03/2015 Nam 32/8, Đông Lân

44 3N 4N Nguyễn Lê Hiền Vy 15/05/2015 Nữ Tổ 4, Đông Lân 1

45 3N 4N Vũ Hoàng Yến 22/02/2015 Nữ 45/8R, Đông Lân 1

1 3Q 4Q Lê Bùi Tuấn Anh 07/08/2015 Nam 48/1, Nam Lân

2 3Q 4Q Trần Chí Anh 27/03/2014 Nam 34/1F, Đông Lân

3 3Q 4Q Trương Thanh Quốc Anh 23/08/2015 Nam 43/6A, Đông Lân 1

4 3Q 4Q Nguyễn Thị Thúy Diễm 08/06/2015 Nữ 3/2F, Nam Lân

5 3Q 4Q Lâm Ngọc Khang Duy 20/11/2015 Nam 2977, Quốc lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12

6 3Q 4Q Lê Huy Đạt 28/03/2015 Nam 37/4A2, Hậu Lân

7 3Q 4Q Trần Thiên Đức 25/10/2015 Nam 9/2U, Nam Lân

8 3Q 4Q Đặng Nguyễn Ngọc Hải 21/04/2015 Nam 17/4D, Đông Lân 1

9 3Q 4Q Thạch Ngọc Hân 05/01/2014 Nữ 47/6, Đông Lân, Bà Điểm

10 3Q 4Q Huỳnh Tấn Hoàng 04/06/2015 Nam 29/2A, Nam Lân

11 3Q 4Q Nguyễn Hồ Gia Huy 13/12/2015 Nam 45/10W, Hậu Lân

12 3Q 4Q Trần Gia Khánh 26/01/2015 Nữ 48/8G, Đông Lân

13 3Q 4Q Nguyễn Đức Khoa 08/06/2015 Nam 40/2A, Hưng Lân

14 3Q 4Q Nguyễn Hoàng Anh Khoa 24/09/2015 Nam 46/7Q, Đông Lân 1

15 3Q 4Q Nguyễn Duy Khôi 02/11/2015 Nam 27/1, Nam Lân

16 3Q 4Q Nguyễn Minh Khôi 09/01/2015 Nam 57/2, Hậu Lân

17 3Q 4Q Trần Nghi Lâm 09/11/2015 Nữ Tổ 17, Hưng Lân

18 3Q 4Q Lê Thị Diệu Linh 20/03/2015 Nữ 47/4, Nam Lân

19 3Q 4Q Hoàng Ngọc Hải My 13/11/2015 Nữ 121/5  Khu Phố 1 P.Tân Thới Nhất. Q12

20 3Q 4Q Mai Hoàng Nam 30/04/2015 Nam Tổ 4, Hậu Lân

21 3Q 4Q Võ Gia Nghi 16/10/2015 Nữ 39/5, Đông Lân 1

22 3Q 4Q Võ Chính Nguyên 04/04/2015 Nam 51/1B, Đông Lân

23 3Q 4Q Lê Huỳnh Bảo Nhi 04/11/2015 Nữ 51/2C, Đông Lân

24 3Q 4Q Lương Nhật Quỳnh Như 16/07/2015 Nữ 7/1Y, Đông Lân 1

25 3Q 4Q Thành Nguyễn Minh Nhựt 16/01/2015 Nam 26/6, Nam Lân

26 3Q 4Q Trần Tiến Phát 27/09/2015 Nam 34/4Y, Hưng Lân

27 3Q 4Q Nguyễn Thiên Phóng 26/01/2015 Nam 33/10, Hậu Lân

28 3Q 4Q Nguyễn Hoàng Thiên Phú 12/04/2015 Nam 15/4C, Đông Lân 1

29 3Q 4Q Lương Nguyễn Gia Phú 26/11/2015 Nam 66/3D, Hậu Lân

30 3Q 4Q Nguyễn Văn Phú 23/05/2015 Nam Tổ 5, Đông Lân 1

31 3Q 4Q Trần Lý Đức Phúc 06/10/2015 Nam Tổ 6, Hậu Lân
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32 3Q 4Q Thạch Thiên Phúc 18/07/2015 Nam 27/4S, Đông Lân

33 3Q 4Q Huỳnh Diễm Phương 22/12/2015 Nữ Tổ 3, Hưng Lân

34 3Q 4Q Trần Nhã Phương 31/12/2015 Nữ 4/5T, Nam Lân

35 3Q 4Q Nguyễn Bảo Quyên 16/01/2015 Nữ 36/4, Hưng Lân

36 3Q 4Q Đỗ Thành Thái 24/07/2015 Nam 63/1, Hậu Lân

37 3Q 4Q Trương Nam Thành 21/04/2015 Nam 58/1S, Đông Lân

38 3Q 4Q Cao Gia Thịnh 23/12/2014 Nam 16/8B, Đông Lân 1

39 3Q 4Q Lê Nguyễn Anh Thư 04/04/2015 Nữ 45/10Z, Hậu Lân

40 3Q 4Q Bùi Nguyễn Bảo Trâm 17/05/2015 Nữ Tổ 4, Hưng Lân

41 3Q 4Q Nguyễn Bá Minh Trí 19/02/2015 Nam 19/1, Đông Lân

42 3Q 4Q Nguyễn Thanh Trúc 14/06/2015 Nữ 44/4D, Hậu Lân

43 3Q 4Q Phạm Thành Trung 14/03/2015 Nam 50/2, Hậu Lân

44 3Q 4Q Nguyễn Ngọc Bảo Vy 15/03/2015 Nữ 2977, Quốc lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12

45 3Q 4Q Nguyễn Phương Vy 09/07/2015 Nữ 61/6G, Nam Lân

1 3S 4S Dương Quốc An 13/03/2015 Nam 59/6B, Đông Lân

2 3S 4S Lê Nguyễn Trâm Anh 22/07/2015 Nữ 18/1B, Hưng Lân

3 3S 4S Nguyễn Trần Tuấn Anh 27/05/2015 Nam 28/6D, Đông Lân

5 3S 4S Ngô Hà Ngọc Diệp 24/01/2015 Nữ 36/10 Hậu Lân

6 3S 4S Trần Vũ Khánh Duy 27/12/2015 Nam 30/1E, Đông Lân

7 3S 4S Nguyễn Đăng Đạt 11/04/2015 Nam 45/4Q, Hậu Lân

8 3S 4S Ngô Nhật Đăng 05/05/2015 Nam 68/8, Đông Lân 1

9 3S 4S Nguyễn Trí Đức 03/02/2015 Nam 33/7G, Hậu Lân

10 3S 4S Nguyễn Văn Trường Giang 01/07/2015 Nam 49/1A, Đông Lân

11 3S 4S Nguyễn Thị Diệu Hà 21/08/2015 Nữ 4/4L, Đông Lân 1

12 3S 4S Lê Hoàng Nhật Hải 12/02/2015 Nam H5/10Z, Hậu Lân

13 3S 4S Nguyễn Gia Hân 12/09/2015 Nữ 60/12, Đông Lân

14 3S 4S Nguyễn Thị Khả Hân 03/04/2015 Nữ Tổ 3, Đông Lân

15 3S 4S Phan Hoàng Hiếu 21/08/2015 Nam 47/4B, Nam Lân

16 3S 4S Nguyễn Trung Khang 20/03/2015 Nam 34/4T, Hưng Lân

17 3S 4S Nguyễn Anh Khoa 16/01/2015 Nam 37/5G, Đông Lân

18 3S 4S Lê Đăng Khôi 24/08/2015 Nam 31/4, Đông Lân

19 3S 4S Lê Phạm Khôi 09/08/2015 Nam 65/16, Hậu Lân 3, Bà Điểm

20 3S 4S Lê Thị Ngọc Lan 03/07/2015 Nữ 1/3, Hưng Lân

21 3S 4S Nguyễn Ngọc Khánh Linh 31/05/2015 Nữ Không số, Hậu Lân

22 3S 4S Nguyễn Thành Long 15/07/2015 Nam 50/6A, Nam Lân

23 3S 4S Hứa Huỳnh Kha Ly 01/08/2015 Nữ 5/4, Đông Lân 1

24 3S 4S Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn 22/07/2015 Nữ 37/3V, Đông Lân

25 3S 4S Nguyễn Ngọc Tiểu My 24/01/2015 Nữ 5/3Q, Hưng Lân

26 3S 4S Trần Lê Ngọc Mỹ 13/08/2015 Nữ 124, tổ 22, Đông Lân, Bà Điểm

27 3S 4S Nguyễn Hào Nam 07/07/2015 Nam 64/1, Hậu Lân

28 3S 4S Lê Thảo Thanh Ngân 17/06/2015 Nữ 28/6, Đông Lân

29 3S 4S Trần Hà Bảo Ngọc 20/10/2015 Nữ 16/6, Hưng Lân

30 3S 4S Ngô Trần Trọng Nhân 07/10/2015 Nam Tổ 5, Hậu Lân

31 3S 4S Phan Kiều Đan Như 12/07/2014 Nữ 63/1, Hậu Lân

32 3S 4S Lê Nguyễn Huỳnh Như 20/06/2015 Nữ 47/8H, Đông Lân 1, Bà Điểm,

33 3S 4S Vũ Phạm Quỳnh Như 07/09/2015 Nữ 37/7G, Đông Lân

34 3S 4S Văn Kim Phát 12/08/2015 Nam 49/2A, Nam Lân

35 3S 4S Cấn Đình Thiên Phúc 23/12/2015 Nam 103/50/3 Đường Tân Thới Nhất 05, Tổ.80, KP.7, P.TTN, 

37 3S 4S Nguyễn Diệp Minh Tài 31/03/2015 Nam 44/3c, Hậu Lân 1

38 3S 4S Đinh Phước Thiện 16/01/2015 Nam 56/4P, Hậu Lân

39 3S 4S Nguyễn Ngọc Anh Thư 15/06/2015 Nữ 29/6R, Đông Lân 1

40 3S 4S Đỗ Quang Trường 22/03/2015 Nam 120/6/28 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình,

41 3S 4S Nguyễn Thị Phương Uyên 21/05/2015 Nữ 15/3K, Đông Lân 1

42 3S 4S Phan Ngọc Bảo Xuyên 06/04/2015 Nữ 26/2, Đông Lân

43 CV 4S Phạm Lê Ngọc Xuân 04/04/2015 Nữ 12/1, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm
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44 CV 4S Bùi Đặng Thành Lộc 10/07/2015 Nam 47/8C, ấp Đông Lân 10, xã Bà Điểm

1 3T 4T Phạm Hoài An 05/12/2015 Nữ 64/6C, Hậu Lân

2 3T 4T Trần Đỗ Phương Anh 31/05/2015 Nữ 38/5H, Đông Lân

3 3T 4T Cao Ngọc Quỳnh Anh 18/08/2015 Nữ Không số, Bắc Lân

4 3T 4T Huỳnh Gia Bảo 06/09/2015 Nam 37/8E, Hậu Lân

5 3T 4T Phạm Gia Bảo 01/07/2015 Nam 41/1A, Nam Lân

6 3T 4T Nguyễn Lưu Tiến Chương 06/06/2015 Nam 46/2, Hậu Lân

7 3T 4T Phan Minh Hiếu 24/10/2015 Nam 28/1A, Nam Lân

8 3T 4T Phạm Khánh Huy 18/08/2015 Nam 17/6, Hưng Lân

9 3T 4T Trần Minh Khang 16/03/2015 Nam 48/10, Hậu Lân

10 3T 4T Lâm Nguyên Khang 05/05/2015 Nam 45/4P, Hậu Lân

11 3T 4T Ngô Đăng Khoa 28/11/2015 Nam 22/6 B ấp Bắc lan xã bà điểm huyện hóc môn

12 3T 4T Hồ Nguyễn Anh Khoa 19/01/2015 Nam Tổ 5, Đông Lân 1

13 3T 4T Lê Minh Khôi 26/05/2015 Nam 29/2S, Đông Lân

14 3T 4T Nguyễn Ngọc Thiên Kim 12/12/2015 Nữ 17/4 Bắc Lân

15 3T 4T Nguyễn Trần Tường Lâm 23/06/2015 Nam 43/8H, Hậu Lân

16 3T 4T Thạch Thị Phương Line 02/10/2015 Nữ 30/10M,Tổ 17, Hưng Lân

17 3T 4T Nguyễn Trần Hà My 13/05/2015 Nữ 55/7, Trung Lân

18 3T 4T Phạm Khánh Ngân 11/05/2015 Nữ 29/7W Đông Lân

19 3T 4T Phạm Ngọc Phương Nghi 26/08/2015 Nữ 29/1, Bắc Lân

20 3T 4T Trương Phạm Duy Nghĩa 22/11/2015 Nam 70/2B, Hậu Lân

21 3T 4T Nguyễn Thiện Nhân 13/08/2015 Nam 64/6c, Hậu Lân

22 3T 4T Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/10/2015 Nữ 44/3, Đông Lân 1, Bà Điểm,

23 3T 4T Lê Thị Thu Phượng 01/05/2015 Nữ G68A, Hưng Lân

24 3T 4T Trần Ngọc Thảo Quyên 09/03/2015 Nữ 117/5A,ấp 4,Xuân Thới Thượng

25 3T 4T Nguyễn Tấn Sang 14/12/2015 Nam 19, Hậu Lân 

26 3T 4T Vũ Thanh Tân 15/09/2015 Nam 23/4, Đông Lân 1

28 3T 4T Đoàn Thanh Thanh 11/12/2015 Nữ K39, Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông

29 3T 4T Vũ Lê Thuận Thành 10/11/2014 Nam 50/9F, ấp Hậu lân, bà điễm

30 3T 4T Trần Phương Thảo 22/12/2015 Nữ 1/4K, Tiền Lân - Bà Điểm - HM

32 3T 4T Hồ Nguyễn Ngọc Thuận 08/08/2015 Nam 44/4H, Hậu Lân

33 3T 4T Phan Nguyễn Mạnh Tiến 10/03/2015 Nam 22/H, Hậu Lân

34 3T 4T Lê Thảo Toàn 26/10/2015 Nam 58/3p, Đông Lân

35 3T 4T Trịnh Phạm Ngọc Trâm 23/01/2015 Nữ 3/2B, Đông Lân 1

36 3T 4T Nguyễn Minh Trí 14/09/2015 Nam 44/3B, Hậu Lân

37 3T 4T Trương Ngọc Phương Trinh 15/12/2015 Nữ 52/7L, Hậu Lân

38 3T 4T Nguyễn Đức Trọng 05/06/2015 Nam 20/6N, Mỹ Huề, Trung Chánh

39 3T 4T Trần Văn Vương 09/04/2015 Nam Nhà không số, Hậu Lân

40 3T 4T Bùi Ngọc Bảo Vy 12/09/2014 Nữ 160, Đông Lân

41 3T 4T Trần Thị Ngọc Xuân 24/03/2015 Nữ 58/8, Bắc Lân

42 3T 4T Nguyễn Ngọc Như Ý 14/02/2015 Nữ 60/1A, Đông Lân

43 CV 4T Nguyễn Văn Thành 16/10/2015 Nam 11/5A, ấp Đông Lân 6, xã Bà Điểm

44 CV 4T Nguyễn Ngọc Phương Uyên 24/12/2015 Nữ 39/12, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

1 4A 5A Bùi Gia Thúy An 14/09/2014 Nữ 12, Tây Lân, Bà Điểm

2 4A 5A Vũ Kim An 13/04/2014 Nữ 2/5B, Hưng Lân, Bà Điểm

3 4A 5A Nguyễn Minh Thuận An 27/04/2014 Nam 61/5R, Nam Lân, Bà Điểm

4 4A 5A Ninh Nguyễn Hoài An 14/08/2014 Nữ 59/2/3A, ấp 7, Xuân Thới Thượng

5 4A 5A Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/11/2014 Nữ 27/10P, Đông Lân, Bà Điểm

6 4A 5A Trương Gia Bảo 05/08/2014 Nam 19/1G, Nam Lân, Bà Điểm

7 4A 5A Huỳnh Công Danh 03/01/2014 Nam 59/5A, Nam Lân, Bà Điểm

8 4A 5A Nguyễn Hoàng Đạt 07/07/2014 Nam 93/11B, Vạn Hạnh, Trung Chánh.

9 4A 5A Trần Văn Đồng 28/10/2014 Nam 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

10 4A 5A Đồng Trần Ngọc Hân 22/08/2014 Nữ 24/5I, tổ 12, Hưng Lân, Bà Điểm

11 4A 5A Nguyễn Gia Huy 20/08/2014 Nam 126/1B, Ấp 6, Xuân Thới Sơn

12 4A 5A Nguyễn Lê Quốc Hưng 28/02/2014 Nam 48/1C, Hưng Lân, Bà Điểm
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13 4A 5A Nguyễn Đăng Khang 17/12/2014 Nam 27/2R, Nam Lân, Bà Điểm

14 4A 5A Trần Đăng Khoa 12/06/2014 Nam 38/5N, Đông Lân, Bà Điểm

15 4A 5A Văn Hoàng Thiên Kim 12/01/2014 Nữ 17/4B, Bắc Lân, Bà Điểm

16 4A 5A Nguyễn Ngọc Thiên Kim 25/09/2014 Nữ 40/5A, Hưng Lân, Bà Điểm

17 4A 5A Văn Kỳ Lâm 11/05/2014 Nữ 33/7A, Hậu Lân, Bà Điểm

18 4A 5A Tạ Khánh Linh 16/11/2013 Nữ 14/4D2, Ấp 3, Xuân Thới Sơn

19 4A 5A Lê Nguyễn Minh Luân 24/10/2014 Nam 23/7A, Bắc Lân, Bà Điểm

20 4A 5A Nguyễn Lương Kiều Mi 02/10/2014 Nữ 29/6F, Đông Lân 1, Bà Điểm

21 4A 5A Phan Hồng Duy Minh 15/09/2014 Nam 5/4B, Bắc Lân, Bà Điểm

22 4A 5A Trần Quang Minh 22/04/2014 Nam D10.09, Xuân Thới Đông

23 4A 5A Trần Minh Nghĩa 10/05/2014 Nam 12/3B, Bắc Lân, Bà Điểm

24 4A 5A Lâm Cao Thanh Ngọc 27/04/2014 Nữ 9/9, Bắc Lân, Bà Điểm

25 4A 5A Lê Hoàng Bảo Ngọc 15/03/2014 Nữ 98/4, Tây Lân, Bà Điểm

26 4A 5A Phạm Huỳnh Bảo Ngọc 23/12/2014 Nữ 49/2, Nam Lân, Bà Điểm

27 4A 5A Phan Trần Thanh Ngọc 16/07/2014 Nữ 21/2Z, Đông Lân 1, Bà Điểm

28 4A 5A Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 21/11/2014 Nữ 10/6A, Nam Lân, Bà Điểm

29 4A 5A Huỳnh Thiên Phúc 20/12/2014 Nam 20/5, Bắc Lân, Bà Điểm

30 4A 5A Nguyễn Lưu Ngân Phụng 28/12/2014 Nữ 47/4D, Hậu Lân, Bà Điểm

31 4A 5A Trần Mai Phương 07/09/2014 Nữ 34/1E, Hưng Lân, Bà Điểm

32 4A 5A Phan Trần Ngọc Bảo Phương 16/10/2014 Nữ 50/4, Hậu Lân, Bà Điểm

33 4A 5A Trương Tuyết Phương 24/10/2014 Nữ 55/2A, Tổ 17, Trung Lân, Bà Điểm

34 4A 5A Võ Anh Quốc 18/11/2014 Nam 79/4B, Tây Lân, Bà Điểm

35 4A 5A Nguyễn Đỗ Quyên 17/02/2014 Nữ Tổ 15, Hậu Lân, Bà Điểm

36 4A 5A Nguyễn Hà Thanh 11/06/2014 Nữ 22/6L, Đông Lân 1, Bà Điểm

37 4A 5A Phạm Như Thành 07/12/2014 Nam 37/1, Tây Lân, Bà Điểm

38 4A 5A Trần Hoàng Xuân Thảo 04/11/2014 Nữ Tổ 9, Hưng Lân, Bà Điểm

39 4A 5A Nguyễn Phạm Trường Thịnh 21/07/2014 Nam 43/5C, Tiền Lân, Bà Điểm

40 4A 5A Huỳnh Gia Thuyên 21/08/2014 Nữ 35/1, Hưng Lân, Bà Điểm

41 4A 5A Bùi Anh Thư 20/02/2014 Nữ 45/10Q, Hậu Lân, Bà Điểm

42 4A 5A Huỳnh Ngọc Anh Thư 18/07/2014 Nữ 91/8, Tây Lân, Bà Điểm

43 4A 5A Nguyễn Thị Anh Thư 11/12/2014 Nữ 7/5, Bắc Lân, Bà Điểm

44 4A 5A Huỳnh Ngọc Khánh Thy 08/03/2014 Nữ 3/5A, Bắc Lân, Bà Điểm

45 4A 5A Đào Duy Toàn 06/09/2014 Nam 24/3B, Đông Lân, Bà Điểm

46 4A 5A Vũ Lê Khánh Toàn 21/07/2014 Nam Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

47 4A 5A Phan Anh Tuấn 25/01/2014 Nam 15/5, Hưng Lân, Bà Điểm

48 4A 5A Phạm Hồng Văn 12/11/2014 Nam 9/7, Bắc Lân, Bà Điểm

49 4A 5A Trần Tiến Vinh 15/03/2014 Nam 13/8B, Hưng Lân, Bà Điểm

50 CV 5A Nguyễn Hoàng Thành 15/01/2014 Nam 9/6, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

1 4B 5B Bùi Ngọc An 26/02/2014 Nữ 20/4, Nam Lân, Bà Điểm

2 4B 5B Võ Tấn An 05/02/2014 Nam 62/8B, Hậu Lân, Bà Điểm

3 4B 5B Nguyễn Hoàng Anh 25/11/2014 Nam 23/2E, Nam Lân, Bà Điểm

4 4B 5B Hồ Quỳnh Anh 07/11/2014 Nữ 54/42, Tiền Lân1, Bà Điểm

5 4B 5B Ngô Thế Anh 09/05/2014 Nam 96/1 Tây Lân, Bà Điểm

6 4B 5B Nguyễn Hoàng Thiên Ân 06/10/2014 Nam 50/11b Hậu Lân 1, Bà Điểm

7 4B 5B Châu Gia Bảo 19/09/2014 Nam 45/5D, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 4B 5B Trần Ngọc Lan Chi 18/08/2014 Nữ 12/5T, Bắc Lân, Bà Điểm

9 4B 5B Võ Dương Minh Diệp 25/07/2014 Nữ 41/2A, Đông Lân 1, Bà Điểm

10 4B 5B Phạm Đức Dương 10/01/2014 Nam 1/54, Nam Lân, Bà Điểm

11 4B 5B Lương Triều Dương 12/01/2014 Nam 330 ấp 2 Vĩnh Lộc A Bình Chánh

12 4B 5B Đặng Thành Đạt 07/10/2014 Nam Tổ 1, Đông Lân 1, Bà Điểm

13 4B 5B Nguyễn Thanh Hà 02/03/2013 Nữ 9/5L Nam Lân, Bà Điểm

14 4B 5B Nguyễn Minh Hảo 15/11/2014 Nam 66/3D Hậu Lân, Bà Điểm

15 4B 5B Lê Khả Hân 19/09/2014 Nữ 43/13G, Hậu Lân, Bà Điểm

16 4B 5B Hồ Nguyễn Hoàng Hân 10/09/2014 Nữ 67/1F, Hậu Lân, Bà Điểm

17 4B 5B Nguyễn Ngọc Kim Hương 06/07/2014 Nữ 57/7B, Hậu Lân, Bà Điểm
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18 4B 5B Lương Bảo Khang 11/02/2014 Nam 4/3W tổ 11, Bà Điểm

19 4B 5B Nguyễn Duy Khanh 13/06/2014 Nam 43/4B, Trung Lân, Bà Điểm

20 4B 5B Võ Trần Đăng Khoa 11/01/2014 Nam 6W Tiền Lân, Bà Điểm

21 4B 5B Lý Dĩnh Kiệt 27/12/2014 Nam 47/9K, Trung Lân, Bà Điểm

22 4B 5B Nguyễn Hoàng Kim 26/10/2014 Nữ 5/5, Tổ 5 Hưng Lân, Bà Điểm

23 4B 5B Lai Thiên Kim 10/02/2014 Nữ 99/1 Nam Lân, Bà Điểm

24 4B 5B Thành Ngọc Phương Linh 27/06/2014 Nữ 37/4, Đông Lân, Bà Điểm

25 4B 5B Lê Quốc Long 15/10/2014 Nam 21/1B Bắc Lân, Bà Điểm

26 4B 5B Bùi Trần Nguyên Lực 21/01/2014 Nam 61/2X, Nam Lân, Bà Điểm

27 4B 5B Bành Nhật Minh 04/12/2014 Nam 40/1A, Đông Lân 1, Bà Điểm

28 4B 5B Lê Nguyễn Khánh Nghi 08/09/2014 Nữ 20/2 Bắc Lân, Bà Điểm

29 4B 5B Trần Hiếu Nghĩa 19/04/2014 Nam 59/5, Nam Lân, Bà Điểm

30 4B 5B Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 11/03/2014 Nam 65/1 Trung Lân, Bà Điểm

31 4B 5B Trịnh Nguyễn Thiện Nhân 14/01/2014 Nam 45/10 tổ 5 Tiền Lân 1

32 4B 5B Nguyễn Gia Phát 16/03/2014 Nam 49/31 ấp 7 tổ 15 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng.

33 4B 5B Nguyễn Hồ Thanh Phong 29/04/2014 Nam 68/6B, Hậu Lân, Bà Điểm

34 4B 5B Phạm Đức Tài 09/01/2014 Nam 57/1F, Hậu Lân, Bà Điểm

35 4B 5B Bùi Gia Tấn 11/01/2014 Nam 26/2A, Đông Lân, Bà Điểm

36 4B 5B Huỳnh Đắc Thắng 22/12/2014 Nam 26/2E, Đông Lân, Bà Điểm

37 4B 5B Nguyễn Minh Thư 03/05/2014 Nữ 4/7G, Đông Lân , Bà Điểm

38 4B 5B Trần Minh Tiến 14/10/2014 Nam Tổ 17, Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông

39 4B 5B Phạm Nhã Trân 22/03/2014 Nữ 34/4A Bà Điểm

40 4B 5B Lại Huỳnh Hữu Trí 15/12/2014 Nam 33/1B, Hưng Lân, Bà Điểm

41 4B 5B Nguyễn Minh Trí 23/09/2014 Nam 17/1W Tổ 20, Hưng Lân, Bà Điểm

42 4B 5B Võ Lê Ngọc Trinh 10/01/2014 Nữ 35/2 tổ 21, Bà Điểm

43 4B 5B Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/09/2014 Nữ 6/4 Đông Lân 1- Bà Điểm - HM

44 4B 5B Huỳnh Ngọc Trường 21/07/2014 Nam 68/9, Hậu Lân, Bà Điểm

45 4B 5B Ngô Minh Thái Tú 13/03/2014 Nữ 57/8H, Đông Lân, Bà Điểm

46 4B 5B Lưu Gia Tuệ 05/09/2014 Nữ 25/2 Bắc Lân, Bà Điểm

47 4B 5B Cao Kim Tuyến 30/10/2014 Nữ 52/4A, Nam Lân, Bà Điểm

48 4B 5B Lê Thanh Nhã Uyên 14/08/2014 Nữ 64/5B Hậu Lân, Bà Điểm

49 4B 5B Đinh Hoàng Lê Vy 19/02/2014 Nữ 11/8B, Tiền Lân, Bà Điểm

1 4C 5C Nguyễn Ngọc Thúy An 11/11/2014 Nữ 4/4, Bắc Lân, Bà Điểm

2 4C 5C Tạ Kim Anh 21/10/2014 Nữ 64/4, Hậu Lân, Bà Điểm

3 4C 5C Trịnh Thảo Anh 03/12/2014 Nữ 47/8 ấp 7, Tổ 6, Xuân Thới Thượng

4 4C 5C Phạm Thị Trâm Anh 13/09/2014 Nữ 61/6B, Nam Lân, Bà Điểm

5 4C 5C Nguyễn Hoàng Gia Bảo 03/10/2014 Nam 42/2k, Nam Lân, Bà Điểm

6 4C 5C Lê Nguyễn An Bình 17/01/2014 Nữ 26/1T, Đông Lân, Bà Điểm

7 4C 5C Nguyễn Thị Bảo Châu 06/03/2014 Nữ 57/ 12A, Hậu Lân, Bà Điểm

8 4C 5C Nguyễn Hồng Chi 16/10/2014 Nữ 21/1A, Bắc Lân, Bà Điểm

9 4C 5C Trương Khả Doanh 23/04/2014 Nữ 48/3, Nam Lân, Bà Điểm

10 4C 5C Cao Đức Duy 12/10/2014 Nam G82C, Hưng Lân, Bà Điểm

11 4C 5C Nguyễn Tiến Đạt 03/10/2014 Nam Tổ 20, Hưng Lân, Bà Điểm

12 4C 5C Nguyễn Trung Hậu 03/03/2014 Nam 47/4B, Đông Lân, Bà Điểm

13 4C 5C Huỳnh Phạm Diệu Hiền 10/03/2014 Nữ 60/1F, Đông Lân, Bà Điểm

14 4C 5C Nguyễn Huy Hoàng 02/05/2014 Nam 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

15 4C 5C Nguyễn Khang Huy 26/03/2014 Nam K11, Mỹ Hoà 2, Xuân Thới Đông

16 4C 5C Từ Đăng Khuê 27/10/2014 Nam 48/8B, Đông Lân 1, Bà Điểm

17 4C 5C Huỳnh Nguyễn Thanh Lam 11/11/2014 Nữ 24/6A, Nam Lân, Bà Điểm

18 4C 5C Nguyễn Diệp Ái Linh 22/08/2014 Nữ 1/2C, Hưng Lân, Bà Điểm

19 4C 5C Nguyễn Ngọc Thùy Linh 21/08/2014 Nữ Tổ 2, Bắc  Lân, Bà Điểm

20 4C 5C Phan Hoàng Long 20/10/2014 Nam 34/1Đ, Hưng Lân, Bà Điểm

22 4C 5C Nguyễn An Phương Nghi 12/06/2014 Nữ 48/1, Hậu Lân, Bà Điểm

23 4C 5C Phạm Trần Đại Nghĩa 18/03/2014 Nam 60/16, Tiền Lân 1

24 4C 5C Trương Khánh Ngọc 05/01/2014 Nữ 41/1H, Đông Lân 1, Bà Điểm
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25 4C 5C Trương Trần Bảo Ngọc 27/12/2014 Nữ 53/3, Nam Lân, Bà Điểm

26 4C 5C Trần La Phúc Nguyên 11/01/2014 Nam 29/4E, Nam Lân, Bà Điểm

27 4C 5C Nguyễn Thanh Nhật 03/06/2014 Nam 64/4, Hậu Lân, Bà Điểm

28 4C 5C Nguyễn Mai Yến Nhi 08/12/2014 Nữ 62/2B, hậu Lân 5, Bà Điểm

29 4C 5C Nguyễn Minh Nhựt 26/03/2014 Nam 63/2, Hậu Lân, Bà Điểm

30 4C 5C Nguyễn Lê Gia Phát 26/12/2014 Nam 20/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

31 4C 5C Chim Ngọc Phát 06/01/2014 Nam 11/3, Trung Lân, Bà Điểm

32 4C 5C Hồ Tấn Phát 17/09/2014 Nam 43/11, Hậu Lân, Bà Điểm

33 4C 5C Ngô Thanh Phát 29/09/2014 Nam 47/4H, Nam Lân, Bà Điểm

34 4C 5C Trương Thanh Phong 12/11/2014 Nam 41/1K, Đông Lân 1, Bà Điểm

36 4C 5C Ngô Thanh Quyên 15/01/2014 Nữ 59/5, Nam Lân, Bà Điểm

37 4C 5C Vũ Phương Thảo 20/04/2014 Nữ 35/6, Hưng Lân, Bà Điểm

38 4C 5C Trần Thị Trang Thảo 19/06/2014 Nữ 45/1A, Đông Lân 1, Bà Điểm

39 4C 5C Trần Bá Thế 28/07/2013 Nam 28/ 5C, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

40 4C 5C Lê Hoàng Minh Thi 30/01/2014 Nữ 45/ 20 ấp 3, Xuân Thới Thượng

41 4C 5C Lê Quốc Thịnh 01/01/2014 Nam 44/2A, Đông Lân 1, Bà Điểm

42 4C 5C Ngô Nguyễn Hoàng Thư 18/12/2014 Nữ 34/2B, Hưng Lân, Bà Điểm

43 4C 5C Ngô Hoàng Bảo Thy 13/03/2014 Nữ 41D, Hậu Lân, Bà Điểm

44 4C 5C Phạm Minh Tiến 09/12/2014 Nam 57/12A, Hậu Lân, Bà Điểm

45 4C 5C Lý Huỳnh Bội Trân 15/02/2014 Nữ 35/1C, Hưng Lân, Bà Điểm

46 4C 5C Võ Đắc Minh Triết 23/02/2014 Nam 17/11E, Hưng Lân, Bà Điểm

47 4C 5C Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết 25/07/2014 Nữ 28/5A, Đông Lân, Bà Điểm

48 4C 5C Phạm Huỳnh Minh Vy 26/08/2014 Nữ 51/ 2A, Nam lân, Bà Điểm

49 4C 5C Huỳnh Triệu Vy 02/09/2014 Nữ 19/3A, Bắc Lân, Bà Điểm

1 4D 5D Tăng Hoài An 19/12/2014 Nữ 72/1, Nam Lân, Bà Điểm

2 4D 5D Ngụy Ngô Thiên An 24/05/2014 Nữ 9E ,Hậu Lân, Bà Điểm

3 4D 5D Nguyễn Lê Hoàng Anh 17/03/2014 Nam 14/4, Bắc Lân, Bà Điểm

4 4D 5D Phạm Nguyễn Lan Anh 20/11/2014 Nữ 48/7, Đông Lân 1, Bà Điểm

5 4D 5D Trương Vũ Trâm Anh 04/02/2014 Nữ 106/7 Tân Thới 2, Tân Hiệp

6 4D 5D Nguyễn Hữu Thiên Bảo 03/03/2014 Nam Tổ 3, Đông Lân 1, Bà Điểm

7 4D 5D Lê Thanh Bình 22/10/2014 Nam 8/5z, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 4D 5D Lê Nguyễn Thanh Châu 20/10/2014 Nữ 57/3B, Hậu Lân, Bà Điểm

9 4D 5D Nguyễn Thanh Duy 25/01/2014 Nam 9/1, Nam Lân, Bà Điểm

10 4D 5D Võ Văn Đô 12/09/2014 Nam 17/4, Bắc Lân, Bà Điểm

11 4D 5D Nguyễn Minh Hà 21/01/2014 Nữ E1/21W7A Tổ 12 Ấp 5A, Vĩnh Lộc A

12 4D 5D Huỳnh Ngọc Hải 16/08/2013 Nam Tổ 4, Hưng lân, Bà Điểm

13 4D 5D Phạm Thị Gia Hân 15/12/2014 Nữ 46/5, Nam Lân, Bà Điểm

14 4D 5D Huỳnh Gia Huy 04/12/2014 Nam 4/4D, Bắc Lân, Bà Điểm

15 4D 5D Đặng Nguyễn Minh Khang 14/01/2014 Nam 34/2B, Hưng Lân, Bà Điểm

16 4D 5D Lê Hữu Gia Khiêm 20/11/2014 Nam 16/10E, Hưng Lân, Bà Điểm

18 4D 5D Nguyễn Hoàng Lâm 10/05/2014 Nam 29/5, Đông Lân, Bà Điểm

19 4D 5D Dương Hoàng Phi Long 19/11/2014 Nam 38/7L, Hậu Lân, Bà Điểm

20 4D 5D Nguyễn Hữu Thiên Long 03/03/2014 Nam Tổ 3, Đông Lân 1, Bà Điểm

21 4D 5D Trần Tiến Minh 19/08/2014 Nam 46/3z, Hậu Lân, Bà Điểm

22 4D 5D Lê Phạm Trà My 07/11/2014 Nữ Tổ 5, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm

23 4D 5D Đinh Thị Hà My 22/01/2014 Nữ Tổ 9, Đông Lân 1, Bà Điểm

24 4D 5D Trương Nhật Nam 29/08/2014 Nam 49/3G, Đông Lân, xã bà Điểm

25 4D 5D Trần Vũ Bảo Ngọc 03/11/2014 Nữ 53/7 Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông

26 4D 5D Tô Phước Nguyên 04/08/2014 Nam 9/4k ấp Trung Chánh, xã Trung chánh

27 4D 5D Phạm Đoàn Trí Nhân 02/08/2014 Nam 39/4c ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh

28 4D 5D Nguyễn Lê Xuân Nhi 13/10/2014 Nữ 25/7Q, Đông Lân 1, Bà Điểm

29 4D 5D Trần Quỳnh Nhi 08/01/2014 Nữ 19/1C, Đông Lân, Bà Điểm

30 4D 5D Nguyễn Ngọc Bảo Như 31/05/2014 Nữ 2/15, Hưng Lân, Bà Điểm

31 4D 5D Nguyễn Ngọc Tuyết Như 14/05/2014 Nữ 30/1F, Đông Lân, Bà Điểm

32 4D 5D Trần Thiên Phát 09/12/2014 Nam Tôổ 6, ấp Hậu Lân
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33 4D 5D Lê Minh Phong 09/05/2014 Nam 57/23 tổ 12 , Ấp Đông Lân, Bà Điểm

34 4D 5D Chí Diệu Quang 09/12/2014 Nam tổ 1A, ấp 1 , xã Xuân Thới Thượng

35 4D 5D Dương Minh Quân 19/09/2014 Nam 18/4H, Đông Lân 1, Bà Điểm

36 4D 5D Nguyễn Hữu Chung Sơn 27/04/2014 Nam 40/6B, Đông Lân, Bà Điểm

37 4D 5D Nguyễn Lý Tấn Thành 17/08/2014 Nam Tổ 22, Hậu Lân, Bà Điểm

38 4D 5D Nguyễn Thanh Thảo 03/09/2014 Nữ Tổ 5, xã Tân Phú Trung , huyện Củ chi

39 4D 5D Trần Duy Thịnh 06/01/2014 Nam 15/5N ấp Hưng Lân, Bà Điểm

40 4D 5D Phan Hoàng Khánh Thy 01/01/2014 Nữ 29/1K, Đông Lân, Bà Điểm

41 4D 5D Lê Thái Toàn 10/06/2014 Nam 57/5A, Nam Lân, Bà Điểm

42 4D 5D Lê Ngọc Bảo Trang 07/05/2014 Nữ 44/4B, Hậu Lân, Bà Điểm

43 4D 5D Võ Ngọc Bích Trâm 13/06/2014 Nữ ấp Tây Lân, xã Bà Điểm

44 4D 5D Nguyễn Ngọc Bảo Trân 23/10/2014 Nữ 1/14F, Hưng Lân, Bà Điểm

45 4D 5D Nguyễn Phương Thanh Trúc 27/08/2014 Nữ 50/7, Nam Lân, Bà Điểm

46 4D 5D Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên 01/06/2014 Nữ 226, Đông Lân, Bà Điểm

47 4D 5D Huỳnh Thị Như Ý 13/11/2014 Nữ Tổ 22, Hậu Lân, Bà Điểm

48 4D 5D Trần Hải Yến 16/10/2014 Nữ 16/5, Đông Lân 1, Bà Điểm

49 4B 5D Nguyễn Ngọc Phúc Khang 16/12/2014 Nam 18/5T1, Hưng Lân, Bà Điểm

50 4B 5D Nguyễn Thanh Thiên 09/03/2014 Nam 33/3D Hậu Lân, Bà Điểm

1 4E 5E Nguyễn Văn An 18/05/2014 Nam Không số, Hậu Lân, Bà Điểm

2 4E 5E Hồ Bảo Trâm Anh 13/12/2014 Nữ 54/3F, Trung Lân

3 4E 5E Trần Bảo Anh 09/09/2014 Nữ 7/1, Nam Lân, Bà Điểm

4 4E 5E Phạm Thiên Ân 25/10/2014 Nam 28/6F, Đông Lân, Bà Điểm

6 4E 5E Hoàng Gia Bảo 20/03/2014 Nam 31/8C, Hưng Lân, Bà Điểm

7 4E 5E Trần Gia Bảo 26/05/2014 Nam 9/6B, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 4E 5E Đỗ Hoài Bảo 17/02/2014 Nam 27/5W, Đông Lân, Bà Điểm

9 4E 5E Dương Hồng Bảo 31/08/2013 Nam 22 Hậu Lân, Bà Điểm

10 4E 5E Hà Quốc Bảo 11/07/2014 Nam 61/1 Đông Lân, Bà Điểm

11 4E 5E Hà Linh Chi 18/05/2014 Nữ 66/8 Nguyễn Thị Huê,Ấp Trung Lân

12 4E 5E Hồ Nguyễn Diệp Chi 23/10/2014 Nữ Tổ 11, Hậu Lân, Bà Điểm

13 4E 5E Võ Lê Chí Công 10/12/2014 Nam 23/4C, Đông Lân 1, Bà Điểm

14 4E 5E Nguyễn Hà Duyên 11/09/2014 Nữ 16/8F, Đông Lân 1, Bà Điểm

16 4E 5E Phạm Tiến Đạt 12/09/2014 Nam 31/1R, Đông Lân, Bà Điểm

17 4E 5E Lê Huỳnh Minh Đức 01/12/2014 Nam 1/9, Hưng Lân, Bà Điểm

18 4E 5E Đinh Kiều Hoàng Hà 13/11/2014 Nữ 53/2, Trung Lân, Bà Điểm

19 4E 5E Đinh Kiều Vân Hà 13/11/2014 Nữ 53/2, Trung Lân, Bà Điểm

20 4E 5E Trần Lê Ngọc Hằng 18/12/2014 Nữ 34/5B, Bắc Lân, Bà Điểm

21 4E 5E Đặng Nguyễn Thanh Hằng 08/01/2014 Nữ 57/9, Hậu Lân, Bà Điểm

22 4E 5E Bùi Phan Ngọc Hân 27/12/2014 Nữ 36/1N, Nam Lân, Bà Điểm

23 4E 5E Nguyễn Thị Kim Hiền 22/02/2013 Nữ 2/6B, Hưng Lân, Bà Điểm

24 4E 5E Phạm Minh Khang 27/06/2014 Nam 29/5F, Đông Lân, Bà Điểm

25 4E 5E Nguyễn Tấn Minh Khang 22/03/2014 Nam 33/1G, Đông Lân, Bà Điểm

26 4E 5E Lê Đăng Khoa 26/04/2014 Nam 51/3, Hậu Lân, Bà Điểm

27 4E 5E Đặng Lê Gia Linh 02/08/2014 Nữ 53/9, Hậu Lân, Bà Điểm

28 4E 5E Vũ Ngọc Bảo Long 01/10/2014 Nam 23/2V, Đông Lân 1, Bà Điểm

29 4E 5E Trương Bảo Nghi 27/08/2014 Nữ 29/10K, Đông Lân, Bà Điểm

30 4E 5E Nguyễn Hồng Ngọc 26/07/2014 Nữ Tổ 12, Bắc Lân, Bà Điểm

31 4E 5E Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 02/10/2014 Nữ 58/2, Đông Lân 1, Bà Điểm

32 4E 5E Huỳnh Thiện Nhân 25/05/2014 Nam Số  kp4 p.HT Q.12

33 4E 5E Nguyễn Thị Tuyết Như 23/10/2014 Nữ 34/5B, Bắc Lân, Bà Điểm

35 4E 5E Trương Ngọc Yến Phi 19/02/2014 Nữ Tổ 3A, Đông Lân, Bà Điểm

36 4E 5E Lý Nguyễn Hồng Phúc 01/04/2014 Nữ 55/11G, Hậu Lân, Bà Điểm

37 4E 5E Nguyễn Trịnh Gia Phúc 05/10/2014 Nam tổ 5, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm

38 4E 5E Hoàng Ngọc Quang 05/11/2014 Nam 1/20, Hưng Lân, Bà Điểm

39 4E 5E Huỳnh Đỗ Hoàng Quân 14/09/2014 Nam 35/4L, Nam Lân, Bà Điểm

40 4E 5E Chu Đông Quân 08/05/2014 Nam 46/5B, Đông Lân 1, Bà Điểm
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41 4E 5E Nguyễn Lê Đức Sang 07/11/2014 Nam 45/9Y, Hậu Lân, Bà Điểm

43 4E 5E Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/10/2014 Nữ Tạm trú Tổ 4, ấp 4A, VLA, BC

44 4E 5E Phan Thị Thu Thảo 09/12/2014 Nữ 56/5Q ấp Nam Lân

45 4E 5E Nguyễn Bùi Trường Thịnh 11/10/2014 Nam 38/3F, Hậu Lân, Bà Điểm

46 4E 5E Nguyễn Thủy Tiên 22/04/2014 Nữ 415/17/2 Trường Chinh, P 14, Tân Bình

47 4E 5E Nguyễn Ngọc Tiền 04/05/2014 Nam 45/2, Nam Lân, Bà Điểm

48 4E 5E Lê Hoàn Thiên Trang 06/11/2014 Nữ 22/1 Tổ 14 Đông Lân 1

49 4E 5E Nguyễn Hoàng Phương Trang 05/09/2014 Nữ 61/5, Nam Lân, Bà Điểm

50 4E 5E Bùi Tạ Ngọc Trân 13/01/2014 Nữ 27/7B, Hưng Lân, Bà Điểm

1 4G 5G Nguyễn Giang Quỳnh Anh 28/08/2014 Nữ 37/9E, Hậu Lân, Bà Điểm

2 4G 5G Võ Huỳnh Anh 21/01/2014 Nữ 47/2K Mỹ Huề, Trung Chánh

3 4G 5G Nguyễn Thái Bảo 19/10/2014 Nam 17/1P, Đông Lân 1, Bà Điểm

4 4G 5G Nguyễn Vân Dung 05/02/2014 Nữ 8/3G, Đông Lân 1, Bà Điểm

5 4G 5G Nguyễn Hồng Dũng 30/01/2014 Nam 33/7A, Hậu Lân, Bà Điểm

6 4G 5G Nguyễn Quốc Dũng 09/08/2014 Nam 58/2A, Đông Lân, Bà Điểm

7 4G 5G Huỳnh Mạnh Duy 14/08/2014 Nam 45/10F, Hậu Lân, Bà Điểm

8 4G 5G Nguyễn Hoàng Nhã Đan 16/04/2014 Nữ 38, Thái Thị Giữ, Nam Lân

9 4G 5G Trương Hoàng Phát Đạt 11/01/2014 Nam 35/6W, Đông Lân, Bà Điểm

10 4G 5G Lê Thành Đạt 11/03/2014 Nam 8/2D,Tổ 3, Đông Lân, Bà Điểm

11 4G 5G Nguyễn Lê Thế Đăng 27/02/2014 Nam 1/56, Nam Lân, Bà Điểm

12 4G 5G Phan Ngân Xuân Đoan 14/11/2014 Nữ 35/5 Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông

13 4G 5G Nguyên Phúc Hải 26/11/2014 Nam 318 Phan Văn Hớn , Tân Thới Nhất

14 4G 5G Nguyễn Mai Hợp 12/08/2014 Nam 57/6C Hậu Lân, Bà Điểm

15 4G 5G Trần Gia Huy 31/03/2014 Nam 23/4C, Đông Lân 1, Bà Điểm

16 4G 5G Nguyễn Hoàng Gia Khánh 17/10/2014 Nam Nhà không số, tổ 3 Đông Lân

17 4G 5G Lưu Quốc Khánh 08/09/2014 Nam 31/2C, Nam Lân, Bà Điểm

18 4G 5G Nguyễn Thiên Kim 15/12/2014 Nữ 58B, Hậu Lân, Bà Điểm

20 4G 5G Bùi Lê Phương Nghi 03/08/2014 Nữ 37/6, Hậu Lân, Bà Điểm

21 4G 5G Phạm Minh Ngọc 03/01/2013 Nam 55/5B Hậu Lân, Bà Điểm

22 4G 5G Hồ Nguyễn Phương Nhi 19/10/2014 Nữ 41/4A, Hậu Lân, Bà Điểm

23 4G 5G Huỳnh Thị Bảo Nhi 15/04/2014 Nữ 43/4P, Hậu Lân, Bà Điểm

24 4G 5G Phan Lê Thị Kiều Oanh 14/01/2014 Nữ 33/7/4H Hậu Lân, Bà Điểm

25 4G 5G Trần Gia Phát 26/03/2014 Nam 17/7D, Hưng Lân, Bà Điểm

27 4G 5G Lê Anh Phú 26/06/2014 Nam 20/2B, Đông Lân 1, Bà Điểm

28 4G 5G Nguyễn Trần Anh Quý 17/09/2014 Nam Nhà không số, Hậu Lân

29 4G 5G Phạm Nhật Thành 17/05/2014 Nam 135 Đông Lân- Hưng Lân

30 4G 5G Phan Nguyễn Thanh Thảo 23/08/2014 Nữ 1/6C, Hưng Lân, Bà Điểm

31 4G 5G Trịnh Minh Thắng 09/01/2014 Nam 63/5D, Hậu Lân, Bà Điểm

33 4G 5G Nguyễn Lê Hiếu Thịnh 04/07/2014 Nam 7/7A, Đông Lân, Bà Điểm

34 4G 5G Nguyễn Phạm Phương Thủy 09/06/2014 Nữ Tổ 11, Nam Lân, Bà Điểm

35 4G 5G Nguyễn Trần Bảo Thy 05/04/2014 Nữ 5/7, Đông Lân 1, Bà Điểm

36 4G 5G Bùi Nhật Tiến 18/08/2014 Nam 34/4Q Ấp Đông Lân

37 4G 5G Lê Thành Tiến 11/03/2014 Nam Tổ 3, Đông Lân, Bà Điểm

38 4G 5G Lê Trung Tín 27/03/2014 Nam Tổ 13, Đông Lân, Bà Điểm

39 4G 5G Lê Thành Toàn 02/10/2013 Nam 22/3E Nam Lân, Bà Điểm

40 4G 5G Nguyễn Thị Thanh Trang 05/02/2014 Nữ 678 Lê Thị Riêng tổ3 KP5 P Thới An Q 12

41 4G 5G Nguyễn Hồ Bảo Trân 25/07/2014 Nữ 34/6C, Hưng Lân, Bà Điểm

42 4G 5G Thạch Thị Thanh Tuyền 03/05/2014 Nữ 20/5A, Đông Lân, Bà Điểm

43 4G 5G Nguyễn Thái Bảo Uyên 05/08/2013 Nữ 60/4D Trung lân

44 4G 5G Phạm Nguyễn Thúy Vân 08/06/2014 Nữ 44/4F Trung Lân, Bà Điểm

45 4G 5G Lê Tấn Vinh 01/05/2014 Nam 1/3I, Hưng Lân, Bà Điểm

46 4G 5G Phan Nguyễn Tường Vy 26/06/2014 Nữ Phường Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng T

48 4G 5G Trịnh Như Ý 16/10/2014 Nữ 41/2Y ấp Mỹ Hoà 1

49 4G 5G Huỳnh Ngọc Như Yên 20/03/2014 Nữ 24/9, Hưng Lân, Bà Điểm

1 4H 5H Đinh Ngọc Phước An 26/11/2014 Nam 52/4, Nam Lân, Bà Điểm
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2 4H 5H Lê Ngọc Bảo Anh 22/10/2014 Nữ 36/6, Tiền Lân, Bà Điểm

3 4H 5H Lê Nhựt Anh 04/07/2014 Nam 46/3Q, Đông Lân , Bà Điểm

4 4H 5H Trần Công Gia Bảo 02/02/2014 Nam 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

5 4H 5H Nguyễn Gia Bảo 23/01/2014 Nam 28/6d, Nam Lân, Bà Điểm

6 4H 5H Lê Nguyễn Gia Bảo 12/12/2014 Nam 38/9 , Đông Lân, Bà Điểm

7 4H 5H Bùi Kim Chi 05/01/2014 Nữ 24/7L, Đông Lân, Bà Điểm

8 4H 5H Tôn Thất Thành Danh 18/11/2014 Nam 29/6T, Đông Lân, Bà Điểm

9 4H 5H Lê Phước Duy 02/07/2014 Nam 45/11W, Hậu Lân, Bà Điểm

10 4H 5H Nguyễn Lê Linh Đan 29/04/2014 Nữ 45/4L2, Hậu Lân, Bà Điểm

11 4H 5H Nguyễn Quỳnh Đan 21/11/2014 Nữ 33/1K, Đông Lân, Bà Điểm

12 4H 5H Lê Hoàng Đạo 07/05/2014 Nam G83B, Hưng Lân, Bà Điểm

13 4H 5H Nguyễn Hải Đăng 23/11/2014 Nam 38/1D, Trung Lân, Bà Điểm

14 4H 5H Phạm Thị Quỳnh Giao 21/01/2014 Nữ 28/1, Nam Lân, Bà Điểm

15 4H 5H Phạm Thị Thu Hằng 11/04/2014 Nữ 97/3, Tây Lân, Bà Điểm

16 4H 5H Nguyễn Phương Hòa 07/06/2014 Nữ 8/1D, Đông lân 1, Bà Điểm

18 4H 5H Bùi Nguyễn Ngọc Huyền 24/10/2014 Nữ Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

19 4H 5H Phạm Anh Khoa 12/05/2014 Nam 17/3C, Hưng Lân, Bà Điểm

20 4H 5H Lê Đăng Khoa 07/05/2014 Nam 43/13E, Hậu Lân, Bà Điểm

21 4H 5H Phạm Đăng Khoa 03/01/2014 Nam 6/5A, Nam Lân, Bà Điểm

22 4H 5H Nguyễn Minh Khôi 11/08/2014 Nam 31/4B, Hưng Lân, Bà Điểm

23 4H 5H Đào Tuấn Kiệt 22/10/2014 Nam 6/6AHậu Lân, Bà Điểm

24 4H 5H Huỳnh Tuấn Kiệt 17/09/2014 Nam 37/11G, Hậu Lân, Bà Điểm

26 4H 5H Võ Trần Gia Lạc 25/08/2014 Nam 27/3C, Nam Lân, Bà Điểm

27 4H 5H Hà Phương Linh 06/05/2014 Nữ 3/1B, Hưng Lân, Bà Điểm

28 4H 5H Đỗ Phi Long 04/07/2014 Nam 53/3A, Bắc Lân, Bà Điểm

29 4H 5H Nguyễn Hoàng Nam 16/05/2013 Nam 7/5 K, Đông Lân, Bà Điểm

30 4H 5H Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 26/06/2014 Nữ 70/2 , Tân Hưng Thuận , Quận 12

31 4H 5H Phạm Ngọc Thảo Nguyên 23/08/2014 Nữ 27/10, Hưng Lân, Bà Điểm

32 4H 5H Lê Thành Nhân 02/05/2014 Nam 6/3F, Bắc Lân, Bà Điểm

33 4H 5H Phan Hoàng Ngọc Nhi 24/05/2014 Nữ 60/3C, Đông Lân, Bà Điểm

34 4H 5H Nguyễn Ngọc Khánh Như 25/08/2014 Nữ Nhà không số, Hưng Lân, Bà Điểm

35 4H 5H Lâm Thị Ngọc Như 10/02/2014 Nữ 32/1V, Đông Lân, Bà Điểm

36 4H 5H Lê Nguyễn Hồng Phấn 11/11/2014 Nữ 38/2X, Đông Lân, Bà Điểm

37 4H 5H Nguyễn Hữu Phong 23/07/2014 Nam 14/5Đ, Đông Lân 1, Bà Điểm

38 4H 5H Nguyễn Ngọc Xuân Phúc 21/07/2014 Nữ 17/3A, Nam Lân, Bà Điểm

39 4H 5H Trần Võ Kiều Phương 07/10/2014 Nữ 66/4E, Hậu Lân, Bà Điểm

40 4H 5H Văn Đức Thanh Sơn 13/06/2014 Nam 35/6E, Đông Lân, Bà Điểm

41 4H 5H Trương Phạm Quỳnh Tâm 20/04/2014 Nữ 8/3P, Đông Lân 1, Bà Điểm

43 4H 5H Trần Ngọc Bảo Trân 09/10/2014 Nữ 62/7T, Hậu Lân, Bà Điểm

44 4H 5H Lê Nguyễn Thành Trung 12/08/2014 Nam 44/3F, Trung  Lân, Bà Điểm

45 4H 5H Hà Ngọc Tuyền 12/12/2014 Nữ 36/1A, Hậu Lân, Bà Điểm

46 4H 5H Nguyễn Tịnh Vy 01/02/2014 Nữ 17/3F, Hưng Lân, Bà Điểm

47 4H 5H Nguyễn Quỳnh Như Ý 08/07/2014 Nữ Nhà không số, Hậu Lân, Bà Điểm

48 4H 5H Nguyễn Ngọc Bảo Yến 29/07/2014 Nữ

1 4I 5I Huỳnh An An 07/07/2014 Nữ 14/6, Hưng Lân, Bà Điểm

2 4I 5I Bùi Thế An 11/07/2014 Nam 70/2C, Hậu Lân, Bà Điểm

3 4I 5I Nguyễn Minh Anh 22/12/2014 Nữ 122, KP1, Tân Thới Hiệp

4 4I 5I Dương Nguyễn Thị Trâm Anh 23/01/2014 Nữ 39/4A, Đông Lân, Bà Điểm

5 4I 5I Phùng Trần Nam Anh 19/12/2014 Nam 39/2K, Nam Lân

6 4I 5I Phạm Ngọc Hân Di 14/06/2014 Nữ 38/7Q, Hậu Lân, Bà Điểm

7 4I 5I Bùi Lê Bảo Duy 31/03/2014 Nam 36/05T, Đông Lân, Bà Điểm

8 4I 5I Võ Thùy Duyên 16/07/2014 Nữ Khu phố 10

9 4I 5I Kim Trần Khánh Đoan 10/10/2014 Nữ 51/4R, Đông Lân, Bà Điểm

10 4I 5I Phạm Thị Ngọc Hân 13/03/2014 Nữ 64/3, Nam Lân, Bà Điểm

11 4I 5I Trần Thị Nhã Hân 01/03/2014 Nữ 33/4Đ, Hưng Lân, Bà Điểm
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12 4I 5I Võ Huy Hoàng 29/05/2014 Nam 2/9F, Hưng Lân, Bà Điểm

13 4I 5I Phạm Tấn Hoàng 05/12/2014 Nam 23/1X, Đông Lân 1, Bà Điểm

14 4I 5I Hoàng Quốc Hùng 29/10/2014 Nam 24/2E, Trung Lân, Bà Điểm

15 4I 5I Võ Trần Minh Hùng 09/02/2014 Nam 8/3F, Đông Lân 1, Bà Điểm

16 4I 5I Phan Lê Minh Huy 03/06/2014 Nam 14/1I, Nam Lân, Bà Điểm

17 4I 5I Trương Thị Phương Huyền 02/08/2014 Nữ 61/5, Nam Lân, Bà Điểm

18 4I 5I Phạm Nguyễn Minh Khang 16/10/2014 Nam 65/6L, Hậu Lân, Bà Điểm

19 4I 5I Trần Lê Anh Khoa 27/07/2014 Nam 48/5, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 4I 5I Nguyễn Đăng Khôi 24/09/2014 Nam 47/1C, Đông Lân 1, Bà Điểm

21 4I 5I Võ Đăng Khôi 06/06/2014 Nam 50/6X Nam Lân

22 4I 5I Phạm Nguyễn Hoàng Lâm 03/03/2014 Nam Tổ 5, Hậu Lân, Bà Điểm

23 4I 5I Nguyễn Hoàng Thùy Linh 08/03/2014 Nữ 44/1, Đông Lân

24 4I 5I Nguyễn Thanh Lộc 30/05/2014 Nam 25/4Y, Đông Lân, Bà Điểm

25 4I 5I Nguyễn Hoàng Bảo My 28/06/2014 Nữ 16/9P, Hưng Lân, Bà Điểm

26 4I 5I Bùi Ngọc Kim Ngân 05/07/2014 Nữ 3/13A, Hưng Lân, Bà Điểm

27 4I 5I Nguyễn Hiếu Nghĩa 06/09/2014 Nam Tổ 4, Hưng Lân, Bà Điểm

28 4I 5I Trần Thị Thảo Nguyên 19/07/2014 Nữ 45/10P, Hậu Lân, Bà Điểm

29 4I 5I Hoắc Thanh Nhàn 03/03/2014 Nữ 62/7, Hậu Lân, Bà Điểm

30 4I 5I Đỗ Nguyễn Hoàng Phát 29/04/2014 Nam 66/4C ấp Trung Lân Bà Điểm

31 4I 5I Nguyễn Văn Đại Quang 10/12/2014 Nam Tổ 7, Đông Lân 1, Bà Điểm

32 4I 5I Võ Ngọc Như Quỳnh 14/09/2014 Nữ 56/1G, Hậu Lân, Bà Điểm

33 4I 5I Võ Thị Bảo Thi 14/10/2014 Nữ 46/3C, Đông Lân, Bà Điểm

34 4I 5I Thái Phạm Minh Thư 04/07/2014 Nữ 53/6, Nam Lân

35 4I 5I Lê Thị Minh Thư 14/12/2014 Nữ 40/6, Hưng Lân, Bà Điểm

36 4I 5I Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/11/2014 Nữ 39/2, Nam Lân, Bà Điểm

37 4I 5I Lê Trần Ái Trinh 11/07/2014 Nữ 35/1, Hưng Lân, Bà Điểm

38 4I 5I Trương Trần Tuấn Tú 05/11/2014 Nam 34/4R, Hưng Lân, Bà Điểm

39 4I 5I Cao Thái Uyên 27/10/2014 Nữ 47/4A, Đông Lân 1, Bà Điểm

40 4I 5I Nguyễn Đức Việt 17/12/2014 Nam 17/4A, Hưng Lân, Bà Điểm

41 4I 5I Nguyễn Khánh Vy 04/06/2014 Nữ 106 số 3KP 7,Bình Trị Đông B,Bình Tân

43 4I 5I Nguyễn Ngọc Như Ý 07/09/2014 Nữ 42/2A, Nam Lân, Bà Điểm

44 4I 5I Cao Bảo Yến 05/08/2014 Nữ 45/10M1, Hậu Lân, Bà Điểm

45 CV 5I Nguyễn Đức Mạnh 28/10/2014 Nam 63/3, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

46 CV 5I Huỳnh Thị Thanh Quyên 17/09/2013 Nữ 62/3, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm

47 CV 5I Lâm Gia Hưng 20/05/2014 Nam 59/7K, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm

48 CV 5I Vũ Nguyễn Hoàng Anh 27/10/2014 Nam 36/2, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm

1 4K 5K Phan Quỳnh Anh 03/11/2014 Nữ 59/5, Nam Lân, Bà Điểm

2 4K 5K Lê Trần Tú Anh 15/12/2014 Nữ 47/1F, Đông Lân 1, Bà Điểm

3 4K 5K Trương Trúc Anh 15/04/2014 Nữ 44/2, Hậu Lân, Bà Điểm

4 4K 5K Nguyễn Hoàng Thiên Ân 27/09/2014 Nam 57/3A, Hậu Lân, Bà Điểm

5 4K 5K Nguyễn Ngọc Khánh Băng 08/04/2014 Nữ 50/2, Đông Lân 1, Bà Điểm

6 4K 5K Đào Bùi Công Bình 29/09/2014 Nam 22/1K, Đông Lân 1, Bà Điểm

7 4K 5K Nguyễn Châu Kiều Diễm 03/09/2014 Nữ 25/4D, Đông Lân 4, Bà Điểm

8 4K 5K Nguyễn Hồng Diễm 14/09/2014 Nữ Tổ 15, Đông Lân 1, Bà Điểm

9 4K 5K Huỳnh Văn Tiến Đạt 30/07/2014 Nam Tổ 5 Đông lân 1 - Bà Điểm - Hóc Môn

10 4K 5K Nguyễn Ngọc Hải Đăng 25/01/2014 Nam A11.08 khu chung cư Hoàng Quân

11 4K 5K Đinh Đức Hải 09/01/2014 Nam 62/9, Hậu Lân, Bà Điểm

12 4K 5K Mai Phùng Ngọc Hân 07/09/2014 Nữ 30/4, Hậu Lân, Bà Điểm

13 4K 5K Bùi Trung Hậu 13/11/2014 Nam 26/6G, Nam Lân, Bà Điểm

14 4K 5K Trần Trung Hiếu 07/10/2014 Nam 25/3D, Đông Lân, Bà Điểm

15 4K 5K Hồ Trọng Hoàng 11/03/2014 Nam 64/8, Hậu Lân, Bà Điểm

16 4K 5K Dương Trần Nhật Huy 25/05/2014 Nam 29/5C, Đông Lân, Bà Điểm

17 4K 5K Phạm Tuấn Hưng 23/07/2014 Nam 29/7I, Đông Lân, Bà Điểm

18 4K 5K Trần Việt Hưng 28/06/2014 Nam 44/4Z, Hậu Lân, Bà Điểm

19 4K 5K Thống Duy Khang 02/12/2014 Nam 37/3C, Đông Lân, Bà Điểm
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20 4K 5K Đặng Thủ Khoa 06/07/2014 Nam 17/4, Bắc Lân, Bà Điểm

21 4K 5K Lê Anh Khôi 09/10/2014 Nam 45/10T, Hậu Lân, Bà Điểm

22 4K 5K Đào Thị Thiên Kim 18/11/2014 Nữ 79/3D, Tây Lân, Bà Điểm

23 4K 5K Trần Ngọc Kiều Lê 20/01/2014 Nữ 49/6, Nam Lân, Bà Điểm

24 4K 5K Nguyễn Thị Yến Linh 08/04/2014 Nữ 31/4F, Hưng Lân, Bà Điểm

25 4K 5K Nguyễn Trúc Linh 23/02/2014 Nữ 66/2L, Hậu Lân, Bà Điểm

26 4K 5K Huỳnh Quang Long 06/03/2014 Nam 16/3U, Nam Lân, Bà Điểm

27 4K 5K Ngô Ngọc Lý 15/06/2014 Nữ 33/6K, Đông Lân, Bà Điểm

28 4K 5K Trương Hoàn Gia Mỹ 22/04/2014 Nữ 39/6, Nam Lân, Bà Điểm

29 4K 5K Nguyễn Tuấn Nghĩa 16/08/2014 Nam Tổ 18, Hậu Lân, Bà Điểm

30 4K 5K Hồ Thị Bảo Ngọc 11/02/2014 Nữ 56/4A, Nam Lân, Bà Điểm

31 4K 5K Bùi Nguyễn Khải Nguyên 01/03/2014 Nam Tổ 10, Nam Lân, Bà Điểm

32 4K 5K Nguyễn Trọng Nhân 21/03/2014 Nam 56/6, Hậu Lân, Bà Điểm

33 4K 5K Bùi Phương Nhi 23/04/2014 Nữ 25/1B, Đông Lân, Bà Điểm

34 4K 5K Trần Ngọc Tú Oanh 18/11/2014 Nữ Tổ 18, Đông Lân, Bà Điểm

35 4K 5K Nguyễn Phan 08/08/2014 Nam 33/5B, Hậu Lân, Bà Điểm

36 4K 5K Lê Gia Phát 15/10/2014 Nam 44/2, Hậu Lân, Bà Điểm

37 4K 5K Nguyễn Thanh Phong 14/03/2014 Nam STT 38, Hậu Lân, Bà Điểm

38 4K 5K Trần Nguyễn Nhã Phương 11/05/2014 Nữ 48/1, Nam Lân, Bà Điểm

39 4K 5K Võ Đăng Thanh 04/05/2014 Nam 21/5, Nam Lân, Bà Điểm

40 4K 5K Đặng Phước Thành 10/11/2014 Nam Tổ 18, Đông Lân, Bà Điểm

41 4K 5K Đặng Ngọc Phương Thảo 07/01/2014 Nữ 17/2H, Đông Lân 1, Bà Điểm

42 4K 5K Nguyễn Xuân Thọ 22/11/2014 Nam 40/4K, Đông Lân 1, Bà Điểm

43 4K 5K Võ Ngọc Anh Thư 05/01/2014 Nữ 31/6A, Nam Lân, Bà Điểm

45 4K 5K Nguyễn Thị Kiều Trân 30/04/2014 Nữ 45/5G, Hậu Lân, Bà Điểm

46 4K 5K Nguyễn Trần Trọng Trí 13/11/2013 Nam 47/5L, Nam Lân, Bà Điểm

47 4K 5K Hoàng Ngọc Tố Uyên 01/02/2014 Nữ 13/3E, Bắc Lân, Bà Điểm

48 4K 5K Trần Đỗ Phương Vy 18/01/2014 Nữ 38/5H, Đông Lân, Bà Điểm

49 4K 5K Trịnh Nguyễn Tường Vy 30/09/2014 Nữ 17/1, Đông Lân 1, Bà Điểm

50 4K 5K Đỗ Ngọc Như Ý 09/10/2014 Nữ 131, KP1, Bình Hưng Hòa B

1 4L 5L Phạm Lê Tường An 27/12/2014 Nữ 11/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

2 4L 5L Võ Phúc Khang An 17/06/2014 Nam 42/5G, Hậu Lân, Bà Điểm

4 4L 5L Hùng Bích Hà 08/06/2014 Nữ 2/3D, Hưng Lân, Bà Điểm

5 4L 5L Trần Thị Thu Hằng 24/06/2014 Nữ 45/8D, Đông Lân, Bà Điểm

6 4L 5L Nguyễn Gia Hân 11/12/2014 Nữ 704/33 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 1, Quận 3

7 4L 5L Phan Thanh Hòa 16/03/2014 Nam 45/4D, Hậu Lân, Bà Điểm

8 4L 5L Nguyễn Tấn Huy 15/11/2014 Nam 33/2Đ, Hưng Lân, Bà Điểm

9 4L 5L Mai Văn Quốc Huy 29/08/2014 Nam 27/7A, Đông Lân 1, Bà Điểm

10 4L 5L Lê Hoàng Khang 14/09/2014 Nam 38/4, Hậu Lân, Bà Điểm

11 4L 5L Nguyễn Hữu Khang 28/02/2014 Nam 25/4D, Đông Lân, Bà Điểm

12 4L 5L Trần Nguyễn Nguyên Khang 28/09/2014 Nam 7, Hưng Lân, Bà Điểm

13 4L 5L Nguyễn Anh Khoa 17/10/2014 Nam 4/4, Nam Lân, Bà Điểm

14 4L 5L Nguyễn Duy Khoa 05/08/2014 Nam 7/7A, Đông Lân, Bà Điểm

15 4L 5L Lại Đăng Khoa 19/04/2014 Nam 52/6D, Hậu Lân, Bà Điểm

16 4L 5L Nguyễn Trần Đăng Khôi 15/08/2014 Nam 35/4T, Nam Lân, Bà Điểm

17 4L 5L Lê Quỳnh Lam 22/11/2014 Nữ 55/8B, Hậu Lân, Bà Điểm

18 4L 5L Vũ Hoàng Tùng Lâm 08/01/2014 Nam 11/3C, Đông Lân 1, Bà Điểm

19 4L 5L Lê Huỳnh Gia Linh 23/07/2014 Nữ 54/6A, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 4L 5L Phạm Bảo Long 02/11/2014 Nam 57/9, Hậu Lân, Bà Điểm

21 4L 5L Phùng Minh Long 05/08/2014 Nam 42/5A, Đông Lân 1, Bà Điểm

22 4L 5L Ngô Thị Khánh My 22/09/2014 Nữ Tổ 16, Bắc Lân, Bà Điểm

23 4L 5L Nguyễn Hoàng Nam 16/12/2014 Nam 66/4E, Hậu Lân, Bà Điểm

24 4L 5L Phạm Nguyễn Kim Ngân 22/07/2014 Nữ 19/3, Đông Lân, Bà Điểm

25 4L 5L Nguyễn Huỳnh Phương Nghi 07/06/2014 Nữ 35/5, Hưng Lân, Bà Điểm

26 4L 5L Nguyễn Như Nhật 27/03/2014 Nam 17/4, Bắc Lân, Bà Điểm
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27 4L 5L Huỳnh Phương Như 05/04/2014 Nữ 32/3A, Bắc Lân, Bà Điểm

28 4L 5L Vũ Đặng Thành Phát 26/09/2014 Nam 42/5A, Đông Lân 1, Bà Điểm

29 4L 5L Lê Triệu Phú 09/07/2014 Nam 30/1, Nam Lân, Bà Điểm

30 4L 5L Nguyễn Hà Như Phúc 04/04/2014 Nữ Tổ 2, Đông Lân, Bà Điểm

31 4L 5L Nguyễn Hữu Phúc 29/05/2014 Nam 37/2K, Đông Lân, Bà Điểm

32 4L 5L Ngô Văn Hoàng Phúc 04/05/2014 Nam 39/2H, Hậu Lân, Bà Điểm

33 4L 5L Trần Nguyễn Hà Phương 03/01/2014 Nữ 34/4F, Hưng Lân, Bà Điểm

34 4L 5L Ngô Ngọc Bảo Quyên 28/06/2014 Nữ 2 Nguyễn Đức Thuận, P.13, Q.Tân Bình

35 4L 5L Phan Ngọc Như Quỳnh 21/08/2014 Nữ 39/5E, Đông Lân 1, Bà Điểm

36 4L 5L Ngô Nguyễn Hoàng Sơn 25/09/2014 Nam 33/11, Hưng Lân, Bà Điểm

37 4L 5L Bùi Lộc Thiện 24/12/2014 Nam 6/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

38 4L 5L Phạm Quốc Thịnh 29/11/2014 Nam 17/3D, Nam Lân, Bà Điểm

39 4L 5L Nguyễn Ngọc Minh Thư 24/10/2014 Nữ 50/2T, Đông Lân 1, Bà Điểm

40 4L 5L Bùi Thị Minh Thư 13/01/2014 Nữ 24/6S, Nam Lân, Bà Điểm

41 4L 5L Nguyễn Trần Ngọc Tiên 28/11/2014 Nữ 1/7C, Hưng Lân, Bà Điểm

42 4L 5L Nguyễn Cao Toàn 23/04/2014 Nam 28/5E, Đông Lân, Bà Điểm

43 4L 5L Huỳnh Lê Bảo Trâm 12/10/2014 Nữ 33/12B, Hưng Lân, Bà Điểm

44 4L 5L Bùi Ngọc Trâm 19/06/2014 Nữ 9/1, Đông Lân 1, Bà Điểm

45 4L 5L Nguyễn Minh Trí 06/12/2014 Nam 2/4A, Đông Lân, Bà Điểm

46 4L 5L Nguyễn Nhật Trường 08/12/2014 Nam 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

47 4L 5L Lê Hoàng Thúy Vân 10/08/2014 Nữ 55/5B, Hậu Lân, Bà Điểm

48 4L 5L Bành Ngọc Như Ý 28/06/2014 Nữ 29/6T, Đông Lân 1, Bà Điểm

1 4M 5M La Ngọc Kim Anh 27/06/2014 Nữ 47/3A, Hậu Lân, Bà Điểm

2 4M 5M Ksor Nguyễn Nam Anh 16/09/2014 Nam 51/5A, Đông Lân, Bà Điểm

3 4M 5M Đào Thị Hồng Anh 15/04/2014 Nữ 50/6F, Nam Lân, Bà Điểm

4 4M 5M Dương Gia Bảo 04/01/2014 Nam Tổ 15, Đông Lân, Bà Điểm

5 4M 5M Lương Gia Bảo 13/09/2014 Nam 3/11, Hưng Lân, Bà Điểm

6 4M 5M Nguyễn Minh Gia Bảo 09/06/2014 Nam 45/5Q, Hậu Lân, Bà Điểm

7 4M 5M Đặng Tiến Dũng 06/09/2014 Nam 1/29C, Hưng Lân, Bà Điểm

8 4M 5M Hồ Xuân Duy 28/05/2014 Nam 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

9 4M 5M Lê Quốc Đạt 23/08/2014 Nam 11/2, Nam Lân, Bà Điểm

10 4M 5M Nguyễn Hải Đăng 26/06/2014 Nam 41/6A, Nam Lân, Bà Điểm

11 4M 5M Võ Thị Ngọc Hân 01/03/2014 Nữ 7/6, Hưng Lân, Bà Điểm

12 4M 5M Phạm Nguyễn Huy 16/09/2014 Nam 37/4E, Nam Lân, Bà Điểm

13 4M 5M Nguyễn Phúc Khang 20/10/2014 Nam 18/5N, Hưng Lân, Bà Điểm

14 4M 5M Phạm Đăng Khoa 26/06/2014 Nam 4/6C, Nam Lân, Bà Điểm

15 4M 5M Phan Đỗ Đăng Khoa 06/03/2014 Nam 29/7I, Đông Lân, Bà Điểm

16 4M 5M Lê Minh Khôi 29/10/2014 Nam 57/12D, Hậu Lân, Bà Điểm

17 4M 5M Phạm Lê Hoàng Kim 07/05/2014 Nữ 44/2, Hậu Lân, Bà Điểm

18 4M 5M Mai Thiên Lâm 27/02/2014 Nam 44/3E, Hậu Lân, Bà Điểm

19 4M 5M Lê Thị Bích Loan 17/09/2014 Nữ 43/6S Hậu Lân, Bà Điểm

20 4M 5M Nguyễn Phạm Bảo Long 14/08/2014 Nam 51H, Hậu Lân, Bà Điểm

21 4M 5M Võ Công Minh 11/08/2013 Nam 65/11B, Hậu Lân, Bà Điểm

22 4M 5M Nguyễn Ngọc Trà My 12/12/2014 Nữ 12/10A, Hưng Lân, Bà Điểm

23 4M 5M Võ Phương Trà My 04/03/2014 Nữ 48/8N Đông Lân 1, Bà Điểm

24 4M 5M Phan Văn Nam 03/10/2014 Nam Tổ 6, Hưng Lân, Bà Điểm

25 4M 5M Nguyễn Hồng Ngọc 03/10/2014 Nữ 42/4Đ, Hậu Lân, Bà Điểm

26 4M 5M Trần Thị Minh Ngọc 27/12/2014 Nữ 7/3H Bắc Lân, BĐ, HM

27 4M 5M Lê Phan Khải Nguyên 20/01/2014 Nam 23/5, Hưng Lân, Bà Điểm

28 4M 5M Võ Thanh Nguyên 12/04/2014 Nữ Tổ 21, Đông Lân 1, Bà Điểm

29 4M 5M Nguyễn Trọng Nhân 15/12/2014 Nam 28/1C, Nam Lân, Bà Điểm

30 4M 5M Trương Ngọc Hoài Nhi 29/07/2014 Nữ 39D, Hậu Lân, Bà Điểm

31 4M 5M Nguyễn Thị Yến Nhi 01/01/2014 Nữ 7/5 Tổ 35 Khu phố 3 Phường TTN Quận 12

32 4M 5M Lê Nguyễn Quỳnh Như 12/06/2014 Nữ 31/2C, Đông Lân, Bà Điểm

34 4M 5M Lê Thanh Phong 22/01/2014 Nam 65/2Y, Hậu Lân, Bà Điểm
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35 4M 5M Nguyễn Duy Phúc 17/03/2014 Nam 57/6B, Đông Lân, Bà Điểm

36 4M 5M Hà Nguyễn Thiên Phúc 25/07/2014 Nam 54/1C, Hậu Lân, Bà Điểm

37 4M 5M Nguyễn Gia Phước 04/08/2014 Nam 11/3D, Nam Lân, Bà Điểm

38 4M 5M Cao Khả Minh Quang 31/08/2014 Nam 27/4A, Đông Lân, Bà Điểm

39 4M 5M Đỗ Minh Quân 06/08/2014 Nam 28/1B, Đông Lân, Bà Điểm

40 4M 5M Nguyễn Thiên Thanh 18/07/2014 Nữ 49/2A, Nam Lân, Bà Điểm

41 4M 5M Bùi Minh Thảo 08/12/2014 Nữ 25/1B, Đông Lân, Bà Điểm

42 4M 5M Bùi Minh Thư 08/12/2014 Nữ 25/1B, Đông Lân, Bà Điểm

43 4M 5M Huỳnh Dương Anh Thy 16/03/2014 Nữ 34/5B, Hưng Lân, Bà Điểm

44 4M 5M Lê Võ Minh Toản 30/06/2014 Nam 7/4F, Đông Lân 1, Bà Điểm

45 4M 5M Trần Nguyễn Bảo Trân 24/05/2014 Nữ 15/1D, Hưng Lân, Bà Điểm

46 4M 5M Lê Trần Thảo Vy 11/11/2014 Nữ 46/2, Hậu Lân, Bà Điểm

47 4M 5M Đặng Hà Bảo Yến 06/05/2014 Nữ 61/5, Nam Lân, Bà Điểm

48 4B 5M Nguyễn Cao Ngọc Phúc 05/12/2014 Nữ 108/5, Tây Lân, Bà Điểm

49 CV 5M Nguyễn Huỳnh Khánh Ly 07/03/2014 Nữ 42/10, ấp Hậu Lân 1, xã Bà Điểm

1 4N 5N Nguyễn Hồ Tấn An 25/01/2014 Nam 13/8, Đông Lân 1, Bà Điểm

2 4N 5N Lê Quốc An 25/07/2014 Nam CH  M5 141, Trung Mỹ tây, Q12

3 4N 5N Phan Quốc An 02/09/2014 Nam 60/4D, Nam Lân, Bà Điểm

4 4N 5N Ngô Hùng Anh 03/11/2014 Nam 23/4C, Đông Lân 1, Bà Điểm

5 4N 5N Trần Kiều Phương Anh 05/01/2014 Nữ 1/40, Nam Lân, Bà Điểm

6 4N 5N Phạm Mai Anh 18/05/2014 Nữ 31/2, Đông Lân, Bà Điểm

7 4N 5N Dương Quỳnh Anh 05/02/2014 Nữ 4/6, Đông Lân 1, Bà Điểm

8 4N 5N Mai Nguyễn Ngọc Ánh 14/03/2014 Nữ 26/3, Nam Lân, Bà Điểm

9 4N 5N Nguyễn Duy Quốc Bảo 06/11/2014 Nam 45/1F, Hậu Lân, Bà Điểm

10 4N 5N Cái Gia Bảo 28/01/2014 Nam 3/12, Hưng Lân, Bà Điểm

11 4N 5N Phạm Thị Kim Dung 20/10/2014 Nữ 33/6, Hưng Lân, Bà Điểm

12 4N 5N Nguyễn Tấn Huy 19/01/2014 Nam 189/107 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11

14 4N 5N Trần Đặng Kim Khánh 30/11/2014 Nữ 45/8K, Đông Lân 1, Bà Điểm

15 4N 5N Nguyễn Bùi Khánh Linh 15/11/2014 Nữ 44/4P, Hậu Lân, Bà Điểm

16 4N 5N Lâm Gia Minh 10/01/2014 Nam 50/1A, Nam Lân, Bà Điểm

17 4N 5N Ngô Trần Khải Minh 19/05/2014 Nam Tổ 7, Nam Lân, Bà Điểm

18 4N 5N Võ Hồng Ngân 31/05/2014 Nữ 33/7A, Hậu Lân, Bà Điểm

19 4N 5N Lê Trương Thảo Nhi 24/09/2014 Nữ 40/6S, Đông Lân 1, Bà Điểm

20 4N 5N Nguyễn Hồng Tố Như 14/04/2014 Nữ 34/5H, Đông Lân, Bà Điểm

21 4N 5N Ngô Thanh Như 30/12/2013 Nữ 37/4E, Hậu Lân, Bà Điểm

22 4N 5N Đoàn Nhật Phong 11/09/2014 Nam 48/1E, Nam Lân, Bà Điểm

23 4N 5N Phan Trần Thiên Phú 09/03/2014 Nam tổ 4

24 4N 5N Phạm Hà Phương 28/04/2014 Nữ 23/1A, Nam Lân, Bà Điểm

25 4N 5N Nguyễn Nam Phương 27/06/2014 Nữ 76 TK2, Khu dân cư Hoàng Hải, Tiền Lân

26 4N 5N Lê Nguyễn Anh Quân 13/08/2014 Nam 8/1A, Nam Lân, Bà Điểm

27 4N 5N Phạm Chí Thành 26/06/2014 Nam 2/3D, Hưng Lân, Bà Điểm

28 4N 5N Mai Thanh Thảo 01/04/2014 Nữ 45/5Q, Hậu Lân, Bà Điểm

29 4N 5N Phạm Thanh Thảo 04/04/2014 Nữ 57/1B, Hậu Lân, Bà Điểm

30 4N 5N Võ Huỳnh Anh Thiện 28/03/2014 Nam Hoà Bình - TT Nhơn Hoà

31 4N 5N Lê Phúc Thịnh 27/04/2014 Nam 62/7H, Hậu Lân, Bà Điểm

32 4N 5N Đặng Anh Thư 22/09/2014 Nữ 24/4, Nam Lân, Bà Điểm

33 4N 5N Lê Anh Thư 14/02/2014 Nữ 42/1, Nam Lân, Bà Điểm

34 4N 5N Huỳnh Ngọc Minh Thư 17/08/2014 Nữ 34/4, Nam Lân, Bà Điểm

35 4N 5N Phạm Thùy Ngân Trang 22/01/2014 Nữ 9/5L, Nam Lân, Bà Điểm

36 4N 5N Phan Ngọc Bảo Trân 25/04/2014 Nữ 18/5D, Đông Lân, Bà Điểm

37 4N 5N Trầm Quốc Triệu 10/08/2014 Nam 31/9, Hưng Lân, Bà Điểm

38 4N 5N Văn Ngọc Tố Trinh 11/05/2014 Nữ 14/5K, Đông Lân 1, Bà Điểm

39 4N 5N Nguyễn Minh Uyên 29/05/2014 Nữ 66/5A, Hậu Lân, Bà Điểm

40 4N 5N Lâm Thị Thùy Vân 05/05/2014 Nữ 48/6B, Đông Lân, Bà Điểm

41 4N 5N Hoàng Phong Vũ 26/10/2014 Nam 70/2B, Hậu Lân, Bà Điểm
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42 4N 5N Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 18/09/2014 Nữ 24/9, Trung Lân, Bà Điểm

43 4N 5N Mai Nguyễn Tường Vy 01/11/2014 Nữ Tổ 11, Đông Lân, Bà Điểm

44 4N 5N Bùi Ngọc Như Ý 16/06/2014 Nữ 44/7, Bắc Lân, Bà Điểm

45 4N 5N Mai Như Ý 21/10/2014 Nữ 28/8Đ, Đông Lân, Bà Điểm

46 CV 5N Nguyễn Thị Thảo Vy 05/12/2014 Nữ Tổ 5, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

47 CV 5N Trịnh Lê Linh Đan 09/04/2014 Nữ 49/4B, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

1 4Q 5Q Lê Thụy Thúy Aí 16/11/2014 Nữ 38F1 ấp Đông Lân, Bà Điểm

2 4Q 5Q Phạm Đoàn Minh Anh 22/06/2014 Nữ 16-17E Cư xá Bà Điểm

4 4Q 5Q Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/04/2014 Nữ 61/6G, Nam Lân, Bà Điểm

5 4Q 5Q Hà Văn Kỳ Anh 19/05/2014 Nam 50/4, Bắc Lân, Bà Điểm

6 4Q 5Q Nguyễn Hiệp Hồng Ánh 09/01/2014 Nữ 66/7, Hậu Lân, Bà Điểm

7 4Q 5Q Nguyễn Văn Bảo 22/05/2013 Nam 58/3N đường Bà Điểm 9, Ấp Đông Lân

8 4Q 5Q Lường Thị Trân Châu 19/09/2014 Nữ 430/44/26 ấp Tiền Lân

9 4Q 5Q Lê Phạm Kim Chi 16/07/2014 Nữ B3/44 KP2

10 4Q 5Q Nguyễn Thành Đạt 06/07/2014 Nam 33/3R, Hậu Lân, Bà Điểm

11 4Q 5Q Võ Thị Thanh Hằng 27/08/2014 Nữ 16/6L Đông Lân, Bà Điểm

12 4Q 5Q Nguyễn Hoàng Gia Hân 30/09/2014 Nữ 45/10Q Hậu Lân, Bà Điểm

13 4Q 5Q Ngô Ngọc Gia Hân 20/06/2014 Nữ 13/5 Bắc Lân, Bà Điểm

14 4Q 5Q Võ Nguyễn Ngọc Hân 30/01/2014 Nữ 3/6 Hưng Lân, Bà Điểm

15 4Q 5Q Trần Gia Huy 20/09/2014 Nam 37/6Y ấp Mỹ Hoà

16 4Q 5Q Nguyễn Ngọc Đăng Huyền 04/12/2014 Nữ 4/4A, Hưng Lân, Bà Điểm

18 4Q 5Q Huỳnh Thị Hê Len 02/05/2014 Nữ 45/8C, Đông Lân 1, Bà Điểm

19 4Q 5Q Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/06/2014 Nữ 48/5 Đông Lân, Bà Điểm

20 4Q 5Q Trương Hoàng Minh 24/10/2013 Nam 7/3 Bắc Lân, Bà Điểm

21 4Q 5Q Nguyễn Tường My 14/11/2014 Nữ 67/1, Hậu Lân, Bà Điểm

22 4Q 5Q Tô Kỳ Nam 23/03/2014 Nam 29/4H Tổ 10, Nam Lân, Bà Điểm

23 4Q 5Q Đỗ Hoàng Phương Nghi 25/09/2014 Nữ 34/4N, Đông Lân, Bà Điểm

24 4Q 5Q Võ Hoàng Bảo Ngọc 31/07/2014 Nữ 28/2, Đông Lân, Bà Điểm

25 4Q 5Q Phan Thanh Ngọc 03/06/2014 Nữ 14/4G, Đông Lân 1, Bà Điểm

26 4Q 5Q Nguyễn Hữu Nhân 27/09/2014 Nam 34/1C Bắc Lân, Bà Điểm

27 4Q 5Q Nguyễn Bảo Như 03/12/2014 Nữ 66/11, Hậu Lân, Bà Điểm

28 4Q 5Q Đào Tấn Phát 08/10/2014 Nam 9/2, Nam Lân, Bà Điểm

29 4Q 5Q Lê Tấn Phát 27/05/2014 Nam 44/7, Bắc Lân, Bà Điểm

30 4Q 5Q Nguyễn Hữu Phúc 06/03/2014 Nam 62/8X, Hậu Lân, Bà Điểm

31 4Q 5Q Nguyễn Thiên Phúc 12/09/2014 Nam 36/4, Hưng Lân, Bà Điểm

32 4Q 5Q Nguyễn Hùng Quang 14/07/2014 Nam 55/1M, Nam Lân, Bà Điểm

33 4Q 5Q Lê Quang Thanh 29/09/2014 Nam 46/3C, Tây Lân, Bà Điểm

34 4Q 5Q Lê Nam Thành 25/08/2014 Nam 11, Hưng Lân, Bà Điểm

35 4Q 5Q Trần Nguyễn Anh Thư 05/10/2014 Nữ 35/8B, Hưng Lân, Bà Điểm

38 4Q 5Q Phạm Quỳnh Trâm 16/06/2014 Nữ 59/3L, Đông Lân 1, Bà Điểm

39 4Q 5Q Võ Đức Trọng 21/03/2014 Nam 19/1, Nam Lân, Bà Điểm

40 4Q 5Q Nguyễn Đỗ Thanh Trúc 04/04/2014 Nữ 64/10, Hậu Lân, Bà Điểm

41 4Q 5Q Phạm Thiên Tuấn 14/07/2014 Nam 35/1H, Hưng Lân, Bà Điểm

42 4Q 5Q Trần Ngọc Cát Tường 08/05/2014 Nữ 46/2B, Hậu Lân, Bà Điểm

43 4Q 5Q Trần Minh Vũ 30/06/2014 Nam 17/3A, Nam Lân, Bà Điểm

44 4Q 5Q Nguyễn Hà Minh Vy 10/10/2014 Nữ 41/4B, Hậu Lân, Bà Điểm

45 4Q 5Q Nguyễn Ngọc Bảo Vy 02/10/2014 Nữ 47/4B, Hậu Lân, Bà Điểm

46 4Q 5Q Nguyễn Ngọc Như Ý 17/03/2014 Nữ 6/5D, Đông Lân, Bà Điểm

47 4Q 5Q Trà Ngọc Trúc Yên 24/10/2014 Nữ B805 Khu nhà ở CBQK 7

1 4S 5S Nguyễn Phúc An 27/04/2013 Nam 57/9I tổ 15 Hậu Lân

2 4S 5S Nguyễn Thị Kim Anh 18/01/2014 Nữ 31/3, Hưng Lân, Bà Điểm

3 4S 5S Đặng Trương Hoàng Anh 05/08/2014 Nam 8/6, Đông Lân 1, Bà Điểm

6 4S 5S Lương Thị Mỹ Hiền 15/08/2014 Nữ Tổ 21, Hậu Lân, Bà Điểm

7 4S 5S Trần Huy Hoàng 08/01/2014 Nam 26/1 Tổ 20 Đông Lân

8 4S 5S Nguyễn Gia Huy 19/09/2014 Nam 33/4B, Đông Lân, Bà Điểm
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9 4S 5S Nguyễn Trần Gia Huy 20/12/2014 Nam 59/2A Đông Lân

10 4S 5S Đặng Nhật Khoa 29/06/2014 Nam 62/7B Đông Lân

11 4S 5S Nguyễn Đỗ Minh Khuê 23/05/2014 Nữ 53/5M Tổ 18 Hậu Lân

12 4S 5S Trần Trung Kiên 15/01/2014 Nam Tổ 16 Hậu Lân

14 4S 5S Trịnh Lê Phát Lộc 24/12/2014 Nam Tổ 2 Đông Lân 1

15 4S 5S Nguyễn Đỗ Minh Luân 08/01/2014 Nam 44/3B, Hậu Lân, Bà Điểm

16 4S 5S Phan Đoàn Quốc Mạnh 28/01/2014 Nam 42/1K, Đông Lân 1, Bà Điểm

17 4S 5S Phạm Hữu Nam 05/02/2014 Nam 45/5G, Hậu Lân, Bà Điểm

19 4S 5S Nguyễn Ngọc Ngân 17/08/2014 Nữ 36/7D, Đông Lân, Bà Điểm

20 4S 5S Nguyễn Thảo Ngân 24/12/2014 Nữ 57/9I tổ 15 Hậu Lân

21 4S 5S Ngô Phương Nghi 20/11/2014 Nữ 58/1T đông Lân

23 4S 5S Đoàn Phương Như 26/06/2014 Nữ 5/4, Đông Lân 1, Bà Điểm

24 4S 5S Trương Văn Quỳnh Như 27/01/2014 Nữ 56/1P Tổ 17 Hậu Lân

25 4S 5S Lâm Tién Phát 07/11/2014 Nam 8/1F, Nam Lân, Bà Điểm

26 4S 5S Nguyễn Đại Gia Phú 22/10/2014 Nam 42/8H, Đông Lân, Bà Điểm

28 4S 5S Phan Võ Nhã Phương 26/03/2014 Nữ 116 Nguyễn Thị Huê Hậu Lân

29 4S 5S Nguyễn Hoàng Gia Quý 05/12/2014 Nam 9/4, Đông Lân, Bà Điểm

30 4S 5S Trần Quang Sang 18/03/2014 Nam 44/3W2 Tổ 6 Hậu Lân

31 4S 5S Nguyễn Hà Thanh Thanh 19/04/2014 Nữ 35/6A, Đông Lân, Bà Điểm

32 4S 5S Bùi Thị Phương Thảo 14/06/2014 Nữ 58/2T Tổ 3 Đông Lân

33 4S 5S Nguyễn Thành Thiện 31/01/2013 Nam 124 Quốc lộ 22, Đông Lân, Bà Điểm

34 4S 5S Nguyễn Minh Tiến 05/03/2014 Nam 13/2A, Đông Lân 1, Bà Điểm

35 4S 5S Nguyễn Ngọc Thanh Trà 10/12/2014 Nữ 1/6D, Đông Lân 1, Bà Điểm

36 4S 5S Lê Thị Minh Trang 27/12/2014 Nữ 47/3H, Đông Lân, Bà Điểm

37 4S 5S Lê Trần Ngọc Trâm 25/11/2014 Nữ 49/8 Hậu Lân

38 4S 5S Trương Ngọc Bảo Trân 24/12/2014 Nữ 31/5A, Hưng Lân, Bà Điểm

39 4S 5S Trương Thị Bảo Trân 06/08/2014 Nữ 31/2c, Đông Lân, Bà Điểm

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Dung
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